{>й Gallica 


Thân hồ mênh ra 01... 
Numéro 9 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


{б> Gallica 


Trân-Đúc-Tâm (pseud. Tham-Thiên-Dung). Auteur du texte. Thân 
hô mênh ra òi.... Numéro 9. 1930. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (а l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service où un produit payant, un 
support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2] Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4ƒ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


BÍ 2c? р —— G— J 


Thân hộ mệnh ra đời 


QUYỀN THỨ CHÍN J 


ĐŨNG TÂY 
ЖҮЛ KHOA HOC GIANG NGHÏA 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Soan giả 
Trân-Đức- Yâm 
lức 


Tham- Thiên-Đường 


Nhà in NGUYÊN-KINH 


Ap ` | | 66, Р hố Cầu-Đũi, 86 


ВА! ТОА SACH 
Đông Тау 
Ngoai Khoa Нес Giang Nghia 


“học Đông Tây chia lập làm môn đình, ki thực chỉ thu 
pào một đạo mà thôi, bởi vi y là theo ÿ thức mà ra, chưa 
từng có rõ hết ý mà đã trở nên được bực lwong-y, hình 
tích dẫu cách, tỉnh thần cùng thông, chẳng cứ Đông hay 
Тау mà chỉ có một đường mà thôi ойу. 

Ông Trần-Đức- Tâm là một người đứng đầu xướng ra 
cuộc chấn hưng thuật ở nước Việt- Nam, hội thông са 
thuốc Đông thuốc Tâu, mở ra một cuộc học hàm thụ, ông 
đã làm ra rất nhiều sách, truyền ra khắp са mọi nơi, sớm 
- làm bò làm bën cho các người hậu học, nay ông lại làm ra 
bộ sách “Pông-Tây-Ngoai-Khoa-Hoc-Giäng-Nghïa” пау đề 
giậu người sau dụng ú thậi là phải lắm. 

Một món học ngoai-khoa пау phần nhiều người cho thuốc 
Tâu là giôi mà bi nhà làm thuốc Đồng, bởi vi Đông у phần 
nhiều bất học vô thuật, tự khoe mình lại hay bí truụền. mồi 
nhà một phép riêng, càng ngày càng thấu kém di, thề tất là 
như thế, song, xét phép xưa của Dông-Y đời nào cũng có 
chuyên quan dë chữa mụn nhot, ông Hoa -Đà là bậc thần~u 
mồ óc cắt tau, chữa bệnh cho người sớm đã nên kù công kử 
hiệu, vë sau những bệnh ung nhot đời nào cùng có những 
nhà danh-y chữa được cả, truyền phép nội liêu nội thác, 
thời dẫu cho Tân-g cũng chưa từng có bao giờ, có kẻ bảo 
phép Тау vë ngoại khoa thời tài nhất оё sự chữa những 


Es 


bệnh dương thư, song phép chữa âm-thw dùng ôn bồ thời 
thuốc Đông ta giỏi hơn, nói như thế cũng là một lời nói 
có 12 Đậu, ông chia ra lừng điều từng lodi, hợp cả hai 
cát hay lai, thật là một hòn ngọc bích liên thành của các nhà 
ngoai-khoa đó. 

Tôi thủa nhỏ học của nhà mà cùng hơi biết thuốc Đông, 
đến lúc di xuất dương cüng lại hiều đôi chút thuốc Tây 
nữa. năm ngoái qua Haiphong được xem hơn hai murơi 
_quuần sách giảng nghĩa của ông Trần-BĐức-Tâm, đói khi 
có chỗ nghỉ nan, ông bà tôi đôi người cùng chất chứng, 
may gặp lúc ông chép xong quyền sách nàu хет ra 
сапа thấy những điều sở trường của cả hai bên thuốc Đông 
thuốc Tåg vë cách chữa ngoại khoa. cũng không phải là 
quí xa mà khinh gần, ai học thuốc được học quyền sách 
пау chẳng lấu làm sướng lắm tr. _ 

Вас-КіпЬ le 22 Mars 1931 
Lưu-Bá-Siêu 


Quản Nhu-Quan Hải Quân nước Trung-Hoa 
Cần tựa 


NGOẠI KHOA HỌC GIÁNG NGHĨA, 


Cách buộc bằng cho cần thận Cách buộc băng ở уйі 


| 


NGOẠI RHOÀ НОС GIẢNG NGHĨA, 


Buộc vết thương ở trên sợ - Buộc vết thương ở giưới sọ 


Sa Bu ðe vét thương ở mặt Cách buộc băng đeo tay ___, 


NGOÀI KHOA ROC GIẢNG NGHĨA: › 


Cách mang một người bị thương 
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NGOẠI KHOA НОС GIẢNG KGHIA. 


Cách bó tay Băng- ca mang người bị 


thuong khi cấp cứu 
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Đông, Tây 
Ngoai-khoa-hoc giảng nghĩa, 


Mục lục 


QUYỀN SÁCH THỨ NHẤT 


TÔNG LUẬN 
PHẦN THUỐC PHƯƠNG ĐÔNG 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 
1 — Ung thư 
2 – Đính môn ung 
3 — Thừa tương uvg 
4 — Cảnh ung 
5- Kết hầu ung 
6 —- Kỹ lịch ung thư (Phụ thêm thôn ung, nhu ung phương) 
7 — біар chỉ ung 
8 — Tý ung 
9 — Uyên ung 
10 -- Nhũ ung 
11 Të ung 
O Nang ung 
13 -- Điển ung 
14 — Huyën ung 
15 — Hạng trung thư 
16 — Phát bối 
17 — Yêu thư 
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CHƯƠNG THÚ HAI 


“Đỉnh sang thũng độc loại ` 


1— Định sang 

2— Auyên đang phât 
3— Hạc tất phong 
4— Liêm sang 

5 — Sưng thüng 

G— Tiêu thư 

7 — Phản hoa sang 

8 — Đa cốt thư 

Q— Thời độc 


CHƯƠNG THỨ BA 


Loa lịch lưu irú loại 


L— Loa lịch 
2— Lưu (га 


CHƯƠNG THỨ TƯ 
Anh Lựa kết hạch loại 


1— Anh Luu | | 
2— Kết hạch | à ji | 


CHƯƠNG THỨ NĂM 


Tri lậu loại 


1— Tri sang 


2— Lậu sang 
Phụ luận bài thuốc ma-tủy của cụ Hoa-đà. 


ANS 4 


QUYỀN SÁCH THỨ HAI 


PHẦN THUỐC TÂY 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 


1 — Chứng tấy và phép chữa. 


(HƯƠNG THÚ HAI 


1 — Vét đau cùng phép chữa 


CHƯƠNG THỬ BA 


1— Phép tiêu độc sát trùng 


CHUONG THÚ TƯ 


1— Công dụng thuốc đánh tê và thuốc tê đánh từng chỗ 


CHƯƠNG THỨ NĂM 


1— Phép phòng bị làm thủ thuật và lành về sau 


CHƯƠNG THỨ SÁU 


1— Phép chỉ huyết 
CHƯƠNG THỨ BÂY 


1 — Phép mượn màu 


ET et 


CHƯƠNG THỨ TÁM. 


†— Bệnh thần kinh suy yếu và vết đau phát nhiệt 


CHƯƠNG THỨ CHÍN 


1— Phép cửu cấp về ngoại khoa 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI 


1— Mü cắt chứng nhỏ 


| 
CHƯƠNG THỨ MƯỜI MÔT | 
I! — Xương gẫy 
CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI 
(— Xương tay йу 
CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA 
| 
1— Xương chân gây | 
KẾT LUẬN 
| 


BONG TÂY | 
NGOAI KHOA HOC GIẢNG NGHĨA 


TÖNG LUẬN 


Một môn ngoại khoa thời thuốc Tây tự trước đến giờ, 
chỉ tinh tường ở phép chữa, mà đến chứng hậu lại sơ Sài, 
Thuốc phương Đông nay cũng vậy. Nhưng phép chữa thời 
rút cục lại chẳng qua trong uống ngoài bôi, hoặc là làm 
giây thuốc thắt vỡ và làm phép châm chích mà thôi, chứ 
không bằng thuốc Tây có các nghề khéo mb xẻ được, thế 
cho nên môn học ngoại khoa của Ihuóc Tây, người nước la 
vẫn tín ngưỡng, đến những bậc thầy thuốc phương 
Đông cũng chịu là giỏi, пау ta cho là bằng nhau, chả cüng 
là suy bì quá lắm, bày tó ra mà chê bai w? Nhưng không 
biết rằng sự học vẫn bởi cạnh tranh mà ngày thêm tiến bộ, 
sự nghiệp cũng vì sự so sánh mà ngày một hay thêm, yiệc 
học thuốc ngoại khoa cũng như thế vậy, nếu khinh môn 
học ngoại khoa của Đông y không bàn nói đến, mà đề cho. 
muốn làm thế nào cũng được, thời không những là sự học 
thiên lệch không toàn và lại thuốc phương đông đã khó; р 
tiến bộ, lại sẽ thoái bộ nữa, còn mong gi được có ngày nồi. 
hay bằng phần thuốc phương Tây, vì thế nên tôi phải bài... 


PHẦN THUỐC 


G BONG 


PHUC©`N 


Sách thứ nhåt 


РНАМ THUỐC PHƯƠNG ĐÔNG 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 


UNG THU LOẠI 


1. — UNG THU 
ĐỊNH NGHĨA. — Vinh vệ tré lại ở trong kinh mạch thời 


máu chạy mà không hành được, máu không hành thời vệ 


khí bởi đó mà không thông, lấp ngăn mà khôrg hành được 
cho nên nhiệt, đại nhiệt không chỉ, nhiệt thắng thời thịt 
nát, thịt nát thời hóa mủ, không những không hãm hại thời 
cốt tủy không bị tiêu khô, ngũ tạng không bị thương tồn, cho 
nên gọi là ung, khí nóng thuần thịnh giưới häm со nhục gần 


- {пу khô, trong liền ngũ tạng huyết khí kiệt, đương lúc mụn 


ung mọc, gân ương đều không thừa cả, cho nên gọi là thư. 
Nói tóm lại cho dé hiều thời ung là mụn mọc ó ngoài gia, 
thư là mụn mọc tự trong xương. 
Bài này chép ở Linh-khu-kinh. 


GỐC BỆNH. — Huyết mạch với vinh vệ chu lưu không 
lúc nào ngơi, hàn tà lấn ở trong kinh mạch, thời huyết rò, 
huyết rò thời không thông, không thông thời vệ khí gió lại 
không thê phục kịp. cho nên mụn ung sưng lên, Hàn khí 
hóa ra nóng, nóng quá thời thịt nát, thịt nát thời hóa mủ, 
mủ không chầy ra được thời nát gân, gân nát thời bại 
trong xương, xương hại thời tủy tiêu không giữ được, chỗ 
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trống không xương, không tiết tả ra được thời huyết khô 
không hư. Huyết đã không hư thời gân xương và thịt 
không giữ gìn được nhau, kinh mạch nát rò xông đến ngữ 
tạng, tạng hại cho nên chết. Các đồ cao lương biến ra cũng 
vì bồ dưỡng quá độ, vinh khí không theo, trải lại thớ thịt 
thành ống thịt sinh ra ung sưng. 

Trong ba chứng ấy, duy có bệnh thư là nặng hơn, bệnh 
này lúc thoạt phát ra đều bởi ăn đồ ăn ngon mặc áo 
giầy ấm, thời biều dë đem hàn lại, ăn đồ ăn hậu quá 
thời пай tạng sinh nóng, phủ tạng đã tích nhiệt, thời 
huyết mạch không lưu thông, mà khí độc đọng trệ lại, tà 
khí ần nấp vào, nhiệt xô đầy ở huyết, huyết tụ lại thời thịt 
nát thành mụn sang, nông thời là mụn giänb, thực thời là 
mụn ung, sâu thời là mụn thư, cũng có bệnh bởi uống các 
vị thuốc có chất kim thạch phát động mà mắc bệnh này, 
cũng có người lúc bình sinh không uống thứ thuốc có chất 
kim thạch mà cũng mắc bệnh này, là bởi tự cha mẹ thường 
uống thuốc ấy đề độc khi lưu truyền đến con cháu vậy. 

Bệnh mụn sang phát sưng không gì to bằng ung thư, 
ung thư mọc ra, có thứ ở trong có thứ ở ngoài, bên trong 
thời ở bụng ngực tạng phủ, bên ngoài thời ở gia thịt cơ 
cốt, phàm hai độc ấy, phát ra không cứ chỗ nào mà có tên 
thường gọi. 

Gốc sự uất trê, trước tự mừng giận lo vui không phải 
thời, ăn nống cư xử không phải phép, Hoặc là nống thuốc 
về loài kim thạch сб cây phát động ra, khi rét khi nắng khi 
rào khi ướt không đều nhau, trong thời âm duong không 
bình mà kët chứa, ngoài thời vinh vệ đọng sắp mà vỡ nåt, 
bệnh nhẹ thời khói ở luc phủ nỗi đạt ra mà làm ung, bệnh 
năng thời phát ở ngũ tạng chìm sắp xuống mà thành thư. 


| Е | 
| - 


* 


Arte 


(Bài này chép ở sách ngoại khoa tỉnh nghĩa của ông Tề- 
đức). 

Ung thư không quan hệ đến hư thực hàn nhiệt, đều bởi 
khi uất mà thành bệnh, đó là bởi mừng giận lo nghĩ vậy, 
mình có nóng sẵn lại bị phong lãnh xô đầy, huyết mạch 
đọng trệ không hành, nhiệt khí ủng kết mà thành bệnh ấy 
là ngoại nhân vậy. có người âm hư khi duong tấu tập, hàn 
hóa làm nhiệt, nhiệt thịnh thời thịt nåt hóa га mu, thế là 
bị thương bởi hàn nhiệt và phong nhiệt vậy, có người bởi 
uống các thứ kim thạch, ăn phải đồ xào гап, nằm phải chỗ ầm 
thấp, mặc đồ áo giầy có bệnh bởi lao lực về phòng thất quá, 


_ đến nỗi tỉnh hư khi tuyệt. Sách nhĩ-nhã nói ung nghĩa là 


ủng vậy, thư ấy là trổ vậy âm dương không hòa, có chỗ 
ủng tré ngăn trở mà thành ung thư уду: Ông Trần-vô-Trạch. 
nói : ung thư phát ở lưng gồm có ba nguyên nhân, hoặc là 
vì có nội nhân, như là mừng giận lo nghi, có khi uất mà 
thành bệnh, hoặc bởi vì ngoại nhân, như là rét nóng phong 
thấp làm bị thương mà thành bệnh, hoặc có bệnh không 
bởi nội nhân và ngoại nhân cũng thành bệnh này, cho nên: 
ba nguyên nhân ấy đều phải đủ cả. 
Bài у án của ông TIẾT-DĨ. 


Ứng thư có năm Её như sau пау: 


1: x THIÊN HÀNG THỜI KHÍ. là thời khí bởi thiên hành 
rất độc, 

2 — THẤT TINH NỘI ОАТ. là sự mừng sự giận sw 
thương sự vui sự yêu sự ghét sự muốn uất tích ở trong. 

3-— THÉ HU NGOẠI CẮM. là bởi thân thề hư yếu cảm 
mạo khí độc G ngoài mà thành. 
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4: = THÂN NHIỆT BÁC PHƯƠNG LÀNH là mình nóng 
“mà xô đầy vào phong lãnh. 


5: — CÁC ĐỒ KN UỐNG BẰNG ХАО RÁN, UỐNG RƯỢU 
NÂNG, DÙNG PHÁI THUỐC. ĐỘC. 

Nói tóm lại không ngoài được ba nguyên nhân vậy, bệnh 
ở ngoại nhân thời có 4 bệnh ung thư ; 

1: — Hỏa nhiệt giúp quả tim thành mụn sang 

2: — Hàn tà làm thương quả tim thành mụn sans. 

3'— Táo tà bởi thương can mà thành mụn sang. 

4 — Thấp tà sang dịch là bôi bị thấp tà sinh mụn lở. 

Nội nhân ấy là khí chứa ở kinh lạc cùng với huyết đều 
bị sắp mà không hành được, đọng kết lại thành ra ung thư, 
không nói gì đến nhiệt phát ở đâu mà sau thành bệnh ung, 
đó là bởi mừng giận lo nghĩ uất ức quá mà thành bệnh, 
còn bệnh không bởi nội nhân ngoại nhàn là tại ngũ tạng, 
Chia nóng ung phát tự trong lục phủ vậy, (bài này chép ở 
sách chứng trị chuần thằng của VƯƠNG KHẲNG*ĐƯỜNG). 


CHỨNG HẬU. Mụn mới thoạt mọc thời không có đầu, 
chỗ sưng thời chiều rộng 3, 4 tấc, mới thấy tê buồn đau rức, 
độ vài ngày thời gia sáng mà hơi mềm, bệnh nặng lắm thời 
cũng khiến cho người ta phảt nóng sợ rét, rie đầu nóng 
phiền khát ấy là ung phát ở lưng vậy. Lúc mới mọc như 
lột gạo té to ngứa dau khác nhau, nhỡ chạm vỡ phải 
thời tấy phồng lên, bốn: bờ sưng dó, buồn ngầm 
giằng giắt, sườn vai đau đớn, sau khi vài ngày giän giäu 
thấy gia thịt nóng lắm, sợ rét phiền khát, vồng sưng 
lan rộng châầy nước tương ra, lâu ngày không vỡ, 
nén vào thời chầy máu, mụn phát ở lưng gọi là bối 
thư vậy, mụn phát ở óc gọi là não thư vậy, mụn phát 
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ở lông mi râu ria gọi là mi tu thư vậy, là tùy theo тосо chó 
nào mà gọi tên bệnh đó (bài này là bài ngoại khoa tỉnh 
nghĩa của ông TỀ-ĐÚC : 

Mü nung không vỡ là Dương khí hư vậy, mü trong hoặc 
không thu liễm được, là khí huyết đều hư vậy, sau khi phát 
mủ ăn it không ngủ được, hoặc phát nóng ấy là hư vậy, тої 
mệt biếng nói ăn ít không ngủ được ấy là hư vậy, mạch đại 
không sức, hoặc sắc vi ấy là khí huyết đều hư vậy, ra mâu 
hoặc mủ nhiều, phiền táo không ngủ được, ấy là bệnh 
vong dương vậy, mủ га mà lại đau ấy là hư vậy, mạch sắc 
hư mà đau ấy là hư hỏa vậy, mạch sác thực mà đau ấy là 
tà khí thực vậy, mạch thực tiện bí mà đau ấy là tà ở trong 
vậy, mạch sắc mà đau ấy là khí huyết hư hàn vậy, mạch 
phù hoặc nhược mà nóng hoặc sợ rét ấy là dương khí hư 
vậy, mạch sắc mà nóng ấy huyết hư vậy, mạch phù sắc 
phát nhiệt mà đau ấy là tà ở biểu vậy, mạch trầm sắc phát 
nhiệt mà đau ấy là tà ở trong vậy. 

Bệnh ung thư có hơn hai mươi chứng, có bệnh bởi tảo 
mà phát, сб bệnh bởi khô hạc mà phát, có bệnh phát rắn 
như đá hòn, có bệnh phát rắn như đá sôi, có bệnh phát 
như tô ong, có bệnh phát như hột sen, có bệnh phát như 
hạt tiên, có bệnh phát như chüi hạt châu liền, có bệnh phát cả 
mình, có bệnh phát ung trong ruột, có bệnh phát ở sau óc, 
có bệnh phát ở lông my, có bệnh phát ở hàm, có bệnh 
phát phế ung, có bệnh phát ở ngón tay. 

Mụn thư mới phát như hột đậu gai, phát nóng thành 
swng, nóng lắm sinh đau sắc đỏ. thế là bệnh phát ở ngoài, 
binh гап xí thịnh lắm, chữa phải phép сб thề sống được, 
nếu lúc mới không phát nhiệt, thân thề mỏi mệt, và chỗ 
đau như cũ, vài ngày không sưng đau mà tạng bên trong đã 
nát, Râu có thuốc Lư Biền cüng không thề sao được. 
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Bài này ở y án ông TIÉT-Di. 

Bệnh ung ấy lúc thoat sưng dó mọc lên không đầu, nên: 
dùng kim hơ lửa đâm vào tan ngay, nếu không tan thời 
lúc đâm vào sâu tới gốc chân rộng ba bốn tấc, phát nhiệt 
sợ rét, phiền khát hoặc không phát nóng, run giật đau rire 
sau bốn năm ngày mó vào hơi mềm, chứng này độc khí 
nông nồi, hoặc là sắc gia không biến, nhưng trong thăn 
thịt đau, vào khoảng đêm thời lại đau lắm, phát nhiệt sợ 
rét phiền khát, chứng này độc rất sâu, vì rằng hay thương 
gân mạch xương tỷ và y, dë lâu ngày mó vào thời chỗ. 
trung tâm hơi mềm. 


Bệnh thư thời lúc thoạt mọc hột trắng như hột gạo to, 
thấy ngứa đau, nhỡ chạm phải thời đau đến ruột, nếu: 
nhỡ chạm vỡ vào hột trắng hoặc đề vào nước nóng thời thấy 
hơi dó mà sưng dau, sau ba bốn ngày không tan, chỗ chân 
mụn, vàng đỏ rộng ra hoặc là mới sinh mun trắng, ngộ- 
khi chạm vào thời thấy bụng nghĩ không thỏa thích, trên 
lưng nặng nề như thê là mang năm bầy cân gạo vậy, thân thể 
phiền đau, bụng ngực bĩ buồn mà táo, ăn uống không biết 
ngon, thấy hơi cơm thời sợ, thật ra ngoài bằng dom dóm 
trong bằng bó đuốc, độc mụn sâu dữ, bên trong thời liền 
với tạng phủ уйу, chỗ đỉnh mụn sinh hột trắng như hột 
tiêu. sau vài ngày giän sinh ra nhiều, cũng có mụn to như 
{б ong, như hạt sen, tay nặn có mủ máu mà không chầy, 
Lúc thời có nước trong chầy ra hơi sưng không đột, chỗ 
vầng dé chân mụn, giần giần mở rộng, hoặc ngứa đau, hoặc 
không đau, hoặc chân mụn vàng tỉa đỏ, tấy rộng đến bầy 
tám tấc, mụn thư không nóng lắm, chứng này rất nặng. 
(Bài này chép ở sách chứng trị chuần thằng của ông Vuong 
Khẳng Đường). 
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CHÂN BOÁN. — Ung thư lúc mới phát rất nhỏ, người ta 
đều không lấy làm ngờ, thế thực là sự đau lạ lắm, nên 
chữa chóng ngay, nhưng phát ở ngoài lưng gia mỏng là 
ung, ngoài gia giầy là thư, nên kip chữa ngay, (bài này trích 
ở bài Thiên Kim Phương). Phàm mụn sang thư, mỏ vào thấy 
đau, là mu sâu vậy, mó vào không đau lắm. chưa thành 
mủ vậy, mó vào thấy phồng lèn ngay là có зай vậy, không 
thấy phồng lên là không mủ vậy. Không thế thời là nước, 
nếu phát chỗ sưng mềm mà không đau là huyết lựu vậy, 
phát thüog ngày giän dài mà không nhiệt lắm, giắt giây đau 
hết lúc ấy đến lúc khác, là khí lựu vậy, lại phàm chữa bệnh 
ung thư lấy tay sờ lên trên mà nóng lắm, mủ thành rồi tự 
nhiên mềm vậy, nếu ở trên móng mà lại tuột ra nồi 
lên. là mü nông vậy, sưng mà không nóng lắm là mủ chưa 
thành vậy. 

Вау chứng ri là дї? Phiền táo ho từng lúc bụng đau 
khát lắm hoặc tiết ly không chừng mực, hoặc tiều tiện như 
lâm là một điều rữ vậy, 

Máu sưng đã tiết ra, sưng tấy càng rữ, sắc mủ mùi hôi 
dau không thề gần được là 2 đều rữ vậy. 

Mắt trông không chính, lòng đen hẹp nhỏ, lòng trắng xám 
đỏ, con ngươi trợn lên trên, là 3 đều rữ vậy. 

Tiếng hen thô, hơi thở ngắn, hoảng hốt muốn nằm là 4 
đều rữ vậy. 

Vai lưng không tiện, bốn chân tay trầm trọng, là 5 đều rir 
vậy. 

Ăn uống gì cũng mửa, đồ ăn vào miệng không biết ngon 
là 6 đều rữ vậy. 

Tiếng thở khò khè sắc bại môi mũi xanh đỏ, mặt mắt 
bốn chân tay phù thũng là 7 điều гїї vậy. 
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Năm điều lành ấy là gì ? 

Lúc động lúc nghỉ tự nhiên, ăn uống biết ngon là 1 đều 
lành vậy. 

Tiện lợi đều quân là 2 đều lành vậy. 

Chỗ sưng vỡ chỗ sưng tan nước ít, không hỏi, là 3 đều 
lành vậy. 

Tỉnh thần thanh minh, tiếng nói trong tréo, là4 đều lành ` 
vậy. 

Thê khí hòa bình là 5 đều lành vậy. 

Bài này chép ở bài ngoai khoa tỉnh nghĩa của ông Tề-Đức. 

Sưng cao tấy đau mạch phù ấy là tà ở biều vậy, sưng 
rắn đau sâu mạch trầm ấy là tà ở trong vậy, ngoài không 
sưng tấy. trong thời tiện lợi điều hòa, ấy là tà ở kinh lạc 
vậy. Tấy đau phát nhiệt hoặc câu cấp hoặc đầu rire, ấy là 
tà ở biều vậy, đau lắm hoặc không đau ấy là tà khí thực vậy. 

Phiền tảo uống lạnh tấy đau mạch sác ấy là tà ở trên 
vậy, sợ rét mà không vỡ mủ, ấy là khi thực kiêm hàn tà 
vậy. Tấy đau phát nhiệt mồ hôi nhiều. khát lắm đi đại- 
tiện bí nói nhằm, ấy là kết dương chứng vậy, không những 
làm mủ, hoặc nóng mà không vỡ ấy là hư vậy. - | 


(Bài án làm thuốc của ông Tiết-DïT) 


PHÉP GHỮA 1. — Phép đồ gián, ở bốn bên mụn nhọt, 


chỗ đỏ tấy phải lèn thuốc lạnh mà đắp vào, làm cho giảm 


bớt thë nóng, khu trừ được tà dữ đi, tức là cái nghĩa tắt 
lửa đó, nhưng ý tôi nghi không nên dùng thứ thuốc lạnh 
quá mà đắp. | ` | 

2. —- Phép làm vỡ mụn: nước nóng có công quét rửa, 
thời làm cho ướt thấm dë khoi thông thé thịt, điều thông 


huyết mạch cho bệnh không đọng trệ, là một phép trị ung 
thư rất thần. 

З. — Phép kim châm và hỏa qnang: phép này nên làm, 
hay không nên làm phải nên biện bạch cho rõ. 

4.— Phép chữa bằng cách đốt mụn: thư thời nên đốt 
không nên hỏa-quang, mụn ung thời nên hỏa quang không 
nên đốt, | | 

5. — Phép nội tiêu: Ung thư là bởi bên trong nhiệt, 
uất kết không thông mà sinh ra, lấy thuốc ôn nhiệt đề hòa 
huyết, khiến cho nội tiêu, nếu khí đã kết tụ thời phải kiêng 
lửa. 

Ú. — Phép ăn thối: Phép này làm cho độc tiết ra 
ngoài, mà không nội công, bỏ được thịt thối, đã тос được 
thịt non. 

7. — Phép thác lý: Dùng phép Thác-Lý, thời mủ 
chưa thành, nên làm cho sớm thành, mủ đã vỡ, nên khiến 
cho mọc thịt non, huyét-khi hư thời làm Thác-Lý đề bồ, 
Âm-Dương kbông hòa thời làm Thác-Lý đề điều hòa. 

8°. — Phép chỉ thống: Bệnh Ung-Thư không bàn gì 
һап hay nhiệt, hư hay thực, đều có thề làm đau được. 
Phép chỉ đau không cứ môt mối nào, toàn ở lúc xem bệnh 
mà chữa, thuốc không nên giữ phương thuốc со mà không 
quyền biến, 

Bài này chép ở bài Ngoại Khoa tỉnh nghĩa của ông TÉ- 
ĐỨC. 

Đại yếu phép chữa: nên biết phép thác lý phép sơ thông 
phép hòa vinh vệ ba phép ấy. Chữa tự trong ra ngoài phải 
nên sơ thông tạng phủ đề tuyệt cài gốc, chữa tự ngoài vào 
trong nên làm phép thác lý, chữa cả bên trong bên ngoài 
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nên hòa vinh vệ, sau khi dùng ba phép này, tuy chưa khỏi 
Át khô 'g biến chứng, cũng có thê khiến cho tà khí giảm bót 
mà dë khỏi được. 

(Bài у ап của ông Tiết-dJ) 


1. — BÀI NUNG THANG ЭЕ JË 33 


Cam thào, 2 lạng HLR 
Cát cánh 3 > Fá ВЕ — 9 
Sinh khương 1 > Æ € — W 
Đại tảo 10 quả — X#+ E 


Hằng ấy vị lấy ba bát nước nấu lấy một bát năm vốc, 
ngày uống 2 lần. 
(Bài thuốc của ông TRƯƠNG TRONG САМН). 


2. — ВАО AN PHƯƠNG 4#. #2 Jj 


Chữa bệnh ung thư, làm phép chữa thác lý đã thành mủ 
rồi chóng vỡ. | 
Quát lâu 1 đồng FE Ж — € 
(chọn thứ mới bỏ vô lấy lửa nướng) (1 Ж EE K 1#) 
Một dược, 1 đồng cân 13 5 — 3š 
(Chọn thứ sáng tốt tán nhỏ) (j BB # W) 
Kim ngân hoa, nửa lạng 4£R 4 FI 
Cam thảo, nửa lạng ++ ЖЕШ 
Sinh khương, nửa lạng Æ ŽFK 
Bằng ấy vị tán nhỏ, dùng thứ rượu tốt ba bát, dë trong siêu 
ấm, sắc đến một bát chia làm ba chén, ba lần uống hết, bệnh 
nhẹ chỉ uống một lần, 
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30. — NỘI THÁC KHUONG HOAT THANG 
Ñ Ж 3% À Ú 
Khương hoạt 2 đồng cân 3 z — $š 
Hoàng bá 2 đồng cân (tày bằng rượu) # {q — $z (8 28) 
Phòng phorg 1đồngcân ру BL — 48 


Cao bản i» > WW- 4 
Lién kiëu 1» » Ж — + 
Duong quy l» » EF —-# 
Nhục qué 3 phân W Е = # 


- Cam thảo nướng 5 phân Ж jr. ZF 
Xương truật 5 phân о T. 7? 
Trần bì 5 phân BE E T. 2? 
Hoàng cầm, 1 đồng cân 5 phân ў À — $š 4127 
Bång ấy vị làm một chén, lấy hai bát rượu to, sắc đến một 
bát, bó bã lúc đói uống nóng, lấy vải đắp trên mụn ung đề 
thuốc dẫn đi xong, thời bỏ vải ấy một bận uống là khỏi ngay. 


20. ~ ĐÍNH MÔN UNG ~ (Ung mọc đỉnh đầu) 


ĐỊNH NGHĨA. — Có một tên gọi là phật đính thư, mọc 
ở đỉnh đầu. 


GỐC BỆNH. — Chứng này thuộc phong nhiệt thái đương 
kinh, bởi tạng phủ âm dương không điều, nhiệt độc lấp 
lên trên mà thành bệnh này. 


CHÚNG HẬU. ~ Đã chép rổ ở bệnh ung thư. 


PHÉP CHỮA. — Nên uống bài hoạt mạnh ầm £ (у Ë 
gia cầm liên chỉ tử cao bản JW 2E E #ã # I$ Æ là thứ 
thuốc thanh nhiệt, và bài tử-kim-đan +: 4 FF, ô-kim-tán 
Б Ф. Н, doat-manh-don € ќу JF làm cho phát Ьп, bệnh hw - 
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thời dùng thập-toàn-đại-bồ-thang + ® K š# Æ gia khương 
hoạt JW Æ ÿ#, nếu ra mủ chậm lại hắc hãm nhiều chứng 
ác, mạch đại, tỉnh thần tối tăm, đại tiện và tiều tiện bế kết, 
thời không chữa được. 


3. ~ THỪA TƯƠNG UNG (ung ở huyệt thừa tương) 


ĐỊNH NGHĨA. ~ Có một tên gọi là Địa giôc hạ thư. Lại 
có tên gọi là Di ung (tức là giọt cằm), 


GỐC BỆNH. — Bệnh này thuộc về Dương minh vi-kinh, 
tích nhiệt mà sinh ra, 


CHỨNG НАВ. — Đã thấy chép ở bệnh ung thư trước. 


PHÉP CHỮA. ~ Nên dùng bài Bạch chỉ thăng ma thang 


A E JF lí ð2, bài Hoạt mạnh ầm ў фу fk, gia thăng ma 
JF ж, cát cánh 1 BB. Lại uống bài Tử kim đơn # 4 ph, đề 


cho ra mồ hôi, người mạnh khỏe thời lấy bài Nhất lạp kim 
đơn — $r 4 Jj, đề ha. 


4.— CẢNH UNG (Ung cb) 


ĐỊNH NGHĨA. ~ Có một tên gọi là Yêu-thư, 


GỐC BỆNH, — Bệnh này thuộc thủ thiếu dương tam tiêu 


kinh, uất hỏa chứa phẫn kinh sợ mà sinh ra. 


CHỨNG HẦU. — Có тос hòn swng lâu ngày không tiêu, 


bụng cách bĩ buồn, hoặc kiêm phát nhiệt, không chữa mau. 


thời nhiệt vào chỗ Uyên dịch, trước thương nhâm mạch. 
Bên trong hun gan phôi hơn mười ngày không thề chữa được. 


PHÉP CHỮA.— Lúc thoạt biết đề cách miếng tôi mà đốt 


lá 
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bång ngải, uống bài thuốc Hoạt mạnh ầm ÿ# {у fk, gia huyền 
Sâm 2 Ж, cát cảnh #& Hf, thăng ma Jf lý, và tháng kim đơn 
J 4% Ж}, Boat mạnh đơn Ж @ JR, đề ra mồ hôi, người 
mạnh khỏe thời uống nhất lap kim đơn — #1 4 34, dè cho 
hạ, người già yếu thời uống bài Thập toàn đại bồ thang + 
2 ЖОЖ šB, và nhân sâm dưỡng vinh thang Л 2 3 % 2. 


5. = KẾT HẦU UNG (Nhot kết ở hầu). 

ĐỊNH NGHĨA. — Tức là bệnh hầu ung vậy, có một tên 
gọi là mãnh thư, là lấy nghĩa rằng thế độc mãnh liệt đáng 
sợ lắm, phát ở trong cò họng. 

GỐC BÉNH. — Bệnh này thuộc mạch nhâm và thủ thái 
dương thủ thi£u-âm kinh, tích nhiệt lo giận mà sinh ra. 

CHỨNG: HẬU. — Đã thấy nói ở bệnh ung thư. 

PHÉP CHỮA. ~ Phải nên thanh nhiệt công độc dùng 
bài hồ phách tê giốc cao 3 Jf Е fh Zç, và hoàng liên tiêu 
độc ầm W£ sË УН # OX, tử kim đơn $ 2 +, ó kim tán Б 
4 Ж. chọn bài mà dùng, người mạnh khỏe thời dùng nhất 
lap kim đơn đề cho hạ, nếu đề quá thời không chữa được, 
vỡ hàm ếch có họng mà chết. 


6. KŸ LỊCH UNG 
ĐỊNH NGHĨA. — Chứng này sinh ra ở сб nách hai bên 
үй hoặc chỗ hai bên ben thịt mềm. 
GỐC BỆNH. — Bệnh này thuộc về thủ thiếu-đdương tam- 
tiêu-kinh. 


CHÚNG HẬU. ~ Phát ra thong thà, thế là lãnh chứng, 
không phải là nhiệt chứng vậy. 


E. 


PHÉP CHỮA. — Nên dùng bài hôi-dwoug-ngoc-long- 
cao [ËJ 15 Е ÿ#E A thuốc nóng đề đắp, uống bài nội-bồ- 
thâp-tuyên-tân ру A + E B hà-thủ-ô-tán m 3% 8 Ж 
thẳng kim tån F 4 8# tùy bài mà dùng. 


7: — GIÁP CHI UNG 
ĐỊNH NGHĨA. Chứng này sinh ở bả vai trong lỗ hãm. 


GỐC BỆNH, Bệnh này thuộc về thủ-thiếu âm-tâm-kinh, 
thủ quyết âm tâm bào lạc, bị phong nhiệt mà sinh ra. 

CHỨNG HẬU. Nên uống bài Nội-thác-hoàng-kỳ р {E W 
іс sài-hồ-thang Æ $H ÿ người mạnh khỏe thời uống bài 
Bát-trận-tán A RE W bài nhất-lap-kim-đơn —. ý 4 J} đề 
hạ đi bài tử-kim-đơn ## & J} bài Thẳắng-kim-đơn Jë $ PF 
-chọn mà dùng, người già yếu thời dùng bài hoàng-kỳ mộc- 
hương-tán, з ТЕ Ж # Wk, nhân-sâm dưỡng-vinh-thang, À 
жь 3 А їр; thâp-toàn-dai-bô-thang + Z k #6 B làm chủ. 


8: — TỶ UNG (Phụ thêm bài thuốc Thỗn ung và Nhu ung) 
ĐỊNH NGHĨA. Ở ngoài cảnh tay là ung, ở trong cảnh 
tay là ngư trạng, phát ở đốt trên bắp thịt cánh tay liền đến 
gò vai là tỷ phong độc, khởi lên như trứng gà trứng vịt lớn. 
GỐC BỆNH. Bệnh này bởi vinh-vệ không điều mà sinh 
та. 


CHỨNG HẬU. Chốn này tuy thực nhưng liền са các thứ 
gân xương nhớn nhỏ, cho nên cử động không tiện, bỏ tay 


xuống thời hay rức đau, nếu mủ thâm trầm đến tận xương: 


thời liền thương gân mạch, nắm tay co vào không giuôi 
ra được. 


TC... sen 


PHÉP CHỮA. Nên uống bài Hoat-manh âm ÿ£ з ff gia 
khương-hoạt 3% ÿ#£, qué-chi Ж # cát-cánh } HE lấy rượu 
với nước, mỗi thứ một nửa đề sắc uống, và bài doat-manh- 
đơn Ж & J, Tử-kim-đơn % + JF kén bài mà dùng, người 
mạnh khỏe có chứng ở lý ấy, thời dùng nhất-lạp-kim-đơn 
- ж 4 P bát-trận-tán À BË Ak mà hạ, nếu sưng rắn lên 
mà không có đầu, thời phải uống thuốc bại độc, bệnh 
không hay tiêu được, thời nên uống bài l'hâp-toàn đại-bồ- 
thang + + Ж #6 ZË gia quế-chi E 15 cát-cánh EE p dé thác 
-đi, 


BÀI THUỐC CHỮA 


1: — XÍCH САТ CĂN CAO Ж # ХЕ À 
Chữa Ung khuỷu Tay 


Xich cát căn bi mS 1# JZ 
Son bô qua cän ЖЛ Ж 
Sơn tô mộc ҮЙ, 
Sơn chướng căn bì ir #š j JE 
Tử kim bì же у» F 
Xích ngưu tất À Æ HE ˆ 
Xich khung cän JF #5 JR 
Xích mao đào căn JF € PE ЖШ 


Bằng ấy vị tán nhỏ hòa với сат đắp lên chỗ đau. 


æ NÉ DU САО JE W & 
Chữa bệnh Nhu Ủng 
Đường nê (đường ướt) 1 phân Mỹ 06 — 2} 
Đồng du 3 phân tị ìh = ZP 
Bằng ấy vị hòa đều lấy lông vịt quét, bôi luôn chớ đề khô. 


„ңү 
9-. — UYÊN-UNG 


ĐỊNH NGHĨA. — Có một tên gọi là thủ khuất phát, tức 
gọi tên là đầu chỗ khuỷu ngoặt ngoẹo tay. 


(ỐC BỆNH. — Bệnh này bởi thủ-tam-âm-kinh phong 
nhiệt tạ độc mà sinh ra, | 


CHÚNG HẦU. — Ở chỗ ngoặt ngoẹo kết độc tấy đỏ, bệnh 
nặng lắm thời mặt mắt cánh tay đều phù thẳng, ăn uống: 
không tiến được. 


HÀI THUỐC CHỮA 


TỬ KIM NGƯU-TẤT TAN Ж + +}: Ж W 


Chữa chỗ ngoặt ngoẹo tay sưng. 


Tử kim bì жк 

Xich cát сап bì _# À E JZ 
Xich mao đào căn 7: E Wk #4 
Sơn bố qua сап И 45 ЖЖ 


Xich ngưu tất 
Ngư đồng căn bì 
Thiên bố qua căn 
Lạc nga sang căn 


Bäng ấy vị tán nhỏ trộn với cảm sao lượng buộc vào chã 

đau. 
10:.— NHŨ UNG 

ĐỊNH NGHĨA. — Trong buồng vú phát sinh ra kết hột, 
chỉ người đàn bà nhiều hơn. 

ббс BỆNH. — Bệnh này bởi giận dữ và uất buồn, ăn: 
uống hậu vị mà sinh ra, hoặc là đứa con bú hoi miệng tẩy 
nóng ngậm vú mà ngủ, nhiệt khí thôi vào mà thành ra 
bệnh.  _ 


Sàn. 
CHỨNG HẬU. — Thấy ở chứng ung thư trước. 


BÀI THUỐC CHỮA 
Phục nguyên thông khí tán /& Xú š5 %& SX 


Mộc hương Ж = 
Hồi hương ЕЈ # 
Thanh bi Pr Ж 
Xuyên sơn giáp (sao phông cho giòn) Ж HH (BA K) 
Trần bì BH Ж 
Bạch chỉ ПЖ 
Cam thảo + ж 
Lâu lư ж Ж 


Bối mẫu (bó ruột chế bằng gừng) H 1} (32 ta 3% 99) 
Các vị này chia đều nhau 
Bằng ấy vị tán nhỏ mỗi bận uống ba đồng cân, lấy rượu 
nóng trộn đều mà uống, chữa người đàn bà nhũ ung. 


LIÊN KIỀU ÂM TỬ šË# #1 fk T 


Liên kiều 9 đồng cân х M — #4 
Xuyên khung 2 » Л] z — @ 
Qua láu БР JR É — +š 
Tạo giốc thích Е m ÄHIB 
Quất diệp LES” HE ЖЕ € 
Thanh bi 2 з # k — @ 
Cam thảo tiết 2 » + w th — 4 
Dào nhàn A CÓ Ái ` Bk F 28 


Bằng ấy vi làm môt chén, hai bát nước sắc đi một: bát, ăn 
lâu rồi uống, đã vỡ thời gia sâm-kỳ đương-quy, 2 È Н 
chưa vỡ thời gia sài-hồ thăng-ma. 2 #] JF HK. 


r 


Í 


— 28 — 


Lại bài Thần-hiệu-nhñ-ung thang : 


Bồ-công-anh 5 đồng lũ À ® 1 $E 
lim ngân hoa 5 № 4> Ж 4E T. & 
Qua- lâu nhàn з > ЕБЕ = в 
Cam thảo DT» TE 
Hoàng-kỳ 3 » и K = & 
Bach chi 2. 9 À E — $ 
Quy v$ 3 » i = 4# 
Nhü hương Ж» À À — 4 
Một dược 2 » Ww =  & 
Thanh-bi A D Fr k 8 


Các vị này làm một chén säc kỹ uống. 


11: — TẾ.UNG 


ĐỊNH NGHĨA. — Chứng này sinh ở bộ rốn. 

GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi tâm-kinh tích nhiệt, chày 
vào đại tràng tiều tràng, hai kinh ấy mà sinh ra. 

CHÜNG HẬU. — Thấy chép ở bệnh ung thư trước. 

PHÉP CHỮA. — Nên dùng bài Hà-thủ ô-tán 4j # 8 Wk, 
bài hoạt-manh ầm y} y gk gia thăng-ma JF ý và bài tù- 
kim-don, bài tam sinh tán = Æ Ñ chọn bài mà dùng. 

Người mạnh kkỏe thời dùng bài Nhät-lap-kim đơn — У 
4 PF đề hạ xuống. 


12. — NANG UNG 


ĐỊNH NGHĨA. —- Bệnh này là chứng ung thư vào trong 
túi giái. 


= 29 — 


GỐC BỆNH. — Bệnh này thuộc về can thân hai kinh âm hư: 
thấp nhiệt rót xuống mà sinh ra thế, có bệnh hóa mủ là tại 
khí đục nhuận xuống rót chầy vào đường thám đạo, bởi âm 
đạo hoặc thiếu thủy đạo không lợi mà sinh ra. 


CHÚNG HẬU. — Lúc thoat khởi ở âm nang, sưng đau 
phát nhiệt mạch вас, tiêu tiện dó sắp, bệnh nặng lãm thời. 


rs за = 


PHÉP CHỮA. — Trừ thấp làm chủ tư âm giúp vào, muốn 
cho thành mü thời thác lý làm chủ, giúp thêm tư âm vào,. 
nếu thấp độc đã hết, thời chuyên dùng bài thắc lý, mü trong 
hoặc nhiều hoặc thu liễm chậm, dùng thuốc đại bồ hoặc: 
đùng bánh-phụ-tử mà chích. 


BÀI THUỐC CHỮA 
GIA VỊ TẢ.CAN THANG jm pk Xi HE 2 
Chữa can kinh thấp nhiệt không lợi. 
Long đảm thảo 1 đồng cân (đồ rượu vào sao) 


Đương qui vĩ 1 đồng cân EE — ¿= 
Xa tiền tử 1 đồng cân (sao) Жр] — ¿z 
Trạch tả 1 đồng cân ТЕШ — € 
Sinh địa hoàng 1 đồng cân Æ Hh — € 
Thược được 1 đồng cân (sao) 2 5 — E 
Hoàng liên 1 đồng cân ЖО —- @# 
Hoàng bá 1 đồng cân (khuấy sao) (А —- & 
Tri mẫu 1 đồng cân (rượu đồ vào зао) 4) E} — 48 
Phòng phorg 1 đồng cân Pi — g 
Cam thảo tiêu 5 phân T 2 п 


Bằng ấy vị làm một tễ thuốc, hai bát nước sắc cạn đi 8 
phân uống trước khi ăn, ngoài bôi bài thuốc Ô-Kim-Tán. 


TRS 


Чы >. Pr = фр» ЖЫТ Ж! 


— 90.“ 
GIA VỊ TIỀU SÀI HỒ THANG Jill | ж АЛ їл 


Chữa bệnh nang ung thối nát. 


Sài hồ 5 phân EE ZP 
Nhân sâm 5 phân Л 2 E žr 
Hoàng cầm 3 phần (sao) w 2ˆ h. ZF (3р) 
Xuyên khung 5 phân ШЕ 
Bạch truật 5 phân (sao) H Жї 2} (0) 
Hoàng kỳ 5 phân (tầm mối) Ww ЖЛ Л 


Hoàng bà 5 phán (khuấy rượu sao) W (ñ T Z 
Cam thào 5 phâu (khuấy rượu sao) + # 3ï 7 


Bàn hạ phân FE Ep 
Tri mån 5 phån £H F H; 2 
Đương quy 5 phân EE lì Tc ZF 


Bằng ấy vị làm mội liều lấy hai hát nước sắc cạn di8 
phân, uống trước khi ăn cơm. 


BIÉN UNG (ung ở mông) 


GỐC BỆNH.— Bệnh này thuộc về kinh túc thái đương 


thấp nhiệt mà sinh ra 


CHÚNG HẬU. - Thấy ở bệnh ung thư trước. 

PHÉP CHỮA. - Nên uống trong bài nội-thác khương- 
hoat thang р #6 25 75 ð hoặc bài nôi-thâc phục-chiên tân 
M JE tk ЙЧ ñ gia khương hoạt Æ ¿ú nếu sưng mà không 
vỡ thời uống bài đài các tử vi hoàn. 

BÀI THUỐC CHỮA 
NỘI THÁC KHƯƠNG HOẠT THANG IN ‡t % G 


Chữa chỗ xương cùng lỗ đít sinh nhọt cứng rắn swag 


đau nồi to. 


21:81 < 


Khương hoạt, 2 đồng cân = 15 = @ 
Hong bá. 2 đồng cân (chế bằng rượu) ў {4 — ç 
Phòng phong 1 döng cân ËD JE — E 


Đương quy vĩ 1 đồng cân +? ta JE — i8 
Cao bản 1 đồng cân ME — s 
Liên kiều 1 đồng cân JE ад — 4 
Xương truật. 1 đồng cân Fr ЛЕ — 8 
Trần bì 1 đồng cân BH > — 4š 
Cam thảo 1 đồng cân tt — 4š 
Nhục quế 3 phân J #E = 3F 


- Hoàng kỳ 1 đồng cân rưỡi W FF — #% “ 
Bằng £ йу vị làm một gói lấy một bát nước, nửa bát rượu 


sắc cạn đến 8 phân uống trước khi ăn cơm. 


14. — HUYỀNUNG 


ĐỊNH NGHĨA.— Đằng trước lỗ đít đẳng sau âm nang 
mun nhọt moc ở giữa, người đứng lên như treo vậy, cho 
nên gọi là huyền ung, tức gọi tên là hải-đề ung. 


GOC BÉNH.— Đây thuộc về túc tam âm khuy tôn mà 


-sinh ra. 


CHÚNG HẬU.— Chứng nhẹ thời là lậu, chây hết khi 


- huyết mà chất, chứng nắng thời vỡ tự trong cũng chết, còn 


'bệnh khác đã thấy chép ở bệnh ung : thư không phải nói nữa. 
_ PHÉP CHỮA.— Lúc thoat khởi thời dùng bài Long-däm- 


tà-can thang hoặc là bài tiên phương hoạt mạnh Ят, và 


lấy cam thảo đã chế mà giúp thêm vào, thời dẫu đau cũng 


nhẹ, đầu vỡ cüng nóng, nếu không thề thành mü, hoặc mủ 


thành không vỡ, thời dùng bài bát trân tân đề bồ. 


a МИ 
BÀI THUỐC CHỮA 
GIA ҮІТНАС LÝ ТАМ Ji IR ‡t Æ W 
Chữa bệnh huyền ung không tan không vỡ. 
Nhân sâm. 1 đồng cân А & — 8 
Hoàng kỳ 1 đồng cân (ước muối quấy sao) # Ж — S% 
Đương quy (quấy rượu) 1 đồng cân 3Ý fr — &% 
Xuyên khung 1 đồng cân Л] — 3# 
Mạch môn đông (bỏ ruột) 1 đồng cân Ж p Ж — B 
Tri mẫu 1 đồng cân (rượu tầm sao) # R — ?š ОЯ À) 
Hoàng bá (sao rượu) 1 đồng cân {Ңң —- È 
Đầu thược (sao)1 đồng cân À — & (b) 
' Kim ngân hoa 1 đồng cân 4 @& w — # 
Sài hô 1 đồng cân 1e M] — 8š 
Chế cam thảo 1 đồng cân _ ++ w — 4 (H) 

Bằng ấy vị làm một gói lấy hai bát nước sắc cạn đi 8. 
phân uống trước lúc ăn com. 

150 HANG TRUNG THI} (Mụn có) 

ĐỊNH NGHĨA; Sinh ở san đầu giưởi óc tức gọi là “ ĐỐT- 
KHAU THU ” 

СОС BỆNH.— Bệnh này thuộc Đốc mạch khí dương 
thịnh hơn, khi có thừa hóa tấy nóng lên mà phát mụn vậy, 

CHÚNG HẬU. - Thấy ở bệnh Ung-thu trước. 

CHÂN ĐOÁN.— Chứng này tấy đỏ sưng đau có thê chữa 
được, nếu chân mụn to, tỉnh thần mờ tối thời khó chữa 
lắm, nếu chạy xuống hai xương vai gitrm lại tất không 
thê chữa được. 

PHÉP CHỮA. ~ Кір uống bài Ô КІМ ТАМ 8 &  và 
bài THẮNG KIM DON J 4 J) đề ra mồ hôi. 


ЛЕВЕ 


16. РНАТ Ở LƯNG 
ĐỊNH NGHĨA. — Phát ở giữa, gọi là phát đối ở quả tim, 
phát ở giưới gọi là phát đối ô rốn, phát ở lưng bë gọi là mụn 
tô ong гапа như tô ong, gọi là phát như tô ong, phát đầy 
lưng ấy, gọi là âm dương thư, sắc Па như đầu nắm đắm, 
gọi là cầm thư, hai đầu nhó bốn bén tản ra gọi là phát ở 
hai đầu lại gọi là màn thiên tỉnh, có một tên gọi là quảng 
miên bối, phát ở khoảng lưng sườn, gọi là du (ñu huyết 
tỳ ung lại có tên gọi là Lão-thứ-toản, Sắc thịt không biến 
tê dại hơi ngứa giäng giai như gia trâu, gọi là cánh thë phát 
lại сб lên gọi là tiêu nhỡn, giữa quả tim phát đau suốt năm 
ngày, gọi là tiru độe phát thư, (độc rượu), phát ở cạnh lưng 
giống như айта vàng, gọi là hoàng qua ung, có một tên gọi 
nhục quy, (con rùa thịt), ngoài ra còn có bệnh phát đặc thư 

mụn cân thư và don độc phát thư nữa. 


GỐC BỆNH.— Một là bởi chứa khí nóng uất giận, hai là 
bởi thất tình lo phiền, âm dương không hòa, ba là bởi 
nẵng lắm bụng đói cẩm xúc uč khí, bốn là bởi no đói lao 
thương, ăn đồ xào гап hậu vị. năm là bởi uất hóa phòng 
lao mà sinh ra bệnh này. 

CHÚNG HẬU. — Chứng có hai thứ: phát ở giữa và ở giưới 
lúc thoạt moc như hạt thóc gạo, hoặc tê, hoặc ngứa, hoặc 
câu cấp, hoặc không đau, hoặc đau lắm, phát như tô ong 
hàng mười ngày mà bằng phẳng, hàn nhiệt đau đớn, khô 
sở lắm ăn uống it tiêu, bụng chưởng nước đái däm 


dia phát âm dương thư, trên lưng tê dại không thường, 


lúc sưng lúc phẳng vụt rắn vụt mềm, lúc thời rét lúc thời 
nóng, bệnh cầm thư đau đớn vài mươi lần bỗng nhiên tê 
đại câu cấp không đau, phát rét răng nghiến chặt lại, cảnh 
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thề phát sắc thịt không biến, tê dại hơi ngửa giằng giai 


Bi độc rượu mà phát mụn thư, thời tê gieo không thường 
như hòn đạn như nắm däm cứng rắn như đá, dan ở quả 
tim co quắp khắp mình, đại đề lúc тїбї phát chỉ như hột gạo 
tê to, sau hai ba пау giän đồ liền, sưng đau, nhớn như lòng 
bàn tay, năm bầy ngày nồi to như cái bát, thòi dë chữa lắm, 
tấy nóng giän đỏ, hình như lửa đốt, mặt nồi giän vỡ nát toác 
rộng, trong phát sưng trướng, như hình trạng mâm xôi, 
ngoài thời gia thịt như cào, ứ tía nước mủ nhiều, mà sưng 
không lui, dau rýc cũng không chỉ, phát khát phát nấc, ăn 
uống không hạ, nôn mửa КЇЧ cấp, các điều kề trên này là 
những điều đại lược: vậy. 


CHÂN ĐOÁN. — Thấy sưng dó đau lắm, mạch hồng sắc 
mà có lws là chứng nhiệt độc vậy, chứng này thời dë chữa 
sưng khắp са hơi đau sắc tối, sinh khát mạch hồng вас mà 
không lwc, là chứng âm hư vậy, thời khó chữa. Không 
sưng không đau hoặc sưng lan ra sắc ám, mạch vi tế dương 
khí rất hư, vậy lại càng khó chữa, 


PHÉP CHỮA. — Trước đã nói ở bệnh ung thư. 


17. — YÊU- THU (Mụn sau lưng) 


ĐỊNH: NGHĨA. — Có một tên gọi là phát liên với quả 
thận tức là tay дий! về đẳng sau với đúng vậy mụn không 
vỡ thời gọi là thạch thư (mụn thư đả). 


.GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi phòng lao thái quá làm 
khuy tồn thận thủy mà phát ra, 


= 
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CHÜNG HẬU. — Miệng khát, hàn nhiệt Phát гї, сас đốt 
xương đều đau hoặc vỡ nát suốt màng xang, hoặc ho hen 
nôn oe, chỗ lưng như ойу, không thể cui xuống ngửa lên 
được, ăn uống không chịu, hoặc tuy vỡ mà nước mủ trong 
loãng thối nát hôi tanh, mê buồn không tỉnh, bệnh nặng 
lắm thời quyết nghịch đến chết. 


PHÉP CHỮA. — Lúc thoat khởi thời phải kíp uống 
Thắng-kim-đơn-hoàng-kỳ nội-thác tàn {% 4> JF w E BỊ JE 
k bài hoạt-manh-ầm ре fy @& gia khương hoạt 3% ў hoàng 
kỳ ү € mà chữa, nếu chậm thời không chữa được. 


18. — PHU-CÔT-THU 


PINH NGHĨA. — Chứng này sinh ở bộ đùi non huy ệt 
hoàn khiêu. 

GỐC BỀNH. — Có bệnh bôi nằm sương, phong hàn lén 
sâu vào xương, сб bệnh bởi hình khi tôn thương, không thể 
khỏi phát được. Có bệnh bởi thuốc khắc phạt, khuy tön 
nguyên khí, không thê phát ra được. Có bệnh bói ngoài bôi 
thuốc lạnh máu động kết ở trong, có bệnh bởi nhân độc 
trồi rôt chưa hết, dư độc phụ vào xương mà hóa ra 
mun thw, có bệnh bởi ап uống hậu vị và sau khi say lội 


xuống nước, hàn vào tỷ xương sống chira đờm ứ máu, cùng 


xô đầy mà thành bệnh. | 
CHÚNG HẬU. — Lúc thoat khổi tạm đau không kỳ lúc 
nào, їйє thời rét lúc thời nóng, mà không mö hôi, lâu thời 
dau sâu vào xương, mà khôngrời chuyền, mó vào thời đau 
không chỉ, bệnh nặng lắm thời mông dit và đầu gối vỡ cả, 
mạch sắc phát ôn phiền táo, có lúc phát ho, ăn uống kém 
ngon, bụng dau liết ly vô độ, hoặc tiều tiện như lâm. 


LR 


РНЕР CHỮA. — Thoạt thấy thời cách miëng tõi lấy ngai 


cứu ma đốt, càng nhiều càng hay, nên uống bài thắng 


kim đơn } 4 J$ ô-kim-tán & 4 # cho ra mồ hôi, người 
mạnh khỏe thời dùng bài Nhất lap kim đơn — жу 5 JF 
đề uông cho hạ, mủ đã thành thời dùng bài Thập-toàn đại 
bồ thang + Z X # 25 gia nguu tất mộc-qua 2E Bë Ж JR 
đề bồ. 


CHƯƠNG THỬ HAI 


— 


ĐINH SANG THÜNG ĐỘC LOẠI 


1° — ĐINH SANG 


ĐỊNH NGHĨA. — Lấy hình nó như cải đỉnh mũ, mà đặt 
tên là dinh sang, tên gọi có nhiều thứ khác nhau, hoặc 
theo hinh trang mà khác nhau, như là ma-tử đỉnh, hạnh. 
đào-đỉnh, hồ khầu dinh vân vân... 


СОС BỆNH. — Phần nhiều bởi hay ăn các đồ hậu vi, nhỡ 
trúng độc än uống, hoặc сат phải cái khí tứ thời bất chính, 
hoặc cảm phải cái độc rắn rết, hoặc саш phải cái độc trâu 
ngwa lợn giê chết dịch. 


CHÚNG HẬU. ~ 1.— Hôa diệm dinh. 

Bệnh đau hay ở khoảng miệng môi, bàn tay đốt ngón tay 
thoat mọc một điềm mụn nhỏ vàng đỏ, gãi động ngửa dau 
không thường, chân tay bên tả bên hữu tê dại, nặng thời 
hàn nhiệt bốc cơn, đầu choáng mắt hoa, tâm phiền phát 
táo, nói năng mê sảng. 


car 
9. TỦ YÉN ĐINH 


"Bệnh dau hay sinh ở khoảng chân tay lưng sườn gân 


wong, thoat тов nồi hình bọc tia, ngày hôm sau vỡ chây 


ra nước màu, sau ba ngày suốt gân nát xương, dau dớn 
khồ sở, nặng thời mắt dó mắt mờ, móng tay thuần xanh: 


đưỡi rát, thần như mê ngủ, nói sợ hãi. 


3. HOÀNG CÔ ĐINH, 


Bệnh đau lúc thoạt thời mọc bọc vàng, trước thời sảng 


-nhuận sắc dó quanh quần ở bốn bên, hay sinh ở mép mang 


lai lưỡng quyền, trên giưới mi mắt và chỗ chính điện thái 
duong. Thoạt phát thời thấy tê ngửa giằng giật rắn chắc, 
nặng thời lợm giọng nôn mửa, chân tay cứng đau, rét nóng 
nôi cơn phiền khát mira khan. 


4. BACH NHÂN ĐINH 


Bệnh dau lúc thoạt sinh ra bọc trắng, đầu rắn, gốc đột, 
vỡ chầy ra nước mỡ, sau phát ngứa dau dë thối dễ һап, 


bệnh nặng thời mang tai tón hại, có họng khô khan đứng 


chân lông, nóng ngoài gia, ho khac đờm mủ, müi phồng 
khi gấp. 


ә. НАС ÁP ĐINH (dinh ар den) 


Bénh đau hay sinh ở khoảng lỗ tai ngực bụng lưng thận 
và chỗ thịt mềm ở góc bên, lúc thoat mọc lőt đen bọc Ча, 
độc phạm ngoài gia công vào trong thịt, giai rắn như cái 
đỉnh, đau suốt xương tỷ, nặng thời chân tay xanh tia sợ hãi 
“trầm khốn, mềm häm lỗ sâu, lòng con mắt thấu lộ ra ngoài. 


SANS 
6: ~ HỒNG TY ĐINH (dinh to đỏ) 


Bệnh dau hay sinh ở khoảng chân tay, lúc thoạt mọc hình: 
giống như mun nhỏ, giần giần phát dó như mội sợi tơ, công 
lên bắp chân tay, khiến người ta hay nồi nóng sốt, bênh 
nặng lắm thời lợm giọng nôn mia, đề chậm thời tơ dô ấy 
đến quả tim thường hay chết người. 


CHÂN BOÁN. — Lúc thoat mới khói lên hình như mụn 
ghê, nhw mụn trứng cá, hoặc mun nhỏ hoặc chốc sống, 
kết sưng không tan thời bệnh lành, mụn sưng không rét 
không nóng cũng không lợm giọng, ăn uông biết ngon, 
chân tay ẩm áp ấy lành, hình thê đã thành thịt mụn không 

sưng, bốn bên sắc trắng, nhiều đau ít ngửa thành mủ ấy lành; 
đã vỡ ra mủ, mụn nhung sưng cao lên, sắc thịt tươi sáng, 
trong gốc hồng hoạt giần khỏi ấy lành. 


PHÉP CHỮA. — Lúc thoat sinh cà trở lên, trước hết 18у 
kim đâm chọc đề hút trừ màu xắu, thời độc không đến 
nỗi nội công. Thoạt sinh cô gió xuống, trước hết phải đốt 
lá ngải đề bớt thé độc, thời không đến nỗi lấn đến thịt lành, 
tà ở ngoài thời nên cho ra mồ hôi, tiều tiện và đại tiện bí 
sắp thời nên hạ đi, lúc thoat khói lên mà đốt nhầm, đến 
nỗi độc chạy ngang ấy phải nên mau mau theo chỗ độc 
chạy ấy mà khêu nặn hút hết máu độc. 


BÀI THUỐC CHỮA 


1.— ТАО MÃ PHÓ DIÈN рох Ж B b # JH 


Chữa bệnh dinh sang 


Nhũ hương 3 đồng сайа A Æ = 48 
Phiến não 1 phân т KE — 2 


Một dược 3 đồng cân SA = 4 
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Bäng sa 3 đồng cân 
Mäng sa ở đồng cân 
Hùng hoàng 3 đồng cân 
Khinh phấn 3 đồng cân 
Xạ hương l'it 


їй © = g 
#£ D = 4 
ME W — 8 
HHZZ 


Bằng ấy vị tân nhỏ lấy nước thiềm tô ## B£ hòa làm viên 
to như hột gạo vàng, môi bàn uống một viên, lấy rượu nóng 


làm thang mà uống. 


Bài thuốc này chép ở Thụy-Trúce-Đường. 


2. — KINH PHÒNG BAI ĐỘC TAN. Эң] ËJ; Ft ЖЕ tít 
Chữa bệnh đỉnh sang 


Hoàng liên 
Khương hoạt 
Thanh bì 
Bạch cương tàm 
Độc hoạt 
Phòng phong 
Thuyền thoải 
Hương tân 
Xich thược 
Cam thảo tiết 
Độc cước mao 


Ж - 
3 18 
Н Ж 
TF 
BH A 
5 B 


жй 


TF 
Ж 29 
зк 
ЖЕ; 


Các vị chia đều nhau 


Bằng ấy vị cắt vụn mỗi bận uống 5 đồng cân, trước đem 
một chén bỏ trạch-lan-riệp một it, grng 10 đồng cân, 


cùng già nát lấy rượu nóng hòa vào mà uống, rồi dùng 


nước và rượu đều nửa chén, gừng ba miếng sắc uống, sau 
khi thë bệnh lui bớt lại gia một it Đại Hoàng säc uống cho 
đi ngoài một hai lượt mà rửa sạch dư độc. Lai dùng bạch- 


SAN 


mai xương-nhĩ tån nhỏ gián lên trên mụn đỉnh cho hết 
gốc chân đi, gia cúc hoa tươi vắt nước hòa vào thuốc càng 
hay. 


Bài này chép ở bài tinh yếu phương 


2. — XUYÊN ĐANG PHÁT 


ĐỊNH NGHĨA. -— Chứng này phát ở giưởi xương cùng 
lưng, một gọi là nhuệ thư, lại gọi là tửu tuyền thư, 


GỐC BỆNH. — Bệnh này thuộc mạch đốc và Thái- 


duong-kinh, bởi bệnh lao thương lo nghĩ tích uất mà sinh 
ra. > 

CHỨNG HẬU. — Sau khi phát sinh ra hinh như chuột 
nấp, nếu không mau chữa, động đến thời vỡ nát ngay khó 
thu liễm được, bệnh nặng lắm thời tê dại bắc hãm tiết tả 
nôn oe mỏi mệt không chữa được. 

PHÉP CHỮA. — Nên uống bài Hoat-manh åm, gia 
Khwong hoạt Hoàng bá hoặc là bài Nội Thác khương hoạt 
thang làm chủ, và bài Thắng-kim-dơn, bài thần tiên truy 
độc hoàn, người mạnh khỏe thời dùng bài bât-trân-tân 
A KE WK bài Nhãt-lạp kim don — Жї & J} dë ha đi, người 
già yếu thời dùng bài Thập-toàn đại bồ thang + Z k # {5 
nhân sâm dưỡng vinh thang À Ж ‡ 2 ÿ. 


3. HẠC-TẤT-PHONG 
ĐỊNH NGHĨA. — Chứng này sinh ở đầu gối, có một tên 


gọi là phong giùi trống, lại а tên là ly phong. Bo ấy gọi là 
tất-ru-phong. 


СОС BỆNH. — Bệnh này thuộc túc thiếu dương, (йс dương 


| 
| 


RAT 


mỉnh-kinh trúng thấp hoặc bởi sau bệnh ly mà sinh ra 
hoặc là dư độc bệnh thương hàn không hay phát tán, phong 
hàn thấp khí kết ở kinh-lac, huyết mạch không lưu thông, 
bởi thế mà sinh ra. 

CHỨNG HẬU. — Hai đùi nhớn đùi nhỏ gầy như que củi, 
duy chỗ đầu gối thời sưng to hình như gối hac, đau như 
hùm cắn, đi lại không được, tay không thê gần được, gia 
thịt ngày một gày đi, thêm hàn tráng nhiệt, ngày đêm 
thêm kịch, sắc mặt héo vàng, ăn uống kém it. 

PHÉP CHỮA. — Nên dùng ngọc long cao, hòa rượu bôi 
trên đùi đề chỉ thống hồi đương, lại nên dùng sung hòa cao 
bôi chân, thêm vào đề dẫn khí hành huyết. Trong nống đại 
Phòng phong thang, truy phong hoàn. bội gia nhü hương 
đề chỉ đau giuỗi gân, cách miếng tôi đốt ngải cứu vào cũng 
hay. 


BÀI THUỐC CHỪA 
lo НОАМ СОТ BON ж = J} 
Chữa bệnh hạc tất phong 


Phòng phong 1 lạng Б BL — 09 
Ngưu tất 1 » Æ ÉE — 0 
Đương quy 1 » lề lữ — 09 
Hồ cốt 1 » LE W — 19 
Cầu kỷ 2 » rudi WELA “P 
Khwong hoat 1 » Эс ўс — W 
Độc hoạt 1 » ҖЕ — TM 
Bại quy bản 1 » Hk tố 4X — M 
Tần bông 1 » 2 JÚ — 19 
Ty giši 1› NOR S M 
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Tòng tiết 1 lạng А ti — Mũ 
Tàm sa | Tuy. ФЕ ip — 
Già căn (rửa) 25 | 3h Ж — WB 
Xương truật 4 » | 3t JE Dd 19 


Bằng ấy vị lấy rượu lầm thuóe, hoặc là viên bắng mãi 
đề uống đều được cả. 


2: — BÀI THUỐC Y TÀ 
Chữa bệnh hạc tất phong 


Y tà 1 chiếc (đầu đuôi toàn sống cả) W iR — i% 


Đào nhâu (đề sống) 1 đồng cân EE {+ — 4 
Bach phụ tử 1 đồng cân аш з — 4 
А ngùy 1 đồng cân _ FT #l — 4š 
Quế tâm 1 đồng cân FE Ü —- @ 


An two hương 1 dông cân + 8 4® — R 
(cùng tán với đào nhân) 


Bạch chỉ 1 đồng cân A Ir — 4 
Nhũ hương 7 đồng cân гб: $L F + 8 F 
Một dược 7 đồngcànrưỡi Ў 8 + Е 


Chin vị thuốc trên này dùng nước đái trẻ con hai bát 


sào chín đề một nơi. 


Bắc lậu lư 1 lạng A zãj JE — W 
Đương quy J lạng w Bp — M 
Bach thược 1 lạng. = zj — Ẳ 
Ngưu tất 1 laug “F4 — 09 
. Khương hoạt 1 lạng 3 ïñ “E & 
Địa cốt bì 1 lạng ди В Ж — W 
Uy linh tiên = — 1lạng Ж Ж Al -- E3 


Bằng ấy vị tán nhỏ. 


| 
| 
| 
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Những vị ấy tàn nhỏ luyện mật làm viên, to như hòn 
đạn, đói lòng lấy rượu nóng nống mỗi bàn một viên, 


Chứng này rên đốt ngài dành thối cho chây mủ ra, thời 


rất nghiệm. 


LIÊM - SANG 


ĐỊNH NGHĨA. —= Chứng này sinh ở hai bên со chân giưới 
bụng trên gót, người con gái gọi là quần phong khố khầu sang 


GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi thấp nhiệt rót xuống giưới 
т huyết đọng tré ở kinh-lạc, bởi thế mà sinh bệnh пау: 


CHÜNG HẬU. — Thoạt khởi lên sưng đỏ hoặc gia thịt tia ` 
đen, ngửa đau luôn không kỳ, lâu mà vỡ nát hoặc gäi ngửa 
toét lở mà nước mủ dăm dia lâu, không thu liễm được, 
giằng giai khó chữa. 


PHÉP CHỮA. — Nên uống bài Độc-hoat-tang-ký-sinh- 
thang $ 35 22 ¿E ÿ#, bài Phòng-phong-thông-thánh-tán 
у EX 3B X К gia Ngưu-tất 2P | mộc-qua Жолу phòng- 
kỷ [5 Ë, ngoài dùng cao bôi vào giấy mà gián hoặc dùng 
nước đường cát nấu với lá Pông-thanh đun sôi năm ba sâp 
khuấy lên lấy đá ép cho khô, đem'lá giản ở trên mụn, ngày 


thay Ба lần càng hay. 


BÀI THUỐC CHỮA 
1' — HOÀNG KỲ HOÀN = >L 
Chữa hai bên со chân sinh liêm sang 


Xuyên ó đầu, 1 lạng (bào chế bó vỏ nuốm) Ji] š —- W 
Xuyên luyện tử, 1 lạng NÉ T+ — 09. 
Địa long 1 lạng (bỏ đất sao) И GE — 09 


н ДА, ~ 
Đỗ lật lê 1 lạng (sao bỏ gai) #L 3X Ж — pj 
Hồi hương 1 lạng tị À — Mỹ 
Xich tiêu đậu 1 lạng JF J. W — [Яй 
Phòng phong 1 lạng (bỏ lông) Ú Ji — Hj 
О dược 1 lạng | 5 #93 — M 
Hoàng kỳ 1 lạng (cắt vụn) W  — nf 


Bằng ấy vị tán nhỏ nấu bằng rượu, lấy bột làm viên như 
hạt ngô to, môi bận uống mười lăm viên, lấy rượu nóng 
làm thang mà uống, hoặc là thang bằng muối cüng được, 
người đàn bà thời dùng giấm làm thang mà uống, đều 
uống lúc đói lòng. 


2- — SÚY NGỌC CAO 
Chữa bệnh liêm sang. 


Lich thanh 1 lạng JE Wr — Ú 
Hoàng lap 2 đồng cân = HỆ — 4 
Đồng lục 2 đồng cân 4 $ — 4 
Một dược 1 đồng câu 3} = — @ 
-Nhũ hương 1 đồng cân 3L = — 4 


Bằng ấy vị trước đem đồng lục tàn nhỏ bỏ dầu thêm hòa 
đều, lại đem hoàng Іар % А lịch thanh pæ ÿƒ dun lửa cho 
chây ra, sau đem dầu đồng lục quấy đều ở trên lửa đem hai 
vị nhữ-huơng À # một-dược уў 38 đồ giần giän vào khuấy 
đều lên, dùng một båt nước sông đem thuốc đồ vào 
trong lấy ngón tay ngoắy đều bôi dầu vào trong giấy xem 
mụn nhớn nhỏ, chia miếng cao nhớn nhỏ kéo lại thành như 
cái bánh, lấy giấy gói giản trên mụn ba ngày thời thay di. 


5: — CÁC HỆNH SƯNG 
ĐỊNH NGHĨA. — Không kỳ, đầu mặt tay chân ngực bụng 


_— — Z — —— —_ PM 


LE 


An 


các chỗ ấy, täy dó sưng rắn kết hột dau ric, không đầu 
không mặt đều là độc sưng, không có tên са (vó danh thũng 
độc). Lại có tên gọi là thüng dịch cũng gọi tên là hư dịch. 


1: — TÊ GIỐC AM JÉ f 6K 


Chữa сас bệnh phong thũng 


Tê giốc 1 đồng cân R: 3 — & 
Huyền sâm nửa lạng REH 
Liên kiëu nửa lạng (bó ngọn) àE ЕҢ 
Sài hö nửa lang 2E ДЕШ 
Thäng ma 7 đồng cân JF lật Æ 48 
Mộc thông 7 đồng cân À 3 L 48 
Mang-tiêu (đề sống) 1 lạng ë g — D 
Mạch môn đông (bố ruột) Ilang ж j} Z — W 
lrầm-hương 2 đồng cân Ж # = 4 
Đàn-hương. 2 dàng cân M À — Е 
Xa can 2 đồng cân Ж ЛЕ @& 
Cam-thảo 2 đồng cân HH — 28 


Bằng ấy vị tân nhỏ môi bận uống 5 đồng cân. hoặc một: 
bát rưỡi nước sắc cạn đến 8 phân, bỏ bã uống nóng sau. 
khi ăn và sau khi ăn đều uống một chén lợi nhiều thời khói. 


2o, THỦY TRỪNG CAO Ж % = 
Chữa bệnh nóng sưng đau hay lắm 


Đại-hoàng 1 lạng kR- = 
Hoàng bá 1 lạng w Iñ — W 
Uất-kim 1 lang Ë 4+ — Mi 
Thiên-nam tỉnh 1 lạng К 9 R W 
Bach càp 1 lạng À J — 8 
Phàc tiëu 1 lạng E: Н — WB 


Hoàng thục quỳ hoa llạng Ж #8 3 ‡E — gã 


AR Le 


Bång ấy vị tán nhỏ, mỗi bận dùng một bát rưỡi nước 
sạch. thuốc tán bai đồng cân trộn đều, chờ lúc trong 
gan bó nước nồi lấy giấy bôi thuốc gián vào chỗ sưng tấy 
trừ nhiệt độc và sưng dó thời thần hiệu lắm, nếu gia thịt 
sắc trắng thời đừng nên dùng. 


6. ТІЁО THU 


CHÚNG HẬU. — Trong thịt bỗng nhiên sinh cái điềm như 
hột đậu, mụn nhỏ như thóc tế, nhớn như quả mơ quả 
тап, hoặc dó hoặc đen hoặc xanh hoặc trắng, hình trạng 
nó không nhất định, có gốc mà không nồi, swng đau, động 
thương đến thời đau đến ruột, mầm mụn sâu đến thịt nạc 
đã lâu thời bốn bên sung kết mụn bào, tối sắc chín tia den, 
hay nát hại gân xương, nếu độc tan mạch chạy vào ngũ 
tạng thời chết người, 


PHÉP CHỮA.— Chỗ thịt giầy phải cắt bó đi, hoặc hỏa 


quang khiến khô như than, hoặc lấy ngải cứu đốt một 
trăm trang đều hay cả. 


1. TRU ĐỀ THANG J WW ў 
Chữa bệnh tiêu thư 
Bạch chỉ 1 lạng | ёк — 9 


Đại-hoàng 1 lang х — Ü 
Auyên khung 1 lang ЩЩ # — 8 
Hoàngcầm 1lạng ` w 28 —- 09 
Hoàng liên 1 lạng И Р — 09 
Cam thảo 1 lạng HE — #8 
Hương tân 1 lạng —®#-—W 


И 
Cao hẳn 1 lang Tç K — Mỹ 
Đương quy 1 lạng * GE — [MỸ 
Lê lư 1 lạng 3E J —- 00 
Mäng thåo  1lang 2t — 9 


Cộng là 11 vi, cắt vụn lấy hai bát nước, trước nấu một 


-chiếc móng lợn, được một đấu nước thuốc, nấu lấy 5 bát 
:tầm vào mụn thời khỏi, 


L 


XA CAN ТАМ Éf + WK 
Chữa bệnh tiêu thư đau không chịu được. 
Xa-can 1 lạng 3J T — 09 
Xuyên thäng ma 1 lang | JF Hk — Bñ 
Chỉ thực (quấy sao) 1 lang Жп % — [MỸ 
Xuyên đại hoàng (cắt vụn hơi sao) JI k  — W 
Cam thảo (dùng sống) 1 lạng H ft — р 
'Ka-hương (tân nhỏ) 2 đồng cân rưỡi H F —. @ “F 
Tiền hồ {bő lông) 1 đồng cân rưồi ү АЙ — &# “FF 
Linh dương giốc tiết 7 đồng cân rưỡi A Æ f4 Æ $š ZF 


Bằng ấy vị tán nhỏ bỏ Xa-hương vào trộn đều mỗi bận 
uống 4 đồng cân, hoặc một bát nước vừa sắc còn lại вап 


phần bỏ bà, không cứ lúc nào uống cũng được. 


7°, — PHÁN HOA SANG 


ĐỊNH NGHĨA. — Mụn sang cé thịt thừa lồi ra là phải 


-bệnh ấy, 


GỐC BỆNH. — Chứng này bởi sau КЇЇ mụn sang vỡ lở 


can hỏa huyết táo sinh phong mà thành ra bệnh. 


CHÚNG HẬU. — Miệng chỗ phát sang có thịt thừa lồi ra 
như tô kén nhớn nhỏ không đều nhau hoặc ra như đầu 


rắn hoặc đài hoặc ngắn không nhất định được. 


NO)” D 


BÀI THUỐC CHỮA 
1-. — YÉN CHI TAN 
Chữa bệnh phản hoa sang 


Yên chỉ F lạng HH ЛЕ — W 
Bối-mẫu 1 » H. RF — W 
Hồ-phấn 1 » Mì  — [8 
Bằng sa 5 đồng cân m Rh +L MỸ 
Một duoc 5 đồng cân JE #5 T. € 


Bằng ấy vi tán nhỏ trước lấy nước nóng rửa chùi rồi bôi 


thuốc vào. 


2. — BÀI THUỐC CAM THẢO ВАР ĐỒ PHƯƠNG là bài 
thuốc cam thảo + #ï đề rắc. 
Chữa bệnh phản hoa sang 
Cam-thảo nửa lạng Tr # “E 08 
(đề sống một nửa sao một nửa) 
Phàn thạchhôi núa lạng #* Ji ЖЕН 
Nhân trung bạch » A P R F i 
Mật đà tăng » #t #È lẾt “P W 
Bằng ấy vị tán nhỏ, lấy nước dài tré con nửa chén đun 
lửa rom rem, lấy đa ngoáy thành cao, đem bôi trên mụn. 


sang, ngày bôi năm lần. 
8. — ĐA CỐT THƯ (Mụn sang hóa nhiều xương) 
ĐỊNH NGHĨA. — Chứng này cùng với phụ cốt thư không: 
giống nhau, cho nên phải nói riêng ra. 


GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi sang nhọt vỡ lâu khí huyết 
không hay nuôi tói chỗ đau, khí tà häm bọc, lâu thời nát 


OS Qs uu. < was = 


O T: < 


gân muc xương mà thoát га, là cải chứng túc tam-âm khuy 
tôn vậy. 


CHỨNG HẬU. — Trong mụn sang thường ra xương nát, 
hoặc một tý hoặc một miếng hoặc vài miếng, không thê 
nhất dinh được, miệng mụn sang không thu được, ra một 
it mủ trong, chỗ đau sưng rắn tối đen hình thê sầy gò, đồ 
mồ-hỏi trộm không chỉ được, phát nóng, miệng оі khô 
ráo tức là chứng bệnh ấy vậy. 

РНЕР CHỮA. — Buồi sóm пёр dùng bài bồ trung ich-khi 
thang 4i rÐ 4 & ÿ# buồi chiều dùng bài lục-vị hoàn z% nj 
Ju, gia hoàng-kỳ W E Đương-quy 3ƒ gp ngü-vi-tt T Ik T, 
nếu âm hỏa phát nhiệt, uống thêm bài Luc-vi-hoàn 2 W: Д, 
qdương-khi hư hàn, uống thêm bài Bảt-vj-hoàn д IX Z ngoài 
dùng bảnh-phụ-tử và 101 mà đối thời xương thoát га mụn 
о entra 9: — THỜI ĐỘC 
GỐC BỆNH. — Bởi tại tà độc tứ thời сат nhiễm vào người, 


CHỨNG HẬU. — Hay phát ở mũi mặt tai mắt tấy đỏ 
sưng đau, nặng thời cuống họng đầu cô cũng sưng, hoặc 
sưng tràn ra không có đầu, hoặc kết hột có chân khiến 
cho người ta thêm hàn, phát nhiệt đầu rie hoặc chân tay 
rýc. hoảng hốt không yên được, cuống họng ngăn lấp. 


BÀI THUỐC CHỮA 


1. — THÂC LÝ ÔN KINH THANG j Жї K 33 


Ma hoàng 2 đồng cân RE  — 4 
Phòng phong 2 đồng cân Ep lí 25 
thăng ша 4 đồng сап JF Ki yg gè 


Bach chi 2 döng cån А Е @ 


— 30 — 
Đương qui thân 2 đồng cân lộ Et À — $E 
Xương truật 1 đồng cân Ất J — S 
Nhân sâm (bó lông) 1 đồng cân Л #3 — 48 
Cam thảo 1 đồng cân WR ft — $š 
Đầu thược 1 đồng cần ruûi > 25 — жЕ 


Bằng ấy vi tán nhỏ, mỗi bận uống một lạng, hay là lấy 
hai bát nước, trước sắc ma hoàng cho sôi bỏ bọt đi, lại đồ 
сас thứ thuốc kia cùng sắc, còn lại một chén, bỏ bã uống 
nóng, uống xong lấy ào mỏng che lên đầu, chăn giầy айр 
vào mình, nằm chỗ ấm cho mö hôi ra, bệnh sưng giảm di 
bầy tám phần lại uống, bó Ma hoàng Phòng phong gia Liên 
kiều, Thử niêm tử thời bệnh sưng đau khỏi hết. 


2, — LÂU LU ТАЧ Ж À À 
Chữa chứng thời độc đầu mặt đỏ sưng со họng đầy lấp. 


Lậu lư 1 lạng đã J§ — Hổ 
Thăng ma 1 lạng JF lữ — BÍ 
Đại hoàng 1 lạng K W — W 
Hoàng cầm 1 lạng щ Ж — HỒ 
Lam diệp 2 lạng lu Ж — 1 
Huyền sâm 2 lạng * #4 — 09 


Bằng ấy vị tán to mài bận uống hai đồng cân hoặc 
sắc nước uống, sưng nóng lắm thời gia Mang tiêu 2 đồng 
cân rưỡi, i 


CHƯƠNG THÚ ВА 


ВЁҸН LOA LỊCH LƯU CHU 
LOA LICH ~ 


ĐỊNH NGIĪA. — Tên bệnh loa lich rút nhiều có những 
tên kề sau này: Bàn xà lịch, Lưu chú lịch, Đan sào lịch. Liên 


m 2 


tử lịch, Yến sào lịch, Trùng đài lịch, và Mã đao mỗi bệnh 
mỗi tên khác nhau. 


GỐC BỆNH. — Bệnh này, thuộc về thủ thiếu dương tam 
tiêu kinh nhiều khí ít huyết bởi sự sợ lo nghĩ ngợi mà thành 
bệnh, hoặc bởi đồ ăn hậu uất khi chira mà sinh ra; 


CHỨNG НАП. — Пау kết © khoảng cÓ và sau cö chồng 
chất nhôa nhỏ không định, nồi con nóng rét mü màu vỡ rò 
hoặc là chỗ này lặn chỗ khác mọc, lúc thoạt hoặc đỏ hoặc 
trắng hoặc chìm hoặc nồi. lúc thoat mọc như hột đậu, lâu 
thời thành hột to, nếu đề chậm trễ lâu hàng năm hàng thắng 
thời hột mọc to bằng quả mơ bay là bằng trứng gà bày đặt 
thành hàng hoặc sinh hai ba hột, hoặc sinh sáu bầy hột, 
hoặc thời chuyền làm chin chứng rò, nhiều rắn it mền mủ 
trắng như hồ loãng, giống nước cơm, 


PHÉP CHỮA. — Thoạt đầu thấy thêm hàn tráng nhiệt 
cuống họng sau cô rứt đau sưng kết không tiêu được, nên 
uống bài ngũ hương liên kiều thang hoặc là bài mẫu lệ đại 
hoàng thang, cho đi ngoài hai ba lần, trên chỗ đau gián Thập 
hương cao, Ó të cao và dùng phép đánh thối đề rụng hột ra. 
cứu chữa như thế thời khỏi ngay. 


1) LIÊN KIỀU TÅN KIËN THANG š8 #1 Wk БЕ ÿÿ 


Chữa mã đao sang và các bệnh loa lịch. 


Đương quy (rửa rươu) nửa lạng rẽ ân F їн 
Hoàng bá (đề sống) nửa lạng Ж ЕЙ 


Liên kiều nửa lạng ss sf Е ti 
Hoàng kỳ nửa lạng #ï ƒ€ FH 


(sao bằng rượu) 


LU 


Kinh tam läng nửa lạng | = Bë “F m 
(cắt vụn cùng hoàng kỳ rửa rượu một lúc hơi sao) 
Fhô căn qua 1 lạng ЕЛЯ 
(sao bằng гоп) : 
Thảo long dám (rửa bằng rượu) 1 lạng ў ЗЕ JB — р 
Sài hồ căn 1 lạng 2 đồng cân 55 8 E — 09 = € | 
Hoàng cầm (sao bằng rượu) 7 đồng сап т 2 L 4 | 
Cam thảo (nướng) 6 đồng сап FERE | | 
Hoàng liên sao bằng rượu 6 đồng cân # Wë >< 48 
Xương truật 3 đồng cân # J 8 
Thược dược 1 đồng cân j3 — $Š 
Bằng ấy vị lấy một nửa tán nhỏ luyện mật làm viên 
to như hột đậu xanh, môi bận uống một träm viên; | | 
hoặc trăm năm mươi viên, một nửa tắn nhỏ mỗi bận | 
uống nửa lạng hoặc là lấy một bát nước nấu về tám phần, | 
truôc hết tầm trong nửa ngày bỏ bà uống nóng, Đến lúc | 
nằm đầu thấp chân cao, bỏ gối mà nằm, mỗi miếng nuốt 
làm mười lần, dë lại một ngụm uống thuốc viên, uðng xong LỄ 
năm пай như thường. | \ I 


2. — ÍCH KHÍ DƯỠNG VINH THANG Zç д 3 3 JE 


Nhàn sâm 4 đồng cân À # Ч & 
Phục linh 1 đồng сап IR 55 — # | 
Trần bi 1 đồng cần BH DL — $š 
Hối màu 1 đồng cân F i—i | 
Hương phụ tử 1 đồng cân * HW  — ¿& | 
Duong qui 1 đồng cân K Et — 4 | 
(tầm rượn) | | 
Xuyên khung 1 đồng cân 1 25 — # | 
Hoàng kỳ 1 đồng cân #  — @ | 
(nước muối tầm sao) | 


мы, — 
=F 


а 


Thục địa hoàng 1 đồng cân x HH W — 4 


{tầm rượu) 

Thược rược (sao) 1 đồng cân 7) ЗЕ — 48 (bb) 
Cam thảo (nướng) 5 phân | T # Jr # 
“Cát cánh 5 phân ЖЕ HÓ т ZF 
Bạch truật (sao) 2 đồng сап Ну Gg 
Sài hö 6 phân m jJ ЖЛ} 


Bằng ấy vi lấy nước và gừng sắc uống. 


2,— LUU CHỦ 


ĐỊNH NGHĨA. — Sắc vàng không giät giây ấy, thời tục 


goi là Mã.kỳ, сїйї giây йу gọi là Tầu-Tán-Lưn-Chú, tục gọi 


là giây giưa nhạc ngựa, ngoài hình hơi sưng, trong đốt 
xương đau rứec không thê đứng ngồi được, phát nóng không 
lui cũng gọi là sóc-cốt mã kỳ, lưng vai và trên xương tủy 
nồi bờ hoặc một hai chiếc hoặc năm ba chiếc ấy. gọi là 
qwá tich-mä-sôc, xương cùng lỗ đít nồi đống phát nóng gọi 
là Sát-trứ-mã-kỳ, giưới gót chân đau lắm không nồi đống 
ấy, thời gọi là Tỏa-Cước-mä-Sóc, chỗ xương giao tiếp với 
nhau dau rie không nồi đống hơi sưng gọi là Tiếp-cốt mã 
kỳ, 


абс BỆNH. — Chứng này hoặc bởi än uống nhọc mệt, 
tủy xương tồn hại hoặc bởi phòng lao âm hư dirong-khi 
tấn tập hoặc bởi doanh-khi không thuận, trái vào thở thịt 
hoặc bởi thé thịt không kín, ngoại tà lấn vào hoặc giận аё, 
đến nỗi thương can hoặc uất kết đến nỗi thương tỳ, hoặc 
dom thấp lưu động, hoặc bị dành đập huyết đọng hoặc 
sau khi dé sinh ra máu xấu, đều là bởi khí huyết đọng tré 
mà thành ra bệnh, khí huyết đã đọng trệ thời nguyên khí 
khuy tồn mà sinh ra bệnh, 


—_ HE — 


CHÚNG HẬU. — Bệnh lưu-chủ hoặc sinh ở tứ chỉ сас 
đốt xương, ở ngực bụng lưng mông cô, bệnh тац vỡ trôi 
rôt, có bệnh ruột non trôi rót, có bệnh l8nh lậu thấp độc 
trôi rót, có bệnh khí độc trôi rót, hoặc một hòn sưng rắn 
hoặc sưng khắp cả không đầu, hoặc khôog đau không biến 
sắc hoặc là đau lắm, ấy là đại lược vậy. 


PHÉP CHỮA. — Lúc thoạt khởi nên lấy tôi cách ngài cứu 
đốt, người thực thời dùng bài Thập-lục vị lưu khí ầm, bại 
độc tån, đau rýc tiêu tiện đại tiện bí ấy thời uống bài Cồ- 
bán-tiêu-hoàn. Người hư nhược thời uống bài Nhị-trần-tứ- 
vật thang, bài Thác-l‡-ich-khí (ап, bài Bất hoàn kim chính 
khí-tán, bài Lục-Quân-tử-thang gia Khung quy, bài Bồ-trang 
ich khí thang gia mộc hương chỉ-xác, tùy bài mà dùng, dê 
cho tự tắn, nếu vỡ lâu không thu lai tủng sử cỏ biều tà, chỉ 
nên lấy Thàc-Ly làm chu. 


BÀI THUỐC CHỮA 


1.— BAI ĐỘC LƯU KHÍ Ам жй #4 @K 
f 


Chữa bệnh lưu chủ moi phát, chồng lên từng hột, đau 
không thể nin được. 


Khương hoạt 22 Т 
Độc hoạt | Ж jf 
Thanh mộc hương FPF À Ж 
Xich thuoc được | Ж 2) SË 
Đương quy Er А0 
Tử tô # Ж 
Trần bì EX Ж 
Hương phụ AVS SE M 
Bach chi A TE 


| 
| 


— ш == 


Tam lăng = # 
Nga truật 4È j| 
Chỉ xác ДП 55 

= Xuyên khung NW Ж 
Cát cánh н; HE 
Sài hô җе А} 
Вап һа Е B 
Chế sừng Эс 3 
Xich-phuc-linh 21: K # 
Cam Шао H # 


Bằng ấy vị dùng sinh khương (gừng) sinh địa-hoàng sắc 
uống, người nhiệt thời gia đại hoàng, hoàng cầm. Nguời 
hư thời gia nhân sâm hoàng kỳ. 


2. — NHJ RIEU ТАМ — # $ 
Chữa bệnh đầy mình nồi đống lên. 


Mã-đề liên Hệ WW О 
Hươug viên + |] 
Quät diép tã ҖЕ 


Bằng ấy vi ngào đều sao bằng cám đề. bôi. lại dùng vi 
thuốc Tần-tiêu sắc bằng riệu dë bóp. 


CHƯƠNG THỨ TƯ 


Bệnh anh lựu kết hột 
1: Bệnh anh luu. 


ĐỊNH NGHĨA. — Bệnh anh có năm giống, gọi là bệnh cân. 
anh, huyết-anh, nhục anh, khí anh, thạch-anh ; 


— 56 = | 


Bệnh lựu cũng có năm giống, gọi là bệnh cân-lựu, nhục- 
tựu, huyết lu, khí-lựu, cốt luru, đều tùy chỗ mà đặt tên khác | 
nhau, Í 


GỐC BỆNH. — Hệnh anh bởi lo giận mà sinh. Bệnh lựu 
bởi thất tình và làm việc nhọc mệt, lại bị ngoại tà, sinh đờm | 
tụ huyết її, theo khi chứa đọng mà tu, nói tóm lại đều bởi | 
khí huyết đọng trệ mà thành. Duy bệnh lo giận thời hao | 
thương quả tim và phôi, cho nên bệnh anh hay phát ở cô | 
trước со sau và vai. Lao dục và tà khí, nhân аір knhhưmà || 
phát lên, cho nên lu cũng tùy chỗ mà có. ° | 


CHÚNG HẬU. — Bệnh anh thời liền thịt mà sinh ra | 
mầm nhớn mà mình cüng nhôn, chứng ấy kề đại lược như | 
sau này : |. 

1. Bệnh cân anh ` l 

Mạch ở gån cứ lộ ra là phải bệnh ấy. | 


2. Huyết anh | 
Mạch đó cứ liên lạc nhau là phải bệnh ấy. | | | 
3. Nhục anh a 
sắc gia không biến là phải bệnh ấy. | 
4. Khí anh d 
Tùy sự lo sầu tiêu hay trưởng mà sinh bệnh ấy. “ 


5. Thach anh $ 

Bën rắn không rời được là phải bệnh ấy. d 

Nói tóm lại thời hình nó đều giống như một bên qà 
anh đào sưng to khắp gia rộng mà không căng lại. 

Bệnh lựu là bệnh mầm nhỏ mình nhớn, chứng bệnh ấy 
Её đại lược sau này: | 

1. Саг ши 


= = 


Tự gân sưng lên, ấn vào như gân, lâu mà thành bošc có 
búi giây máu là phải bệnh ấy. 


2. Huyết lựu 


Tự thịt пас sưng lên, lâu mà cỏ giày máu do, hoặc gia 


đều đỏ là phải bệnh ấy. 


3. Nhục lựu 


Tuy tự thịt nạc sưng lên, nhưng nắn thực mềm là phải 


bệnh ау. 


4. Khí ши 

Tự thịt sưng lên, nắn vào nồi mềm là phải bệnh ấy. 

о. Cốt lựu , 

Tự xương sưng lên, nắn vào cứng rân là phải bệnh ấy. 
Nói tóm lại thời lúc thoạt mọe, tím như quả mơ quả mận, 


-gia non mà sáng, hình nhw quả thạch luu và quả giưa bầu. 


Phép chữa lúc thoạt khởi lên thông dụng bài Thập-lục- 
vị-lưu-khi-ầm, đề lâu thời uống bài Lạp phàn hoàn, thường 


uống tự nhiên со гїї tiêu tán di, ngoài bôi Nam-tinh cao 


chớ có coi thường mà dùng kim giao chọc cắt, nếu vỡ thời 
đến nỗi chết người. 


BÀI THUỐC CHỮA 


1: HẢI TẢO HOÀN #@ JA 3L 
Chữa bệnh Anh-lựu thông dụng, bài này đều thông dụng 


-được cả. 
Hải tảo một lạng ЙЕ je — 09 


(rửa phơi) 


Xuyên khung 1 
Dương quy 1 
Quan quế 1 
Bạch chì 1 
Tế tån 1 
Hoắc hương | 
Côn bố | 
(rửa phơi) 

Minh phàu 1 


Hải сар (đối) 7 đồng rưỡi | 
Tòng la 7 đồng сап rưỡi № $E Æ 4# “F 
Bằng ấy vi tàn nhỏ, luyện mât làm viên như hòn dan to, 


WF — ш 
lễ lữ — HH 
Н FE — Hj 
A 15 — M 
ЖШ '# — р 
ЯБ À — ji 
г Аз — Wi 


JE — N 


mỗi bận một viên, sau khi ăn nuốt xuống. 


2: HAI РОТ HOÀN 


Chữa bệnh anh lựu lâu không tiêu 


Hải tảo (rửa) 
Bối mẫu 
Thanh bì 
Trần bì 


Các vi chia đều nhau. 


Bằng ấy vị tản nhỏ, luyện mật làm viên to như hòn đạn, 


# ўў 
Н+ 
W JE 
BE JE 


sau khi ăn nuốt tan một viên thời kiến hiệu. 


3 KHÔ LUU CAO 


Chia вап bệnh lưu 


Thảo ô 


4 lạng 


w ЩЙ 


MN: xi 
Xuyên ô 2 lạng MES — Im 


Càn tang nhi 1 lạngrưỡi i 3% H — Mỹ Т 
Tang hủ mộc 1 langrudi Ж #5 ж —– W E 


Khoảng thạch hôi 1 bát I 4ï Ж — ft 
Tang sài hôi 1 bát Ж 36 JK — Mi 
Kiều mạch hài hôi 1 bát аи ЖҮ K — Wu 


Bằng ấy vi đem Thảo-ô #  xuyên-ô JI] 55 tang-hủ-mộc 
5 42 Æ cùng đốt thành than rồi hòa Khoảng-thạc a-hôi f Яң 
(vôi), Tang-sài-hôi & 55  Kiều-mạch-hài-hôi 5 2 ‡# JX 
thu lại một chỗ, đồ vào trong vò rượu, lấy be тос nút lấy 
lỗ, rồi lấy hai gáo to nước đem đun sôi lọc lấy nước chầy ra, 
đốt lửa rom гет nâu cho сап, cứ 10 bát lấy 1 bát làm độ, lấy 
lọ sử giầy thu trữ đậy kín, đồ đá vôi vào hòa đều làm hồ, 
chấm vào trên đầu mụn lựu, lấy giấy ướt vài lần bôi thuốc 
vào mà đắp, như chưa khô thời không phải gián, nếu đề 
lâu thuốc khô, thời lấy nước hòa vào mà bôi, chờ cho mụn 
ấy đều thối đen đi, lấy giao nạy lấy, nếu thịt nát chưa hết 


lại chấm lại nao. 


LAI BÀI NỮA. 


Lấy một nắm сот nếp độ bằng quả cam hay quà chanh, 
ngoài lấy vôi ướt bọc kín, cho vào cái liễn hay là cái bát, 
đồ nước gio cho ngập nắm ấy, đề độ giăm bầy ngày, com 
nếp đó trong mà giẻo, thời lấy cơm nếp ấy gián vào mụn 
hạch mụn tràng nhạc, trong một hai ngày thời rung cả nhân. 


Đại khái cũng như bài trên mà lại đễ làm. 


=: йл 


>, — KẾT HACH 


ĐỊNH NGHĨA. — Hình một mình mà hột nhô ấy, gọi là 
kết hột. 

GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi hỏa khí nóng lắm, thời uất 
kết lên rắn vậy. 


CHÚNG HẬU.— Hay mọc ra ở cô cánh tay, chân vai hoặc 
mình mày củng là ở trong gia ngoài màng xang, không dó 
không sưng không rắn cững không đau, bởi vi дот đóng 
lại mà kết hột vậy, giống như bệnh loa lịch mà thực không 
phải, phải nên phân biện cho rõ ràng. 

BÀI THUỐC CHỮA 


MAI TẢO LIÊN KIỀU THANG 
Chữa các bệnh kết hột. 


Bạch phục linh А tK À 
Trần bi PR га 
(bỏ ruột trắng) (% À) 
Liên kiều и ХИ 
Вап Ба FH 
(chế bằng gừng) (% 34) 
Hoàng cầm | и 25 
(sao bằng rượn) (GE bb) 
Nam tỉnh H À 
(chế bằng gừng) (2 3) 
Ngưu bàng tử # 8 3 
(sao) (20) 

Sài hồ % D 
Tam lăng RE 


(sao bằng rượn) GE p) 


Nga truật 
(sao bằng rượu) 
Cương tàm 
(sao bỏ tơ) 
Côn bố 

Hải tảo 
Khương hoạt 
Phòng phong 
Cát cảnh 

Hạ khô thảo 
Xuyên khung 
Thăng ma 


cơm. 


з 


4k Ж 
(я 7, 
HH 22 
(kb E Ж) 
th +h 

Ж р 
B; Щщ 
Ra ĐH 

М RH Ye. 
HỊ = 

JF Жж 


Bằng ấy vị gừng sống bạc hà sắc uống, uống trước khi ăn: 


2.-.NGỦŨ HƯƠNG TÁN. 


Mộc hương 

Kê thiệt hương 
Trầm hương 
Xạ hương 

(tàn vun) 

Huân lục hương 
Can cát 

Xuyên thăng ma 
Độc hoạt 

Tang kỷ sinh 
Liên kiều 

Cam thảo 


Chữa trong thịt bông nhiên sinh ас hạch. 


l lạng Ж # — Ti 
1 lang S # 3 — ji 
1 lang DC À — m 


2 đồng cân W # L 


2 lang fe # — Hé 
2 lang w À — ў 
2 lang Ji 7F 8 — W: 
2 lang Ж yG — W 
2 lang = Д — W 
2 lang н SH — DS 
2 lang H # — ш. 


LEE 


Xuyên đại hoàng 3 lang ШК = W 
(hơi sao) (ft bh) 
Bằng ấy vị tán vụn bô xạ hương vào hòa đều, mỗi bận 
uống 3 đồng cân. Hay là lấy một bắt nước mưa, sắc cạn đến 
5 phân bó bã đem nửa chén trúc lịch, sắc lại sôi một hai 
sập uống nóng, môi ngày ba lần. 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
BỆNH TRI LẦU 


1') TRI SANG 


ĐỊNH NGHĨA. — Mụn chưa vỡ gọi là Tràng phong, hoặc 
gọi là Tràng-tích, hoặc nói rằng : trĩ, đã vỡ thời gọi là Tri- 
lậu, danh trạng bệnh tri không giống nhau, gọi là Trï-đực, 
Tri-cái, Vú-trâu, Vú-chuột, Tri-tim-gà, Tri-mào-gà, Tri-hoa- 
sen, Trĩ-hoa-muống, TrT-tồ-ong,TrT-thủng-ruột cùng là ngoai 
Trĩ, mỗi tên khác nhau, 


GỐC BỆNH. — Bệnh này bởi phòng thất quà độ, thieh 
đồ ngon ngọt. Lúc no say nhập phòng mà sinh ra bệnh này, 
hoặc là mang đồ gì nặng quá, hết sức đi xa, khí huyết tung 
hoành, kinh lạc lẫn lôn mà sinh bệnh пау; 


CHÚNG HẬU. ~ 1) Trĩ-đực: Bên lỗ đít phát lộ ra miếng 
thịt, hình trạng như vú chuột, thường thường rõ хӣт ra 
mủ máu là chính bệnh này. 

2:) Tri-cäi: Bên lỗ đít sinh mụn sưng đau, đội ra một 
“chiếc, vài ngày vỡ mủ thời tan ngay, là chính bệnh này. 


«че 


уч 


i = - 


-n m 
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3°) Mạch trĩ; Miệng ruột già phát ra mụn to, vừa đau vừa 


тота, ra màu đầm dia là chính bệnh này. 


4) Tràng-trÏ; trong ruột kết hột có máu, nóng sôt gió di 
gió lại. Lúc di ia lỗi tỷ là chính bệnh này. 
5°) Huyết-trĩ: Môi bận gặp đại tiên màu trong chầy xuống, 


không chỉ là chính bệnh này. 


6-) Tửu-trÏ: Mỗi bận gặp uống rượu phát động ngứa sưng 


đau mà chầy màu, là phải bệnh này. 


7:) Khí- trÏ: Vì sự lo sợ uất giận đến trước, thời thấy sung 


dau ngay, đi đại tiện khó nhọc, rän mạnh quả thời ruột ra, 


mà không thu được là chính bệnh này. 
Nói tóm lại, độc nặng lắm thời nhớn như mào gà, hoa 
sen, hột đào, dôc nhẹ thời nhỗ như quả thông, vů trâu, quả 


lim con gà, vú chuột, hột đào. Lúc thoat khởi thời hay tấy 


đau, đi đại tiện bĩ, hoặc là tiều tiện không lợi. Đề lâu thời 
thủng đít, thủng mông, thủng âm-hộ, thủng ruột, hoặc ở hai 
bên lỗ dit, lại sinh một lỗ khắc chây ra mủ máu, gọi tên 


là đơn lậu. 


CHÂN BOÁN. — Lúc thoat khởi hình như vú bò, kkông 


sung không đỏ, không tấy không dau, đi lại không biết là 


bệnh nhẹ. Đã thành sưng rồi có lúc gặp nhọc mà phát hoặc 
mềm hoặc rắn, đầu ra nước vàng thời bệnh nhẹ. Đề lâu như 
mào gà tồ-ong, hoa sen, hoa-muống, chÂy ra mủ màu không 
chỉ là bệnh nặng. Rò thông đến mông đít bắp vế, nước mủ 
đầm dia, đau rýc không chỉ, phần ở trong lỗ mà chây ra 
là bệnh nghịch. 


PHÉP CHỮA. — Lúc thoat khói bệnh và lúc đã thành, 
giần giần nhớn lên mà lại sắp và đau, nên làm thuốc nhuận 


{йо và tư âm, lỗ dit sa xuống, đại tiện ra máu, có lúc đau 


ТОД, Т үзг 


rýc cứng гап, nên dùng thanh hỏa thám thấp, sắc tia đau: 
đớn, đại tiện hư bï, gồm cả ngửa nữa, thời phải cho uống. | 
thứ thuốc lương huyết khử phong, làm cho sơ lợi thấp: | 
nhiệt, sưng đau bền rắn, bi trut xuống lỗ dit, di đại tiện ra | 
khó, ngoài nên xông rửa, trong nên thanh lợi. | 

Bệnh trĩ bên trong lưu ra huyết đến nhà xi thời thoát 
giang khó giữ được, nên làm bài kiện tỳ thăng cử trung khi. 
Trước sau khi đại tiện hạ huyết, sắc mặt héo vàng tim đập 
tai kêu ấy, nên làm bài dưỡng-huyết kiện-tỳ, các bệnh trĩ 
muốn cho đoạn căn, phải dùng thuốc khô và bớt sự phòng. 
lao thời khỏi (Thuốc khô tức là sợi buộc). 


1.— XƯƠNG TRUẬT TRACH TẢ HOÀN 
CHỮA BỆNH TRI 


Tạo tử (đốt còn tính) 2 lạng HF = ĐH 
Chi thực 2 » EE — р 
Địa du 1 > Hb 09) — 5 
Xương truật (bỏ vỏ) 4 » ЖЖ 


Bằng ấy vị tán nhỏ, nấu cơm làm viên, to như hột ngô: 
Mỗi bận uống 30'viên. Trước khi ăn lấy rượu hoặc nước: 
cơm mà uống. 

2. — HOÀNG LIÊN ТАМ. 


Có một tên gọi là Ké-quan-tân. Chữa bệnh Tràng-phong- 
hạ-huyết, đau dón không chỉ, 


Kê quan hoa (Hoamào-gà) 1 lạng $Ë £ 4E — mi | 
Hoàng liên LE W VË — Jj 
t Quản chúng L » HR — Mỹ 
Xuyên đại hoàng 1 5» ЖХ M 
Ó mai 1 » 8 Mi — D. 


Cam.thảo-(nướng) jphân ж = 2% 
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Bằng ấy vị lán nhỏ môi bận uống hai đồng cân; lấy nước 
nóng hòa vào mà uống, ngày uống ba bận, không cứ lúc nào. 
2.— LŨ SANG (mụn có lỗ) 

ĐINH NGHĨA — Các bệnh có lô mà vỡ rò ra, có bệnh 
lang lũ là như bệnh gầy xwơng mũi, cùng là bệnh ăn ở 
các đốt xương khác, Thử-lũ là lỗ chuột tức là hạch ở trong 
ben. Lâu-lü là bệnh mạch lươn. Khô-lũ là bệnh mụn thành 
chai, mà сб lỗ. Phong-lữ có lỗ như tồ ong. | 

Tỳ phu lỗ như (Ó kén, tê-tao lũ là có lỗ như tò vò, phù- 
thur-lü là có lỗ có giòi, Chuyên-cân-lũ là lỗ ô gân ra. Tất 
cả chín thứ bệnh ấy. 

GỐC BỆNH. — Phàm ngoại thương bốn khi, trong quần 
thät-tinh cùng là ăn uống thất thường, nhiễm xúc phái các 
vật độc trúng độc ngoài, không c5 bệnh øì là không biến ra 
bệnh lũ sang. 

CHÚNG HẬU. — Bệnh lậu со bệnh mới lậu, có bệnh lậu 
đã lâu, bệnh mới lâu thời hơi dó nhạt hoặc hơi sưng, hoặc 
có hột nhỏ, lâu thời trên mặt khô trắng, mặt trong đâm- 
trùng đen xém mùi hôi thấy ngay. 

BÀI THUỐC CHỮA 
1°. — NHŨ-HƯƠNG-MỘT-DƯỢC ТАМ 


Chữa năm thứ Trï-lũ không cứ gì mới cũ, 


- Xuyên hoàng liên 1 lạng NI # yË — 8 

. Bach phàn 1 lạng А Ж — 8 
Cốc tỉnh thảo 1 lạng rưỡi Ex Fi S — A “E 
Thạch luu 1 quà 4 Ma — Ж 


Bằng ấy vị trước đem quả Thạch luu, dùng giao cắt 
nuốm, lấy ra một phần ba trong ruột quả lựu ấy, sau đem 
Hoàng-liên và Bạch-Phàn tán nhỏ đồ vào trong quả Thạch 
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а, lấy nuốm đậy 18у, rồi lấy một tờ giấy ướt bọc lấy quả 
Thạch-lựu ấy, sau dùng bùn keo trát vào quả Thạch-lựu 
hình như cái bảnh, lấy lửa đốt cho than dó lên làm mực, 
lấy ra bỏ bùn, sau đem cốc-tinh-thảo bó vào nồi rang, sao 
vàng làm độ, cùng với thạch-šựu tán nhỏ, sau bó một đồng 
сап xạ-hương, hai đồng cân nhữ-hương, một đồng cân mội- 
dược, tàn nhỏ ngào đều, mỗi bận uống một đồng cân, lấy 


nửa chén rượu nóng hòa đều, ngày ba lần uống. 


2, — MỘC-HƯƠNG-HẬU-PHÁC-THANG À # Je ‡ Z 


CHỮA-TRÌ-SANG 

Mộc hương nửa lạng Ж REW 
Quế târa nửa lang FE D TI ` 
Đào nhân nửa lạng BE © “F HJ 
Trần bì nửa lạng Bš “F WB 
(đề trắng) (W À) 

Nhục đậu khấu nửa lạng рулу # Q 3 
Xích thạch chỉ nửa lạng ЖЯ Е 
Tạo giốc tử nửa lạng ант “ DB 


(Bỏ vỏ) sắc uống (Ж Ж) 


ү 


PHỤ CHÉP 


Bài thuốc Ma-túy của cụ Hoa-đà. 


Ta thường xem sách thấy nói cu Hoa-đà khi mồ xẻ dùng 
bài Ma-phãt-ầm, lại gọi là Thông-tiên-tán, là chỉnh cụ Hoa- 
đà chế ra, thấy chép ở Ngụy-sử, cụ Hoa-đà tỉnh ở phương 
dược, bài thuốc chẳng qua chỉ dùng vài vị, châm chích 
chẳng qua chỉ vài chỗ, không phải dùng phức tạp như thời- 
y, nếu bệnh phát kết ở trong, châm chích và thuốc không 
tới, bèn khiến uống thuốc Ma-phất-ầm, đề say mê không 
biết gì, mới mÓ bụng phanh gan, mà cắt bỏ những tích 
tré, nếu ô ruột giạ-giầy. thì cắt mồ mà lấy thuốc rửa sạch, 
khu trừ tật bệnh, rồi lại khâu lại, ngoài giản thuốc cao, 
bốn nắm ngày chó cắt lành, trong khoảng một thắng thì 
bình phục. ấy là phép mồ xẻ của À Đông đầu tiên vậy, thấy 
chép ở các sách; nhưng bài thuốc ấy. làu ngày thất truyền, 
nay bắn-y sinh được ở Nhật-bắn, nhà ngoại khoa Đông lây 
trước danh, là ông Hoa-Cương-Thanh-Chân trước tắc, tròng 
chép thành phần và phép dùng, bài ma-phất-ầm viết tường 
ra đây, đề công bố cho đồng nhàn, đề cung cho các bạn 
đồng chí dùng mà nghiên cứu. 


BÀI MA PHẤT ÂM 


Màn đà la hoa Sphân 5 ВЕ # 3E A #? 


Bạch chỉ 2 phân H lử = Z? 
Xuyên khung 2 phân ý — #P 
Thào ó dàu 2 phân tt É W — Z* 
Quy vỹ 2 phân п je — 2Ì 


Sao Nam-tinh  2phân jp ñ g = Z? 


Sáu vị này cắt vụn cho vào säc kỹ, sôi vài ba lần, ngoáy 
kỹ bo bà mà uống, bài này cứ ông Da-ngu-lang, người Nhât- 
bản, và ông Nhät-säc-trwc-dai-lang, hợp chép quyền Hán 
dược vật học, nói rằng, có công hiệu khiến cho buồn ngủ, 
trấn được sự đau và sự run giật, đối với bệnh thần-kinh 
quen dùng vậy. 

THỜI GIỜ DÙNG BÀI МА-РНАТ-АМ 
Nên chú ý có 3 đều như sau này : 

1. — Người bệnh xưa nay vẫn yếu đuối, nhan sắc trắng 
nhợt, chân tay gầy còm, hoặc đới hàn nhiệt vãng lai, ăn 
uống không biết ngon, khí không được thuận, không nên 
cho dùng, 

3. — Thoát huyết rồi nguyên khí chưa phục. Hoặc ở 
giưởi tim со chứng Súc-ầm mà đờm suyễn hen thở, vân 
động khí ngắn, không nên cho dùng. 

3. — Tâm thường sợ hãi (Tâm~quí) hoặc đầy buồn thô 
ra nước. Hoặc ế khí nuốt chua, không nên cho uống, thường 
tra ba đều đó, mà vẫn là trắng thực, rầu có chứng ấy, nên 
trước đầu chủ dược, đợi các chứng lui rồi, dùng cũng 
không hại. 

(Gió lên là chân tra trước khi dùng Ma-phất-ầm) 
Sau khi dùng Ma-phất-ầm có ba cái chứng hậu như sau này: 

1. — Cho uống Ma-phất-ầm độ nửa giờ, người bệnh 
thường thường đi tiều tiện, mạch giần phù sác. 

2. — Huyệt Cự-lỷ (tức là giưởi mó ác) cao động. Môi 
lưỡi khô ráo. 


3. — Sắc mặt như say, lỗ đồng tử phóng to. 
CHỨNG HẬU, — Lúc mê say phát khát, ап uống không 
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th „атое, sợ rét phát nóng, quá lắm đến nỗi phiền khát, buồn 
w | phiền, пос vào giưới tim mà chết, nhưng bởi thề chất người 
i bệnh nặng nhẹ không cùng, mà chứng trạng cũng khác, ở 
k 
TE người khí chất trầm tĩnh, nhan sắc không biến lắm, chỉ hơi 
а hiện sắc say, duy mắt lờ dò, quò quang, lầm bầm nói nhắm, 
iu À 


những người phù táo, mình phát nóng lắm, sắc mặt phát đỏ, 
Mạch thì phù đại, miệng khô lưỡi ráo, đồng tử tán to, hai 
hạng người đó có chứng hậu giống nhau, là chuyền đảo, 

_ tâm thần mơ loạn, tri giác mất cå. Mạch-khần, sắc mắt đen 

 _ mà ginh, khiến nằm yên ở nhà vắng, lấy chăn đắp đề ý 


Іт 

М trông пот, cüng thường có lúc mê say nhẹ mà phát điên 

in | 

я | \ cuồng. 

| PHÂN LANG PHỤC DỤNG BÀI MA-PHÂT-ÂM 

i 

| Phàm dùng ma-phất-tán 2 đồng cân, thì nước 2 vốc, lấy 
lửa đun to, còn lại một vốc tám phần, làm một ë, uống 

| một lúc, năm sáu tuôi đến mười tuôi, dùng nửa té, hoặc 

| bốn phần té, mười đến mười lăm tuoi, dùng bầy phần té, 

) hoặc nửa të, mười sáu tuôi gió lên, dùng toàn cả tê, nếu 

| x gặp người có tính đặc di, thì không câu nệ. cân lang 

1 này, người vẫn bầm khí mạnh khỏe, hoặc tré con chưa biết 


-gi, thường khó mê say, ông Hoa-Cương Thanh-Chân từng 
-chữa một người tré con, bị bỏng cho đùng ma-phất-ầm, 
nửa tễ, hơn nửa giờ không mê say, lại cho nống nửa té, 
triệu nóng làm thang, mà vẫn như thế, lại cho uống một 
të, tuy hơi choàng vàng, mà cũng chưa dat tới trình độ thi 
hành thủ thuật, khiến ngày hôm sau lại đến, cũng lấy riệu 
chế bài ma-phất thang cho uống nửa të, mới hiện mê say, 
thuốc ma-túy chế làm thuốc tán, thời công hiệu mạnh hơn, 
mà say cũng chóng, nhưng hay phát nôn mửa, nếu làm 
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thuốc sắc, thời mê say nhẹ mà chậm không phát nôn mia 
đó lá bản y sinh kinh nghiệm. 


SỬ TRÍ LÚC SAU KHI DÙNG THUỐC MA TÚY 

Khiën người bệnh nắm yên tĩnh trên giường, lấy chăn 
đắp, mùa xuân đông thì đùng phép này, mùa nóng bức thì 
cho nằm trêu giường là được, nếu mùa rét lắm, nên đắp 
chăn giầy lại rao động bốn góc giường, hoặc cho uống 
riệu, đề giúp sức thuốc, cho chóng mê say. 

THỜI GIỜ UỐNG THUỐC MA-TÚY 
Ngày có гаі ngắn, bệnh có nhiều ít, thú thuật có khó rễ, 


phô thông nên dùng lúc sáng sớm, bụng đói không, đề quá 
trưa thì thi hành thủ thuật, cho uống một tê. trong khoảng 


hai giờ là mê say, cũng có lúc đến ba giờ cũng chưa mê . 


say, thế là cái tính chất rất khó uống, lại đề trải qua hai 
ba ngày, lấy riệu chế thuốc, lại liệu tăng thêm phân lang 
mà cho uống, ; 

Mê say gišng giai, có rài ngắn, đại khái dùng thuốc 2 
đồng cân, giằng giai trong sáu tiếng, cũng có khi trong tắm 
tiếng, đến 10 tiếng mà tri giác còn chưa khôi phục, nếu 
dùng 2 đồng cân, mà suốt đêm đến sáng cũng chưa tỉnh 
được, cũng có như thé. 


NHỮNG THỜI GIAN THI HÀNH THỦ THUẬT 
ĐƯỢC THÍCH ĐÁNG 


Không đợi mê say đã sâu, cũng khả thi hành thủ thuật. 


thông thường uống ma-phẩt-tắn, sau khoảng 4 giờ, rất là 


thích đẳng. 
PHÉP SAU KHI МЁ SAY MÀ TÍNH LAI 


Mê say tuy có chậm chóng khó rë, đại кһаі trải năm вайп. 
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giờ, thời là tỉnh lại, như lâu không tỉnh, thời cho nống ba 
bốn chén nước chè đặc, hoặc nước muối, cho uống tỉnh 
ngay, đối với người mình nông miệng khô, đời xưa dùng 
bài Thạch-Cáp-Thang, bàn y-sinh đã dùng không nghiệm, 
nên dùng bài tam-hoàng-thang. Đại-hoàng + # Xuyên-liên 
Ji] šE Hoàng-cầm f 2£ thì công hiệu rất hay. 


ĐIỀU DƯỠNG LÚC SAU KHI THỦ THUẬT 


Cho uống bài nhân-sâm-dưỡng-vinh-thang, hoặc bài sau 
пау: Sài-hồ # jj Nhân-sâm À Æ Tang-bì Ж jg Cát-cảnh 
k ph Bối-mẫu H +} Hạnh-nhân # {= Tùng-thực Ж Ià- 
điệp pf #Ê Dai-tào K 3 A-giao [ш] JE. 

Xét như bài này, chưa biên phân lạng, và cùng һоа-!ё cục 
phương của họ thải-bình-huệ-thi, hơi có gia giảm, phụ ky ở 
đây đề mà tham khảo, ấy là kinh nghiệm của bản y sinh vậy. 

Nhời nói thêm ; 

Có một bài Ma-phất-ầm thêm vị Mat-loi-cän 3 я Ж tức 

là rễ nhài đơn hoa vàng, hoa kép mà trắng thì không phải. 


PHÂN THUỐC 


Quyên sách thứ hai 
PHẦN THUỐC TÂY 
CHƯƠNG THÚ NHẤT 


Chứng tấy và phép chữa 


ĐINH NGHĨA. — Trong một bộ phận thân thề chịu khich 
thich mà phát tấy, gọi là chứng tấy, bởi vận-động thần-kinh 
ở huyết quản sinh ra chướng ngại, đến nỗi vệ huyết quản 
biến chất, thấm rò nước màu ra, và làm cái tác dụng dẫn dụ 
cho vật phát tấy thích khích, đem vòng mâu trắng thấu ra 
ngoài huyết quản. Sau thời täng thêm Tô-chức-tế-bào ở chỗ 
ấy (eục sở). | 
GỐU BỆNH. — Gốc bệnh tuy nhiều, nên phãn biệt ra làm 
bốn loài : 
1:. — КЫ giới thích khích 
2., — Hóa học thích khích 
3. — Lý học thích khích 
4. — Truyền nhiễm thích khích. 
Chia ra mà nói thời một là tính tấy bởi ngoại thương, 
2. — Tính {йу bởi trúng độc. 
3. — Tính täy роі lửa bỏng. 
x 4, — Vi trùng thề nhỏ lăn nhšu, tức là một cải nguyên 
| nhân tinh tấy rất lớn уйу. 
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CHUA NGHĨA. — Bi thương về {йу bỏng lửa vẫn là npười. 
nào cũng đều biết cả, nhưng mà bệnh bị rét bị ảnh mặt. 
giời, cũng thuộc loài bệnh này. 

Thể nhỏ lăn nhăn là bao quát са vi trùng trong thực vật, 
và các nguyên trùng trong động vật nữa, 

Phàm các giống loài nguyên nhân chứng tẩy, nên tham 
khảe ở bản-giẳng-nghĩa bệnh-l]ý-học. 


CHÚNG HẬU. -- Phát mụn dó sưng to, tấy nóng dau rire, 
các quan năng chưởng ngại, hợp làm nim chủ trung. 
Nhưng các chứng hậu ấy không phải là chứng tấy cứ một. 
lúc phát ra đâu, như chứng tấy khoan chậm, thường còn 
thiếu thốn nữa. 

CHÂN ĐOÁN. — Phép này cé ba giông: 

1. — Bệnh phát dó sưng trưởng, ở chỗ mình mày, 
ngoài gia mặt, cứ làm thị chần là lấy con mắt trông, thời dê- 
chân định lẫm, như đau đớn kịch liệt, bởi thể mà hiện ra 
nét mặt người đau, thời cũng được toàn nhờ ở thị-chần mà. 
xem biết được, đến như xúc chần là mó vào mà xem, thời 
chân định được ngòi bệnh chỗ ấy sinh ra tính tấy đã hóa mủ. 
chưa ? và chỗ bệnh ấy có sóng động hay không ? hoặc 
là độ rắn đến bao nhiêu mà xét nội dung ngòi bệnh tính 
tấy thế nào. Có thể dùng đồ tiêm, hay là làm phép đâm chọc 
đề thi nghiệm. | 

2. — Dùng thính chân là nghe xem, thời cỏ thể biện biệt 
được mặt tính tấy, cọ xát thay đôi nhau, thời sinh ra cải 
tiếng cọ xát ấy, pgửi vào thời thấy mùi hôi khó chịu. 


3. — Ống thủng kiềm tra dài hay ngắn, ống thăm đề 
định phương hướng, gương soi đề kiềm tra đầu cuống hong: 
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` và bàng quang, cải kim rỗng ống dùng dë đâm chọc, đều: 


là phép xem bằng đồ khí giới cả. 


CHUA NGHĨA. — Phép đâm chọc dë thí nghiệm, xem kỹ 
ở chương thứ mười quyền sách này. Gương soi đầu cuống- 
họng và bàng quang, phải nên chế riêng, các đồ khi giới ấy, 
không phải là bậc däluyên tập quen, thời không làm được; 
cho nên đây hãy chép lược га chir chưa nói tường. 


CHÚNG LOAI. — Chứng tấy mà có nước vàng thấm ra, 
gọi là chính tính nước vàng của tính tấy. 

Bệnh này bởi khich thích nhỏ mà sinh ra, thường thấy 
ở lúc kỳ đầu, thiếu chất lòng trắng trứng, và vòng máu, là. 
trong các chứng tấy rất nhẹ. Còn như bệnh dễ phát sinh ra 
và thấm ra nhiều bộ phận, ấy là màng ở bụng màng-cạnh 
sườn, màng nước trơn nhớt, ba thứ ấy, mà những bộ phận 
lớn thấm ra đọng lại mà thành хо (tiên duy trạng) gọi là 
tính xơ thấm га. Có vật ấy thấm ra gợi là, tính xơ thấm 
ra vật, mà lại lẫn có nước vàng nhiều, gọi là nước vàng có 
tính xơ thấm ra. Có vật thấm ra ấy, gọi là nước vàng 
tính xơ tấy. 

Tó tính mủ mà thấm ra, tức là bệnh có tinh tấy hóa mủ 
chính thực, có vòng mủ và một ít vòng màu đỏ bởi tai vi 
trùng và các thứ vật chất về hóa-họe mà khởi lên tính täy 
hóa mủ. Trong cải bệnh thấm ra, thời chứng này coi là 
nặng hơn cả, mủ bởi vòng mủ nước mủ mà thành ra, lấy 
mắt tầm thường mà coi xem, là sắc hơi đới vàng biếc, hoặc 
đới thê lỏng như sắc gio vàng trắng. Đề lặng yên thời vòng 
mủ chìm ở tầng giưới, nước mủ nồi ở tầng trên. Vòng mủ. 
lại có tên gọi là mủ tế bào, chính là vòng màu trắng hóa tan 
ra, hột ấy sắc xanh trắng, thực không thê thấy được, cải chất: 
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nguyên nhân thời là từng quả từng hột. Bên trong có vòng 
mỡ nhỏ, và có cơ thë nhỏ (hữu-cơ). Nước mủ tức là nước 
màu biến hóa ra, và tô chức tan rữa nữa, mà có chất phú 
thất tõ, và chất Thán-toan thiếu chất Toan-tố và thủy-tố. i 

Còn trong thứ mü khác, chwa hiëu thứ vòng màu dó 
gọi là tính ra máu tính hóa mủ tấy, bởi vi trùng huy huân 
làm cho tó chức mau chóng vỡ паі, đưa ra nhiều mùi hôi 
lắm sinh ra đầu mỡ giống như chảo hồ, gọi là tính tấy hủ 
bại. Những vật ở bệnh thực~phù-dích-lý thấm ra, đề cho 
màng xang mỏng nát chết hết, cùng với vật ở tính xơ thấm 
ra cùng trộn đều biến thành màng giả giầy, gọi là tính 
thực-phù-đich-lý-tấy. | 

Trong tỉnh täy hóa mủ, có hạn ở một bộ tô стс mà phà | 
ra, gọi là mụn mủ, có tính hàn tính nhiệt hai giống. | 

Mụn mủ tính hàn, tức là bởi Màn-tính täy sinh ra, trå x 
qua đã khoan chậm thời ón độ chỗ ấy cüng kém đi, mụn mü | 
lính nhiệt thời trái hän, mà làm cái kết quả сар tính tấy. | 
Cho nên chứng hậu kịch liệt, thường đến độ nóng cao quả 
và đầy máu lên. Còn như bệnh khác thời khói lên hóa 
mü täy ở một đảm lung quanh bì chỉ tuyến, gọi là tiết- 
thüng (giọt giáảnh), phát täy hóa mů ở lung quanh nhiềư số 
tuyến mỡ gia (bì chỉ tuyến) gọi là tiền thư, mụn ghê mủ nồi 
y chỗ tö chức tô ong sinh ra hóa mủ tấy gọi là tô chức tô 
ong tẩy. 

CHUA NGHĨA.— Mụn mủ tính nhiệt có chứng sưng đỏ 
nóng đau. Mụn mú tính hàn. thời không nóng không đau. 
Tiết-thũng tức là mụn giọt giánh và mụn đỉnh sang, 
mà nước ta vẫn thường gọi ấy là phải. Tiết thũng với 
ung thư khác nhau, là lấy số nhiều it mà nói thay vào. 
“Phàm thấy mụn sang hóa mủ, ở trung tâm có một nút mủ | 
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sắc vàng, nếu chỉ có một nút mủ thời gọilà Tiết-thũng. 
nhiền mü hợp lại, thời là ung thu; 


KINH QUÁ. — Trong thời kỳ kinh quá. thời tùy chứng 
tấy kinh quá đã làu hay tạm, tiến hành chậm hay chóng, 
riêng làm hai giống, một là chúng tấy cấp tính, hai là chứng 
tấy màn-tính. Chứng tấy cấp tính là cái chứng hậu kịch 
liệt một lúc, đột lên trước đột lên sau. 

Đủ cả năm chủ-trưng thuộc về chứng tẩy, nhưng gián 
hoặc có chứng hậu-u-vi, không làm nên dau. 
` Chứng у màn-tính thời trái hẳn, chứng này thời xô đầy 
môt thời kỳ rất lâu, hoặc dẫu có xô đầy một lúc, mà 
thường hay giở đi gió lại. Tính tấy xen, gần ở giữa khoảng 
màn tính và cấp tính, thời gọi là à cấp tính. 


CHUYỀN QUI. — Một chỗ hoặc cå mình nát chết, tire là 


chỗ bộ phận ấy hãm vào mụn Hoại-thư, hoặc quay về cả 
toàn thân nát chết, tô ra hoại thư thời kết đề chức sinh 


thịt mới mà bù vào chỗ thiếu thốn ấy, rồi kết thành 
vầy, chỗ tồ-chức kết vầy có lúc phát sinh nhiều quá, thời 


-gọi là tật thịt, là tật bệnh vết ngàn vậy, nếu hình trạng một 


chỗ nào, mà gập vật thắm га hút thu lại, thời chỗ tó chức 
nát chết, tự hút thu lại được, như thế thời bộ tô chức sinh 
thiếu bớt giần nhỏ lại, không ngoài định hạn, thời ở khoảng 
tě bào mới sinh ra, tức như trên gia lại sinh gia. gân lại 
sinh gần, không bao lâu mà chữa khôi được cả, đến hết cả 
ngàn tích chứng tấy. 

PHÉP CHỮA. — Phép chữa chứng tấy gọi là phép tiêu 
ấy. Tuy rằng theo thời kỳ mà khác nhau, đại đề cüng như 
01061 này. 


CHUA NGHĨA. — Đây chẳng qua là bàn đại khái cái 
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cương lĩnh phép chữa chứng tấy, đề cho kë học giả được 
tiện ghi nhớ. nói tường ra ở сас chương sau sách này, 


1: — YÊN TĨNH. — Muốn khiến cho các quan năng phât 
{у được nghỉ nên phải yên tỉnh cuc bộ (chỗ ấy) và đề chỗ: 
vi trí thích đáng đề xô dày nước máu chây về. Nếu cái chỗ 
phát tấy kịcb lắm, thời nên nám ngửa dë giữ tâm thần cho. 
yên ồn. 


2: — KIÊNG KHEM. — Nên ở vào chỗ cò ánh nắng mặt 
gioi chiếu xa, trong nhà ở phải cho lưu thông không khí 
nghiêm cấm không được ăn các đồ thích khích quá, đề 
phần bồ dưỡng được đều, và đồ ăn nhẹ nhàng dễ tiêu 
hỏa. 


3- -- PHÉP Ù ТОТ. — Lấy bông lụa thấm nước thuốc 
giữ khỏi thối, đề ràng buộc vào chỗ đau, theo thể ôn tắc 
dụng ấy mà làm phép đắp ướt, đắp ở chỗ đau, thời sự tan 
{йу có hiện nghiệm ngay. Phép chế các thứ thuốc giữ 
thối lấy trăm lần nước acélate de plomb, là hay hơn cả. 
Bởi nó không những làm cho cái công hiệu lạnh hơn, lại 
khiến chỗ sàng thương phát đau mọc ra nanh thịt, mà sinh 
ra mầm thịt, đề xô đầy cái co năng chóng sinh ra thịt. 


CHUA NGIJIĨA. — Phàm các chỗ phát tấy sưng đau, đều 
phải nên phòng kéo sinh mụn lở, đương lúc mới khởi lên, 
nên dùng thứ vái băng tầm nước acide phenique đề bọc 
lấy, trước khi bọc, phái nên rửa sạch chỗ đau, thứ vải đề 
dùng phải nên thấm ướt, mặt ngoài lại đậy giấy dầu, như 


thế thời không rảo được, mà tầng trong cũng nhờ đó mà. 


hút vào giần, nếu làm phép này mà bệnh tấy không lui 
được, thời nên làm phép phóng huyết, 


° áo т ЖИ 
4: — PHÉP PHÓNG НОҮЁГ 


Phép này có ba giống; 1° dùng phép con dia, trước hết 
rửa sạch chỗ phát tấy, cạo bỏ lông tóc rồi lấy sữa bò bôi 
vào, sau đem con đỉa đặt vào trong ống Pha-Lê, đề ngược 
lên chỗ phát tấy, chờ lúc dia hút máu no, tự nhiên nhá ra, 
sau lai dùng nước nóng đắp vào ; nếu ra huyết không chi, 
thời dùng nitrate d'argent đề chấm. 

2: Dùng phép lấy cốc lửa mà giät, phép này có hai giống : 
А — là lấy cốc đề hút máu, phép này dùng một cái cốc pha- 
lê bền giầy, đốt bông bỏ vào trong, liền đem cốc pha-lê úp 
ngược ở chỗ tấy, đề hút thứ máu uất ở tầng trong giưởi gia 
B — là lấy cốc đề phóng máu ra, phép này phải dùng 
hộp giao ngầm (Trong hộp này phải có mấy mũi giao và 
các đồ lò xo) đem đặt vào chỗ tấy chuyền động đến lò xo, 
thời những giao ấy đâm động đến gia thịt, lại dàng cốc pha- 
lê úp trên đề lấy máu, hoặc là dùng ống pha-lê hút hơi, để 
hút lấy máu. 


3-— LÀM PHÉP CẮT МО © TĨNH MẠCH 


Làm phép cắt mồ ở tĩnh mạch, ở trong cánh tay, buộc 
lại một mối ở giữa, không nên buộc chặt quả, chờ chỗ ấy 
bao giờ nước máu đầy rẫy lên dùng giao cắt mồ, để cho 
nước máu phóng tả, nước máu ra ước tự 240 grs.00 đến 
600 grs.00. Rồi dùng thử vải băng borique mà bọc. 


PHÉP DẪN BÓ (DẪN XÍCH) 
Phép này cũng có ba giống : 
1: —Dùng Ехїга!Ї cantharides bôi ở chỗ täy, đề cho 


о na si 


nồi bọc nướe lên, sau khi gián thuốc này, ước tự sáu giờ 
đến tám giờ, có thể bóc ra được, rồi đâm vỡ bọc nước ấy 
đi, đề nhữag vật lông ở bên trong thấm ra, sau đem bôi 
Pommade de zinc hoặc là vải bäng tầm borique wot. 

3: — Dùng đồ đối phải lấy Thermocoutère mà đốt những 
chỗ phát tấy. 

3: — Dùng Olive retonis (Ва đậu du) mà bôi, phép này 
cũng có thë nồi được bọc nước, cũng có lúc dùng teinture 
d'iode và Tode đề bôi. Nhưng hai thứ thuốc này không hay 
bằng l'huile retonis (Ва đậu du). Ngoài ra còn nhiều phép 
châm chích nữa. 

CHUA NGHĨA. — Phát-bào-cao tức là extrait cantharides, 
ngoài ra như farine de moutarde, đề làm phép dẫn tấy, đều 
thấy chép ở Bản giảng nghĩa được vật học. 

6 — PHÉP TIÊM 

Tiêm 5°/,100 cocaïne và 1°/,100 morphine vào giưởi gia đề 
cho đỡ đau. Dùng phép đắp mà không chỉ được đau, thời 
dùng phép này : 


7.— PHÉP РЁ ÉP 
Dë nén một chỗ, đề phòng màu uất, phép nay cän dùng 
nhất là băng đai (Zédéno). 


8: — PHÉP TREO RÚ XUỐNG 
Chỗ phát tấy thời cất cao lên. đề gần vào bộ phận trung 
tâm, chỗ giưởi đề thấp xuống đề khiến máu ở tỉnh mạch 
quanh lại mà phòng màu uất, cho thu hút được chóng, 
9 — PHEP ĐIỀM ĐỐT 
| Bốt lá ngải ginh vào gia, đề cho sự tác dụng dẫn du, 
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Dee, 


chữa bệnh Màn-tính tấy thời hay lắm, như chữa bệnh 
Cước khí tê dại cũng hay. 

CHUA NGHĨA. = Phép này nước ta cũng có, lấy một 
miếng gừng móng, đề vào chỗ định đốt, lại lấy một miếng 
ngài nhỏ dë trên miếng gừng mà đốt. -- 

10: ~ PHÉP ВАМ ВОР. 


Các bệnh Màn-Tinh tấy, đều được hay cà, là theo lối đấm 
dép, giúp cho quäu lâm-ba và Tĩnh-Mạch được lưu thông, 
đề hút được những tính tấy thấm ra vật. 


11.— PHÉP CHỮA BẰNG BIỆN KHÍ 

Làm phép chữa điện-khí ở trên, có thê đỡ bớt được sự đau. 
có công tác dụng hay thu hút vë bệnh tỉnh tấy thấm ra vật: 

CHUA NGHĨA. — Phép chữa điện-khí có khí giới đặc~ 
biệt, Sức điện có tính bình lưu và cảm-truyền. Bién-khi 
bình-lưu so với điện-khí cảm-truyền thời có phần khoan 
hòa hơn. Các thứ тау móc điện-khí này chia ra từng giống 
từng loài nhiều lắm. Phép dùng khi mua máy sẽ hỏi các 
nhà bán hàng điện, dày không chép hết được. 


12-— PHÉP CHỮA ОАТ HUYẾT 


Lúc cấp-tính phát tấy, đem Ống сао xu buộc vào chân 


hay tay hai ba vòng, ở chỗ tấy hơi cao thời khiến cho Tĩnh- 


Mạch đầy màu, như khủyu tay tấy lắm, phải lập tức lẫy 
băng cuốn vào chỗ bắp thịt trên, không nên làm đau. Đại 
ước mỗi ngày buộc 10 giờ đồng hö, mới có thể cởi ra được. 
sau cởi chỗ chân tay tấy ấy phải nên дас cao lên, lại thay 
đồ bôi. 


Е EN 
13, PAUONG PHÉP THỦ THUẬT. 

Bệnh mü lở đương kỳ cấp-tính, thời phải cắt mồ chỗ 
dau, đề trừ bô những vật sinh tấy, mà chữa cho mau khỏi. 
PHÉP CHỮA CHỨNG TẤY HÓA MỦ 

1: — BỆNI MUN МО | 
Mủ mụn tính nóng, nên mồ cắt nặn hết mũ, lấy nước 
thuốc рій khói thối mà rửa, rồi lấy bông Iodoƒforme nhét 
đầy vào trong lỗ hoặc cắm ống thông mủ. 
(Phép này chép ở chương thứ ba sau) 
Mụn mủ tính hàn, nên làm phép đâm chọc hoặc phép 
hút dẫn, sau khi choc vỡ mủ rồi, thut thứ" thuốc sữa Iodo- 


forme, mà lấy băng đai thắt chặt lại. 
BÀI THUỐC THỨ NHẤT 


Іоаојогте 10 grs 00 | 
Glycérine hay là l'huile d'olive 100grs 00 | 
Bằng ấy vị làm thuốc sữa Jodoforme. | 
BÀI THUỐC THỦ HAI 
lodoforme 10 grs 00 
Glycérine 80 grs 00 | | 
L'huile d'olives 40 grs 00 | 


Bài thuốc này cũng dùng như bài trên. 


2: ~ UNG TH 
Phải cắt mồ lấy thìa nhọn nạo đi nhét thứ bón ¡ lodo/orme, 
buộc băng đai giữ khối thối. Trên mặt chỗ đau mọc 
nanh thịt, thời giản nhuyễn-eao. Nếu đau kịch lắm trong 
nhuyễn-cao nên gia Extrait belladome, dùng morphine 
đề uống trong. 


\ 


BÀI THUỐC THỨ ВА 


Nitrate d'argent O grồ 
Baume de Pérou 2 grs 9 
Onquent simple 50 grs 00 


Bằng ấy vị làm nhuyễn cao dùng ngoài. 
CHUA NGHĨA: — Baume de Pérou là thứ vật giống như 


nước đường đặc, sắc hơi хат хат, có công hiệu hay về 


giữ khỏi thối và mọc manh nanh thịt. Trong bài thuốc này 


thứ Onguent simple thời lấy Vaseline thay vào cũng được. 


3. — TIẾT THÜNC 


Luc thoat khởi lên dùng 3°/, nước Acide рћёпідие đề làm 


phép ủ hoặc giản Acide phénique và Onguent mercureiel 
«double, Nếu đau lắm thời trong nước thuốc Acide phénique 


gia Teinture belladome và trong uống morphine. Nếu 


nó lùng nhüng ra са chỗ khác, thời lấy vải thấm 


nước nóng mà dåp, đề cho vỡ mủ ra, nhược bằng 
không vỡ ra, thời phải nên chọc mủ, phải chăm lau nút 


mủ cho sạch. 


TIÊU THƯ. — Chứng ở ngón tay, mông đít và chân. 
Chỗ ở nào hay có khí độc thời hay có, trước mọc đốt 


:sau trố thịt ra,.bốn bên như môi trâu đen rắn, Nhỏ thời 


như hạt thóc hạt gạo, Đau lắm như quả mơ quả màn. phát 
ra không cứ chỗ nào hoặc cánh tay hoặc mông đít, hoặc 
ở miệng ở răng hoặc ở bụng ở rốn, thường hay thấy ở 
ngón chân ngón tay, sắc nó biến đôi bất thường, hoặc dô, 
Бойс xanh, hoặc trắng, māmă п thâm vào trong gia, máu độc 
hay chạy suốt vào mạch gân, thịt nát thấy xương, chày máu 
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nhiều lắm, đề cho người ta đau đớn khô sở phát điên nói: 
nhằm, hê đau vào quả tim thời chết. 
PHÉP CHỮA 


Lấy ống cao xu nhỏ buộc vào: ngón: tay, tiêm 1°/„ nước: 
thuốc cocaïne vào lung quanh ngón tay, đề làm tê chỗ dau- 


ấy, là chó chọc mủ, lấy băng buộc lại cho khôi thối và dùng: 


khăn treo đem cánh tay treo lên. 


5. — PHONG SÀO CHỨC TÂY 


Lúc mới thoạt phát, giơ cao cánh tay, làm phép ủ lạnh. 


rất hay, không gì bằng trước bôi ongnent mercuriel hợp voi 
thuốc pommade belladone với nhau. lai dùng acétate đaln- 
minium hoặc là nước Acide borigue làm đồ ủ. Nếu co 
chứng trạng khắp mình, như phát nhiệt đau kịch lắm, thời 
nên lập tức cắt mó ngay. Nếu không các chứng trạng йу, 
thoi chờ lúc sưng lán ra, nên cắt mồ choc mủ, làm phép: 
giữ khỏi thối. 
BÀI THUỐC CHỮA 


Alun 5 grs 00 
Acétate de plomb 25 grs 00 
Eau distillée 500 ces 00 


Bằng ấy vịilàm đồ ú. 


CHƯƠNG.YHỨ HAI 


VẾT THƯƠNG VÀ PHÉP CHỮA 


ĐỊNH NGHĨA, — Gia thịt hoặc màng xang ginh thiếu tôm 
mà bị ngoại thương, gọi là sàng thương, nhàn màng xang: 


, 


Ж-де 
A 


che ngoài đã thiếu tón, bên ngoài không biết bao nhiêu sinh 
thê vi-trùng, ăn lấn vào trong thân thê, gây thành các giống 
bệnh nặng, cho nên bản giảng nghĩa phép chữa bị giấu dau, 
lấy sự phòng át những các sinh thê vi-trùng lấn vào làm chủ. 

CHUA NGHĨA. — Màng xang che ngoài là trỏ vào màng 
xang gia thit. 


GIỐNG LOẠI. — Theo cái phương hướng bi vết đau, 
thời có hai giống, bị đau ngang và bị đau giọc, bởi trạng thái: 
gốc sự dau, lại chia làm hai giống, là chỗ đau chính lốt và 
chỗ đau không chính lốt, chô đau hình như răng cưa, 
lại gọi là vết dau răng cưa, một bộ tô chức sắp Па 
đoạn ra chỉ lấy ngọn nhỏ giữ cho liền chắp lại, gọi là giấu 
đau từng mủi, một bộ tó chức, đã Па thiếu cả, gọi là vết 
khuyết tồn về khí tính, lại theo các thứ hình trạng tính chất 
của khí tính ấy, chia rẽ ra làm sáu giống đau là : Thiết sáng, 
Cát sáng, Thich sáng, Tôa sáng, Liệt sàng, Thống sàng. 


Thiết-Sáng là đau cắt rách ra. Bởi tai giằng gio bằng giao 
sắc mà bị đau, hay có đường đi thớ thẳng, duyên có đau bởi 
tại thắng nhọn mà toạc ra đường dài chiều đau, lại đều vượi 
quá giống khác rộng rãi, chỗ mặt đau bằng phẳng mà ra máu. 

Cát sáng là dau cắt, cũng như bệnh đau đâm chém, phần 
nhiều bởi các đồ giao sắc mà sinh ra. Những bênh hay bởi 
phương hướng thẳng ập đánh lại thời cùng với bệnh đâm 
chém khác nhau. Còn như chỗ tồ chức phồng lên mạnh lắm, 
hoặc như xương mềm ở đầu chỗ phụ thẳng vào xương, 
thời tuy là đô КЫ giới nhụt cũng sắp sinh ra bệnh cát sång, 
ngã lăn xuống như người trủng phong chết giả, ngã дат: 


đầu vào góc đá, cũng là cát sáng vậy. 
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THÍCH SÁNG. — Là đau đâm, bởi các đồ khí giới nhọn, 
lúc đâm vào gia thịt mà sinh ra, không những các đồ khi 
giới hình giùi tròn. Phàm giao một mũi, giao hai mũi hay 
là giao nhiều mũi, đều bởi tại phép sử dụng mà sinh ra bệnh. 

Thông thường đâm đau phải chia cho rõ, là miệng đâm 
-vào cũng liền với bộ sâu chỗ ống đâm vào, thời có hai giống. 

Hình miệng đâm vào trừ ngoài những giao hai mũi cùng 
với hình trạng сас đồ khí giới kia, chỗ mặt đứt ngang cũng 
hình trạng thế thời ít lắm. 


TỎA SÁNG. — Là đau bị đánh đập, bệnh này là bị nén 
vào chỗ mềm ở gia thịt tồn bại, như các bệnh bị xe chet ngựa 
đá, những đồ nhụt bọc ở ngoài, thời sức mạnh to lắm, hơn 
cái đau lúc tô chức gắng nén đã phát sinh, bởi dấu đau hay 
lấn lộn, thường thấy chỗ đau rẫy тап, và chỗ tồ-chức bị 
nén vỡ, tri giác mất cá hoặc suy bớt đi, ra máu it lắm. 

Bệnh bị đau rách và bị đau đánh đập. thời sức ập ở bên 
ngoài cũng như nhau. những cái sức ар ở ngoài, khiến cho 
bộ tồ chức rách đứt, thời phát sinh các chứng đau như là 
rách gia thịt màng gân, chung quanh rơi rụng tất cả, thành 
hình như cái múi, hay là hink chuỗi dài. 


THỐNG SÁNG. — Là đau bị đạn, chứng này tuy là một 
giống bệnh bị đạn, nếu về khi chất thiếu tôn, nhưng còn tùy 
hình trạng đạn nhớn hay nhỏ, cùng cải phương phép pắn 
ra, và chỗ cách xa bao nhiêu mà hình trạng vết đau nhiều 
cách lắm, một nhời nói khó hết được. Bệnh bị súng thường 
thấy là Quản-trang-sáng (đau hình như cái ống), thường có 
một chỗ miệng bắn vào cùng với cái đường lốt ống. Hòn 
đạn sức yếu thời hòn đạn ấy chỉ ở trong mình, suốt qua 
đến mạnh đoan mà thôi, thời gọi là Manh-quản Thống-sáng. 
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NE: му 
ү Hòn đạn sức mạnh, mà đi suốt qua thân thê, thời gọi là 
„| chỗ đauthông suốt. Có lỗ hòn đạn vào, cùng lỗ hòn đạn ra, 
I là bởi chỗ dau sạch hay không sạch, cùng chất độc lấn 
vào thế nào, tường Кё phân biệt như sau пау: 
"Í Vết dau trong sach, là trong vết đau, không chứa tý nào 
| là vật nhơ bụi bần, Trái lại thế thời là vết đau không sạch, 
°| như пос rắn cắn hại, mà chất độc vào trong chỗ bị đau 
1 gọi là vết đau nhiễm độc, nếu là chất độc eó sức truyền 
| nhiễm thời gọi là vết đau cảm nhiễm. 
| 1+ — BỊ THƯƠNG TRÁI PHÁ 
| Phép chữa trước nên chỉ huyết và phải dùng ngay phép 


giết vi-trùng. Phải xét chỗ đau có ао mặc mụn vải vụn 

_ „nhét vào hay không, và nếu có hòn đạn làm nát xương, 
thời nên lấy tay liệu mà cầm kìm cặp ra, dùng thứ thuốc 
nước giết vi-trùng mà rửa cho sạch, nếu có chỗ nào đau 
không đều, пёп dùng kéo, xén bằng rửa sạch, ngoài lấy thứ 
vải giết vi-trùng bọc gói lại, lại dùng ván ép đề kẹp vào, 
nếu hòn đạn xiên vào trong ngực, nên đề cho näm yên 
không động đậy, và đem một bên bị thương, пайт nghiêng 
xuống giưới, ngoài ra cử chiếu phép mà chữa. 

Đại khái khuôn phép tra nghiệm về bị thương súng đạn 
сб ba đều như sau пау: 

1: — Phải xem hình thê thân thê lúc bị thương hoặc đứng 
hoặc ngồi, hoặc nẫm, và tiếng súng từ đâu mà lại, như thế 
có thê biết cái đường hòn đạn vào mình. 

2° — Nghiệm xem áo mặc có lỗ thủng hay không? Hoặc 
chỗ vết thương cùng đối nhau, thời ао mặc cũng có lỗ 
thủng hay không. 


ở: ~ Dò xét viên đạn, nên lấy tay sờ nhẹ vào trên giưởi 


гп 


chỗ đau, сб lúc ở chỗ viên đạn xiên qua phát tấy, thời phải 
cắt mồ cho mau, đề mü chÂy ra ngoài, và dùng phép that 
rửa. 
1: — BỊ THƯƠNG GIẬP МАТ 
Đệnh giập nát là nguy hiềm lắm, Bệnh này bởi các dë 
tay thước que chèo. làm giập nát gia thịt, chỗ đau xo le 
không đều thành nuôi vi-trùng dễ lắm, mà khó rửa được 
sạch sẽ. Phép chữa cần phải rửa sạch cần thận những nơi 
gần chỗ đau, nếu có lông tóc, thời đều cạo bỏ đi. Ó chỗ 
gia thịt nếu không thề sinh hợp được, thời nên cắt bằng dë 
khâu cho tiện, hoặc dùng thìa xúc mà nạo bỏ. Sau dùng 
20%, nước Acide phénique hoặc lấy một phần hai nghìn 
1°/,2000 nươc Jodure de mercure, hoặc là một phần 
nghìn 19/;1000 nước bichlorure de mercure mà rửa. Nếu, 
chầy máu nên tìm lấy huyết quản, dùng giây chë bằng ruột 
để buộc chặt cải co kiện lại, và chỗ xơ múi (tiêm duy) cé 
đám nào cắt đứt cũng nên lấy giây chế bằng ruột khâu lại, 
sau nên dùng vải bông giết vi trùng mà bọc, phàm chỗ đau 
to, nên thông vào ống dẫn, nếu giập nát nặng quá, chỗ đau 
vụn rù, không thề khâu lại được, nên dùng một cài chậu 
dựng thuốc nước, đem tầm vào chỗ đau, nước thuốc ấy là 
một phần bốn nghìn 19/4000 nước bichlorure de mercure 
hoặc là ruột phần trăm 1°/,100 nước acide phénique, hoặc 
là một phần ba trăm 1°/,300 nước acide salicylique. hoặc là 
nước acide borique. Lúc ấy dùng thứ nước acide borique- 
thời thu rút dễ lắm, cho nên phải cần thận, lại sợ sức 
thuốc nước acide borique không đủ. Các thứ thuốc kề trên 
пау, không cứ thuốc nào đều nên dùng nóng, cử bốn giờ 
đồng hồ thay đồi một lần, cứ như thế tầm 3, 4 ngày, rồi lai 
gói bọc theo như phép trước, nếu ban đêm khôug ngủ yên 


ne 


duo, tầm vào không tiện. nên đem nước thuốc, го từng 
giọt luôn luôn, nếu ró từng giọt cùng không được, nên 
dùng vải tầm thuốc mà bọc. 


1: — BỊ THƯƠNG VỀ SỰ ĐÂM 


Bệnh đau này cüng nguy hiềm lắm, một Ià dë chầy máu 
ra, hai là chỗ đau sâu quả, nước dịch khó chầy ra ngoài 
được, nếu có chầy máu ra biết đích rằng huyết quản bị 
đứt, thời nên tạm rùng chỉ huyết, sau lại nên cất rộng chỗ 
đau buộc chặt huyết quản, nếu đau ở ngực không tiện cắt 
rộng được, thời nên bảo ойт cho bằng phẳng, ngoài dùng 
thuốc ấp lạnh, trong uống thuốc chỉ huyết, nếu lại tồn đi, 
hoặc phát nhiệt mà đau, hoặc là hình trạng riêng phát tấy, 
thời bên trong hẳn có yi-trùng nhỏ nhiễm vào, cüng nên 
cắt rộng thông vào ống dân. Đến như phép chữa bệnh 
thương nhẹ, cũng như bệnh thủng gia рду xuong, sự rất 
cần là khiến cho không có vi-trùng mà thôi: 


1. — ĐẦU САМ ВАр TAJT BỊ ĐỨT 
Như bắp thịt bị đứt đoạn, nên đề cho bắp thịt ấy giãi giễ 
ra, rồi đem bắp thịt hai đầu dùng giây ruột khâu lại. 
2.— HỘ TÔ CHỨC BỊ THƯƠNG 


Như bộ tô chức bị đứt đoạn ra, trước hết nên đem rửa 
sạch vi-trùng nhỏ, rồi đem giây chế bằng ruột khâu buộc 
lai, hai đầu bộ tô chức, mới сб thề như cũ được, không 
mất công rụng về sự vận động và tri giác. 


1. — BÓNG LỬA VÀ BỎNG NƯỚC SÔI BỊ ĐAU 


Đại đề bị những vết đau ấy hoặc chỉ hại gia, hoặc hại cả 
màng-xang, Bệnh nặng lắm thời hại đến cả thịt và xương. 


00c. 


PHÉP CHỮA NHƯ SAU NÀY 
1. — GIẾT HẾT VI TRÙNG 
2; — PHÒNG BỊ УАТ NGOÀI LÅN VÀO 
Bởi bỏng lửa và bỏng nước sôi. Lúc đầu thời sức hút 


thu rất to, cho nên phải dùng thứ thuốc Bichlorure de mer- 
cure, phải cần thận lắm, không được dùng đặc quá nên 


dùng một phần bón nghìn (1 °/о 4000) nước lodure de mercure 


sắc đỏ, và một phần hai nghìn (1 о/о 2000) nước Bichlorure 
de mercure, một phần ba trăm nước acide salicylique, nước 
acide borique hòa tan, hoặc một phần mười (10/010) L'huile 
de cajeput, chờ chỗ dau sắp khỏi, đã sinh thịt non, thời 
dùng thuốc cũng không hại gì đến chất đặc. vì rằng lúc Ấy 
hút thu được khó lắm. Я 


CHUA NGHĨA. — l'Huile de сајерш có cái công giữ khỏi 
thối và chỉ đau. thứ dầu ngọc thụ bàn ở chợ, tức là vi thuốc 
này chữa bệnh bỏng lửa bóng nước thật là có một sự phương: 
tiện, dùng Eau de chaux cùng l'huile olives (nếu không thời. 
dùng thứ đầu со cây rất sạch như đầu vừng, dầu lạc, xà 
đầu) hòa đều thời thành sắc té thuố sita bò hình như nước 


mủ gính giấp. Rồi lấy lông cánh gà hoặc miếng vải miếng ` 


bông phiết nước thuốc ấy vào bôi dë lắm, thanb-lwong-chi- 
thống гїї hay, nếu ở trong nước thuốc ấy lại thêm thứ dầu 
thơm hoặc một ít nước thuốc giống như acide phénique 
càng hay. 


Các nhà thầy thuốc nước Pháp chữa khỏi chứng bệnh 


này thường dùng рибе acide ріогіс 5 phân, Alcool à 90* 
80 phân và Eau distillée thêm đủ 1000 phân. 


Phép dùng trước đem rửa sạch chỗ đau, sau lấy ba lần 
vải băng tầm nước thuốc ấy đắp vào, ngoài dùng bông bọc 
lại, quả 3, 4 ngày lại đồi, lúc đôi phải dùng nước thuốc 
ấy, giấp ướt vào уа? bông rửa cho mềm, đem vải băng ấy 
bỏ đi, cứ theo như cách trước gói bọc, về sau quá một tuần 
lễ lại đồi thứ thuốc ấy thời rất hay. 

1.-- HAY СИЇ ĐƯỢC ĐAU. 


Thường hay động lại những chất như lòng trắng trứng, 
đề khó sinh mủ, và cái vết ngấn sở dụng với thuốc khác 
lại nhỏ hơn. Lại một phép lấy bông tầm nước thuốc ấy 
phơi khô, lúc dùng nên đem bông tầm nước ướt, đắp vào 
chỗ đau, thời chỉ đau ngay. 


CHUA NGHĨA. — Acide pioric là cải hình kết tỉnh sắe 
vàng tươi, bài thuốc chữa phải bóng rất bay, hiện nay 
người nước Mỹ cũng thông dụng bài thuốc này, hiện người 
làm sách này cũng từng thực nghiệm. 


Nếu lung quanh chỗ đau ô-nế, nên làm cho sạch sẽ, nếu 
trong chỗ đau ô-uế nên dùng thuốc mê, lấy nước thuốc giết 
vi trùng rửa sạch, Nếu mọc thịt như hình hột cơm nhỏ, nên 
dùng kéo cắt, kéo cắt đứt rồi đề nó lan tiết ra ngoài, nếu 
chỗ đau nhỏ thời dùng thứ bông không vi trùng và bông 
tàm rượu gói vào. Nếu chỗ đau to nên lấy phấn acide bo- 
rique mà thầm, sau dùng bông gói bọc, như thịt bán không 


сб vi trùng nhỏ thời không thay đôi cũng khỏi được. Phàm 


chứng bệnh nặng nên trước hết giết vi trùng và cắt hết 
những gia chết di, cho nên trước nên dùng-thuốc phấn bôi 
rắc, sau đem chỗ mặt ngoài không phẳng cắt di, sau cùng 
nên dùng nước acide borique rửa sạch hoặc tầm vào trong 


E 
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nước acide borique nóng, nếu không tiện bôi thời nên dùng й’ 


Eau de chanx Eau borique tầm vải ướt bọc vào, đến lúc 


cho giãi giễ, sau dùng giấy đầu che đắp, hoặc dùng l'huile 
d'olives, l'huile de сајерш pommade borique mà bôi vào. 


CHUA NGHĨA. — Bông tầm rượu tức là Collodion là | 


thứ nước thuốc trong suốt không sắc gì, thấy gió thời tỉnh 
rượu alcool xông bốc lên, mà sót lại một tầng màng mồng, 
cho nên có cái công bảo hộ chỗ vết đau. 

I. MUN SANG. — Phép chữa mun sang, đại khái có 
bốn cách, 

1. — Chỗ mụn lở nên rửa sạch. 
2. — Làm cho xúc tiến bộ mày tuần hoàn chạy mau. 
3. — hhiến cho tĩnh mạch dễ quay về quả tim. 
4. Chữa bệnh cá mình. 
A 


А. — Chỗ mụn sang nên rửa sạch, phàm chỗ mụn sang 
сб mùi hôi, thời nên dùng lodoforme, hoặc là phấn Acide 
borique mà rắc vào, lại dùng nước Acide phenique và vải 
băng tầm nước Acide borique đắp lấy, ngoài dùng giấy dầu 
dåp. vải bäag hoặc nhôu hoặc nhô vừa bằng mụn dau. Giấy 
dầu đắp lung quanh, nên to hơn, mụn quá nửa, lấy bông 
thất đai lại, nếu chỗ đau топа thịt đài nhớn, sắc nhạt 
mà sưng, nên bôi sulfate de cuivre tầm vải ướt mà 
rửa, khiến cho mầm thịt rễ thu nhỏ, nếu sắc lông 
ở thịt dó mà nhỏ, nên dùng nước acide borique 
mà rửa, sau khi rửa, trước đắp giấy dầu hoặc giấy thiếc, 
lại đậy băng vải bông. Ngoài dùng băng bông buộc lại, sau 
khi nên dë ý giữ gìn, đừng chịu xô đầy ở ngoài khích thích, 
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mộng thịt mọc, chỗ đau аё thu rút lắm, cho nên thuong làm | j 
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và đem thịt ở chỗ ấy giäi giễ ra thời thu công lại dễ lắm, 
Шш | f -đến lúc thay bäng, truc hết nên dùng nước thuốc rửa ró 
Ly M từng giọt đề cho băng ướt thấu hết cùng với chỗ mụn lở, 
ШҮ | ginh keo lại với nhau rễ rơi ra được. 
uk [ | 


lo. M ' L б š 
B. — XÚC TIÉN MÁY TUÁN HOÀN CHO MÁU CHAY 
1 09 
м 1. — Mụn hạch về dương-mai kết độc thời lung quanh 


i mụn, trước hết phải làm thứ thuốc đánh bồng lên, còn bệnh 
-khác theo như phép ở trên. 

| 2, — Mụn giäng giai ví với mụn nhọt thời lang quanh 

rắn căng, chỗ hủ nát đẩ ăn sâu vào, không sinh nanh thịt: 


PHÉP CHỮA. — Nên đem thuốe đánh bồng mụn, bôi vào 
chỗ dau, cå gia bốn bên nữa, hoặc lấy cao gián mà đắp, cắt 
thành giây nhỏ, buộc chặt vào, ở giữa dë lÓ nhỏ cho nước 
chầy ra, hoặc lấy băng bông Esmarchs bandose mà 
buộc lại hoặc là đùng nước nóng, cùng là phép chữa đấm bóp, 
làm vài phép ấy đều hay khiến máu vận hành được, 
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; | GHUA NGHĨA. ~ Mun giằng giai tức là mụn lở giằng giai 

dâu không со thể khỏi được. | 

` 

| Băng đai tức là cái đai cao xu lấy nghĩa rằng có sức 

| kéo thẳng, có thể thu rút lại được, cho nên gọi là băng 

| tw phục. 

1 С. — KHIÉN СНО TĨNH MẠCH CHẦY 

К акын 

E MÁU LAI ĐẾN QUẢ TIM 

| Lúc gói không nên buộc chặt quá. Nếu buộc chặt quá 

thời huyết hành động trễ, cho nên sau khi gói, chân nén gác 
Cao, năng năm đề cho Hồi-huyết-quẩn dë di. 


аб 


0. CHỮA BỆNH TOÀN THÂN, CŨNG CÓ BỆNH 
BỞI THẺ CHẤT MÀ SINH MUN SANG, 


THỜI NÊN CHỮA TRONG 


Nếu tính bệnh kết hột thời ăn uống cần nên trong sạch, 


đề cho thở hút được không khí mới, vận động được thân 
thể, nên trong uống dầu gan cá-thu, và todure de fer, pho- 
phate de fer, extrait de malte, сас vị thuốc ấy, nếu là bệnh 
đương- mai kỳ thứ ba, nên dùng lodure de Potassium từ 5 ly 
đến 15 ly, trong uống mỗi ngày ba lần. Ngoài ra nên điều 
hòa bô gan. mở gia giầy lợi đại tiện, nếu quả tim yếu lắm, 
thời nên đề bồ tâm lực lại. 

CHUA NGHĨA .— Phophate de fer giống như bộtvụn muối 
ăn, có cái công bồ huyết bồ não, mỗi bận uống ước từ 0gr 3 
đến 0 gr. 6, làm thuốc nước mà uống. 

Extrait de Malte là thử nước ginh keo hay giúp được việc 
tiên hóa, mà gián tiếp được sức hay thuốc bồ. Nên sau 
khi ăn cơm hai giờ đồng hồ uống một thìa nước chè đến 
môt thìa ап com. 


THUÂT VA BÚ NGOÀI GIA. — Có lúc chỗ dau to quá, | 


khâu lại không tiện, hoặc mụn ló lan man chưa dé thu dược 
công hiệu. thời nên dùng phép lấy gia mà vá bù. phải nên 
dùng gia tốt chỗ khảe, bồ vào chỗ mụn đau không gia, 
thường dùng như thuật của ông Thế-Nhĩ-Thị sau này : 


PHÉP VÁ GIA 
Chỗ vá phải nên trước hết không cỏ vi-trùng mà rất sạch, 


sau khi và mới hay sinh nước keo ginh, làm cho người 
bệnh rất êm thắm, thời phải dùng thuốc mê, sau đem mộng 
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thịt nạo phẳng, rira sạch cho hë! vi-trùng, lấy giấy đầu hoặc 
giấy thiếc gián lên trên, lại dùng băng bông buộc chặt, đại 
ước quá 15 phút đồng hồ, cho không có màu chÂy га! sau 
đem cánh tay hoặc bắp chân rửa sạch chỗ gia ấy không có 
Vi trùng, đem giao sắc cắt lấy miếng gia, gián chặt vào chỗ 
vá. Trên che giấy dầu vải bông, ngoài lấy băng buộc chặt lại. 
Chỗ mô cắt ấy trước hết nên cho chỉ huyết, dùng vải nhung 
bông và bäng bao bọc. 


CHUA NGHĨA — Phép này ở chỗ mụn thối lâu thiếu 
ton, nên chờ đợi chứng tính tấy bớt hết, mặt папі thịt sạch 
rồi, mới đem ra nạo, nếu là vết đau mới, mà không có 
tính truyền nhiễm, thời nên chờ cho khi huyết chỉ rồi sẽ 
làm. 


Sau khi vá bù, buộc chỗ thịt bù cũng phải mười phần 
cần thận, bởi vì nếu chỗ miếng gia bù ấy xê lệch, cùng 
là bông băng ginh lại, thời lúc đồi bông băng phải giữ gìn 
cho khỏi bong ra, cho nên phải tiêu độc bằng giấy thiếc 
vải dầu, gián lên trên chỗ gia đã vả. bèn đem băng 
bông buộc lại chờ ba ngày đến năm ngày, mới thay đôi 
băng bông. Lúc thay đồi nên lấy nước thuốc như peroxyde 
de zinc hoặc nước muối ăn nhuận thấu, nên nhè nhẹ thuận 
thế tự nhiên mà trút rụng đi. | 


Lai có cách mượn gia người khác đề vá, phép làm cũng 
như trước, chỉ nên vá bao nhiêu, trước hết phải lấy giấy 
đo nhớn hay nhỏ, đề lúc cắt không đến nỗi lo nhiều hay ít, 
Sau khi cắt, bó mỡ mạc giưới gia chớ dùng, phép này nên 
chọn người cho mượn gia, nhất kiêng có những độc tim-la, 
độc kết hạch, bệnh đậu, đề phòng bệnh truyền nhiễm. 


ҮҮ. ад, 


_ Lai có phép hoặc lấy con chó con đánh thuốc mê cho 
chết, cắt lấy gia bụng con chó ấy mà vả. 


BỆNH LŨ QUẦN (15 ống). — Bệnh này bởi bộ tồ-chức 


nát chết, như tuyến trong xương thịt chết nát thành 16, hoặe 


bởi bệnh kết hach cùng bệnh tim-la. 

PHÉP CHỮA.-- Léo chỗ tô chire thối nát nên lấy thìa 
пао xúc di, lại dùng phép chữa nước thuốc sát vi-trùng 
rửa sach, ngoài ra thời chỗ bệnh phải kiêng động đậy, và 
trong uống thứ thuốc chất bồ. 

THỦY ВАО (mụn boc пио). — Bệnh này bởi nước 
tương thấm vào trông gia, đến nỗi chỗ lồi thành bọc nước, 
đại khái chỗ chân tay có nhiều. > PHÉP DỰ PHÒNG.— Nếu 
đi lại đường xa, nên đừng nước alun ngày rửa ba lần 
hoặc dùng một phần mười 1°/,10 nước acide đe sulfurique 
dilué mà rửa, đề cho bọc nước biến rắn, thời khó thành 
bọc nước được, hoặc dùng bồ kết cắt ra từng mảnh đề 
vào gan bàn chân, ngoài xỏ bít tất, Nếu boc nước đã nồi 
rồi, nên dùng kim chọc vỡ để nước tiết ra: ngoài, 
lấy onguent double saponaire gián vào hoặc dùng mảnh bồ 
kết mỏng giản vào. Nếu nhân bị thương bỏng nồi bọc 
nước, nên dùng. Pommade borique hoặc Pommade de zinc: 
mà bôi. Nếu bởi bệnh đơn độc nôi bọc nước, thời sau khi 


chọc vỡ nên lấy phấn Acide borique thấm vào, ngoài buộc 


bông tầm nước muối. 


CHƯƠNG THỨ BA. 


PHÉP TIÊU BÔC GIẾT VI-TRÙNG 


| 
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Phàm cái cố! yếu về khoa học chữa bệnh bị-thương, niên 
phân biệt có xương gây hay không, hoặc là gia với gân 
thịt cùng bị thương một lúc, hoặc chỉ xương gây mà 
gia không vỡ là thuộc không vi trùng tính, duy gập những 
chứng xương- gẩy mà gồm cả thịt vỡ nát, thời nên dùng 
phép giết vi-trùng mà xét chứng đề chữa, đại đề trong gia 
bị thương, mà ngoài gia chưa bị thương, không đến nổi 
phát tấy cùng nóng, nếu có tấy nóng nữa, tất bởi vi-trùng 
từ ngoài lén vào vậy, giống loài vi-trùng không cứ một thứ 
nào, mà độc cüng đều khác, Nhưng đều hay muốn ở những 
chó ướt nóng mục nát. là bởi chỗ ấy dë sinh hoạt, ở chỗ 
mới tươi lại khó sinh trưởng được, cho nên những phép 
làm khỏi vi-trùng chỉ duy khiến cho trừ bỏ vi-trùng và 
thấp nhiệt ша thôi, 


Lại có một loài, bởi các thứ đồ ăn hoặc thở hút, hoặc ở 
đường khác mà vào mình người, không hẳn rằng cả từ 
chó bị đau län пар vào, như các thứ vi-trùng hän huân 
làm cho kết hạch, ở màng xang mong và trong nước màu, 
có thê sinh hoạt được, đợi có một chỗ không có sức hoặc 
gặp tồa thương, lại thêm sinh phát độc, từ đó thành ra 
chứng có mụn, thời xem ra cái nguyên nhân bệnh cả trong 
lån ngoài, quyết đoán không ngờ nữa vậy. 


PHÉP GIẾT V) TRÙNG VÀ ĐỒ УАТ LIÊU 
Thày thuốc danh y là ông LÝ-SĨ-ĐỨC thường có phép 
làta khỏi vi-trùng rất giỏi. Đại đề chữa ngoại chứng, 
không ngoại hai cách sau này : 
1* — Giết vi-trùng ở ngoài lai. 


2* — Giết vi-trùng ở trong sinh ra, khôi được vi-trùng ở 
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trong sinh ra, thời giúp nên cái thê chất manh khỏe,đề cho 
vi-trùng không chỗ nào ở được, phép chữa khỏi dẫu Кһас, 
та lý thời cüng như một vậy, cho nên trước hết phải chủ 
ý ở vi-trùng từ ngoài lại, Nếu như chỗ phá hại nên khâu 
lại, tuy rằng cái chỗ khâu lại, từng đã giết vi-trùng, nhưng 
lúc nhỡ chạm vào cái áo chưa giết vi-trüng, hoặc là tay 
thầy thuốc, ngộ chạm người bệnh cùng tóc mình, vi trùng 
bởi đó nhiễm уде chỗ đau, mà thành uë độc, cho nên 
lúc cắt, ở bên thời nên đề một chậu nước giết vi-trùng, 
đề tiện bất thần rửa tay, nếu sau khi cắt mÓ có vi- 
trùng, thì bởi сас ông thày thuốc chính và thày thuốc phụ, 
dùng các đồ giết vi-trùng không sạch, và lúc mồ căt, khi 
trời không sạch, cüng đến nỗi thế. Thế cho nên việc rất 
cần, thời baồng cắt mồ nên chuyên dùng không được làm 
việc tạp, cùng nhà đông người nói truyện, và những đồ bọc 
đề dùng nên dùng những chất mềm ráo đề hút nước dë 
cho chất lông rễ xấm lọc được, và giết được vi-trùng, không 
oi riệu bằng dùng acide salicylique, hoặc là bông bichlorure 
de mercure. Tuy rằng chỗ đau có vi-trùng, trải qua thứ này, 
cũng có thë khói được, nếu có thê thực hành khói được 
vi-trùng, thời chỗ bị thương khô ráo tuy không dùng Ống 
thông mủ, cũng có thề liền kín được, và có thề khỏi được, 
Tức như cắt mồ ở chỗ bụng, cũng nên tùy thời khâu lại. 


Bởi màng bụng có thề hút thu được nước, nếu sợ nước 
chầy ra thời thà dùng ống thông mủ còn riệu hơn, quả một 
ngày một đêm, lại dem lấy ra, ngoài dùng bông đề hút 
nước cùng vải bao bọc, chờ sau khi khỏi cởi ra. 


Các thứ thuốc giết vi-trùng, như acide pheniqne và bichlo- 
rure de mercure, iodoforme, сас vị thuốc ấy, cũng nên cần 
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thận không nên nhiều quá. và nên dùng đồ tốt, bởi bệnh 
йу sau khi chịu các thứ thưốc độc ấy rồi, lại phát ra bệnh 
đau chứng khác, những vị thuốc sát vi-trùng không cứ 
thuốc nào. Nay Кё vài thứ cần dùng sau này: 


ACIDE PHENIQUE. — Là thứ thuốc sát vi-trüng hay 
nhất ở ngoại khoa. bởi hóa tan rất mau, và hay cùng loài 


đầu loài muối cùng hợp. Không đến nỗi tồn hại đồ dùng, 


Đại đề đồ dùng rửa gia thịt đều nên dùng một phần 
thuốc hai mươi phần nước, như sau khi giết vi trùng nên 
dùng vị thuốc một phần, nước bốn mươi phần, phàm thứ vải 


bao Бос chỗ phá thương, nên dùng thuốc một phần nước 40 


mà lầm vào hoặc hợp thuốc glicérine từ một phân đến mười 
sáu phân, hoặc đến hai mươi phân, tầm vải gián lên trên, 
thuốc ấy rất dễ, tự ở gia thịt hút vào, nhiều lắm thời có độc, 
đạt đến ống đái, nước đái sinh ra sắc quả trâm, sau biến sắc 
đen, đầu rức nôn mửa, bệnh năng lắm thời thê ôn bớt ít đi, 
đến nỗi không sức mà chết, thấy những chứng ấy, thời đình 


lại đừng dùng nữa, và uống sulfate de magnésium, bởi acide 
phenique cùng sulfate de magnésium hòa hop thời biến ra 


không độc nữa. 
BICHLORURE DE MERCURE. - Thuốc này không có hả 
hơi và giá lại rẻ, mà thứ nhất lại có công dụng đề vày té, 


nhưng thuốc này lại rễ tồn hại đồ dùng, cho nên đựng vào 


đồ sứ, mà đừng chạm vào loài kim. Đại ước đặc lắm thời 
dùng thuốc này một phần, nước năm trăm phần. như lúc 
rửa tay nên dùng một phần thuốc một nghìn phần nước; 
nếu đề vậy té, nên dùng thuốc một phần, nước hai nghìn 
phần hoặc năm nghìn phần, rửa ngoài nên rửa nhiều luôn 
luôn, bởi vì it thời thuốc cùng chất lòng trắng chỗ ấy cùng 


= 02 


Hợp vào mà mất sức di, cho nên trong nước Bichlorure de- Е 
mercure thường dùng, nên gia vi muối ăn một ít, со thể 
khỏi thuốc cùng lòng trắng trứng cùng hop. P 
| | 
Phàm dùng thuốc Bichlorure de mercure rất nên cần thận, 4 
không nên nhiều quá, sau khi rửa thời thứ bông gói bọc, Е 
tầm vào nước này không nên ướt quá, đề phòng hút vào: | 
màng xang ginh, như chỗ cạnh sườn màng xang và ngực, 


phải kiêng dùng nước này, nến bất đắc di mà phải dùng. | 
Chô nên pha đặc quá, nếu trúng độc thuốc này thời hẳn 
thượng 110 bạ lå, sức бс thoát mất mà chết, thuốc cũng dễ: | 


chìm vào gia. Lại thứ băng tầm bichlorure de mercure cũng | 
сб thë dịch được vi-trùng. 
| 


IODOFORME. — Dùng thuốc này, đề giải được mùi hôi. 
và sát được vi trùng hän huân làm kết hôt, công dụng thật là 
rất 101, những không tan với nước được, nên hòa bằng bột | 
Acide borique, hoặc là sous-nitrale de bismuth đề làm nhạt. 
di, dùng những vị ấy làm đồ hột rắc, xem ra công dụng đều: 
nhờ ở vị thuốc lodoƒforme cả, loài dầu và éther có thể tan | 
được lodoforme cả, phàm bệnh ngöại thương không thề 
buộc bọc được, như сас chỗ lỗ đít và miệng, dùng thứ thuốc 
này hay lắm, nếu các chỗ âm hộ cùng là tr-cung đàn bà dùng. 
bông băng lodoforme thời tốt hơn. 


Phàm dùng Jodoforme vất nên đề ý. nếu chứa Баа ở trong: 
không ra được, lại có hại với bệnh thê. Lại phàm như: 
người già mà tâm tạng không сб sức, cho đến đứa trẻ con, 
lại nên cần thận, sợ vào màu nhiều, thời hiện chứng thần 
kinh, nôn mira, sức óc suy yếu. Nếu người bệnh tự biết ăn 
nống thở hút, đều có hơi mùi thuốc ấy, có thề biết rằng. 
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đã trúng phải độc đó, không nên dùng nữa, nên đi {ап bệ: 
га gió thở hút khí giời, cho uống những thuốc dë thần; 
muốn nghiệm rằng thuốc này dùng nhiều hay ít, phẩi nên 
lấy nước đái người bệnh gia vào nước hoặc bội; lại cho: 
vào một Ít acide nitrite. Như nước đảt thấy sac xanh, thời 
biết rằng thuốc này đã dùng nhiều quá rồi. 


ACIDE NITRITE. — Thuốc này hay giết được vi-trüng 
tính bình không. mạnh, dùng môt phần ba miroi nước 
thuốc, hoặc dùng bột cũng được, như rửa bàng quang và 
con vị, nên dùng thứ thuốc này, so với Bichlorure de Mer- 
cure muối acide phenique lại êm ải hơn, quyết không 
bệnh đau khảc. | 

CHLORURE DE ZINC.—- Nên lấy thuốc này 2grs. 60 nước 
300 rửa ngoài, hoặc sau khi mồ cắt trong tai và mũi, tầm vải 
nhét vào chỗ đau, thời hay khỏi được vi trùng, dùng phải dè 
lâu, bởi vì thứ thuốc пау đau lắm, thời lấy lodoforme hòa 
với sous-nitrate đe bismuth thay vào. 


CHUA NGHĨA. — CHLORURE DE ZINC Là thứ kết tỉnh 
sắc trắng, có sự tác dụng sát vi trùng và thu hút, hay tan vào. 
nước được, duy lại có tính ăn thối, cho nền dùng nước 
loãng, không nên dùng thứ đặc. 


PEROXYDE DE ZINC. — Là thứ thuốc giết vi trùng, 
hoặc lúc cùng nước mủ cũng hợp ra được dưỡng khí và 
không có sức độc lắm, cho nên thứ thuốc này là thuốc 
trọng yếu đề rửa chỗ đau, ngoài vài thứ thuốc ở trên, còn 
có acide salicylique, Thymol, Résorcine, Sous-nitrale de 
bismuth, aristol đều có công dụng sát vi-trùng са 


CHUA NGHĨA: PEROXYDE DE ZINC.— Là thứ nước 
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'không sắc trong suốt, sức sát vi-trùng mạnh lắm, mà ở 
người thời không со tính gi thích khích, lúc dùng nên gia 5, 
4 lần отпос cho nhạt đi, nếu có mủ mung sâu hoáy vào lấy 
nước này rửa thời rất hay, bởi vì thuốc này cùng mủ hóa 
hợp mà khiến cho nôi ra được. Hiện các ông thầy thuốc 
trên thế-giới ngày nay hay dùng thuốc này làm thuốc giữ 
khỏi thối mà ít dùng acide phenique. 

LYSOL CUNG LÀ RÉSORCINE. — Lysol là thử nước 
dầu sắc xám, có cái tác dụng giữ được khỏi thối và tiêu độc; 
cũng cùng loài voi acide phenique. Đại ước dùng nước loàng 
từ 0 gr 5°/, đến 2 о/о, Dùng ở các đồ khi giới ngoại khoa 
là chỗ đau, nếu làm tiêu đuyệt bệnh truyền nhiễm và bài tiết 
vật độc, thời nên dùng thứ nước đặc từ 5°/, đến 10 °/,. 


PHƯƠNG PHÉP LÚC MÔ ХЕ CHO KHỎI VI-TRÙNG. ~ 
thời lúc chưa mồ xẻ, chỗ mồ nên rửa bằng xà phòng nước 
nóng, và cắt sạch những lông tóc chỗ dau, lại dùng 10,20 
nước acide phenique rửa sạch, sau khi rửa lấy băng bông 
tầm 1°/,20 nước acide phenique đắp lên trên giữ gìn. Nếu 
chứng cấp mồ cắt ngay cüng nên theo phép trừ khỏi vi-trùng, 
quá bốn giờ đồng hồ mớởi có thê mô cắt được. Đến 
lúc mồ xẻ phải đề vải co đầu ở trên mặt bàn, đề 
người bệnh näm ngửa lên trên, lại lấy chăn chiên đắp 
thân thể người bệnh và dùng nước acide phenique tầm 
hai miếng vải đắp vào ảo mặc người bệnh. Lấy thêm acide 
phenique tầm vải cho ướt đắp vào gần chỗ đau bên tả, 
đề đặt đồ giao mồ cho tiện, xếp đặt phân miêng rồi dùng 
ngay thuốc mê. Đương lúc dùng thuốc mé, thầy thuốc nên 


rửa tay cho rất sạch, rất it cũng nên đề mươi phút đồng 
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hồ, sau khi rửa lại dùng nước xà phòng rửa đi ba phút 
đồng hồ nữa. Sau khi rửa tầm vào một phần ba mươi гос 
acide phenique nửa phút đồng hồ. lại tầm một phần 
| hai nghìn nước Bichlorure de mercure nửa phút đồng hồ 
nữa. Cüng có người trước dùng Essence de Térébenthine 
đề bôi rửa, lại lấy xà phòng và thuốc sát vi-trùng (thuốc 
này là acide phenique 50 phân Bichlorure de mercure, 
| hòa với muối 3 phần, nước 1000 phần). 
Giưới móng tay hoặc dùng bàn chải xát rửa hoặc dùng 
giao nạo đi, chờ sau khi khô lại tầm vào trong nước 
Bichlorure de mercure, như thế sau khi giết được sạch vi- 
| trùng, phải nên đề ý cần thận. chớ để cho tay chạm chỗ 
| khác. Như muốn sờ mó vào giang môn (lỗ dit), trước nên 
lấy bao ngón tay bọc lai. Lúc sờ xong, đem bao ấy bò di. 


PHÉP ГАМ GIÁY BUỘC KHÂU VÀ ĐỒ Вог ХАТ CHO 
| KHỎI VI-TRÙNG. 

Những giây dùng về ngoại khoa, như buộc động mạch, 
| hoặc là tĩnh-mạch, không gi hay bằng dùng giây ruột, bởi 
| vì giây ruột hay tiêu hóa được. Đại ước giây rưột đi mua 
| hơi đắt, chế ra được thời thuận tiện hơn, có khi bởi giây ấy 
| không sạch, khiến cho phá thương, sau khi khâu, lại tiêm 
| nhiễm vi-trüng. cho nên có người dùng bằng giây tơ. Giây 
| tơ cũng hay tiêu hóa, bởi chỗ đau hút vào, so với giây ruột 
thời chậm. Cho nên lúc dùng hễ càng nhỏ bao nhiêu thời 
lại càng hay bấy nhiêu, ngoài ra như cái giây đại động mạch 
| con trâu và bắp thịt túi chuột, dùng làm đồ giây phải 
| Sát vi-trüng. 

CHUA NGHĨA. — Tràng truyết. là giây ruột, là lấy ruột 
| rách của con mèo con thỏ các giống vật nhỏ ấy mà chế 
| -thành ra. 


И. 
ай 
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Tuy rằng chế ra được là tốt hon, nhưng người mới học, v | 
các nhà làm thuốc các nơi, làm ra chưa һап đã hợp .. Tt 


nên đến càc xưởng chế thuốc có tiếng, mua được những CE 
m 


thứ tốt, thời không phải nguy hiềm bao giờ. 
и: 


mir. 


IR 


PHÉP KHẨU LAI CHÓ ĐAU 


Chô đau khâu miệng lại, như lúc khâu nên dùng giây tơ,| 
hoặc giây tơ tầm, giây bạc, giây đuôi ngựa, giây ruột, đều| 
được cả. Rất cần là hai mặt chỗ đau, phải nên làm ch DI ï 
chỉnh të bằng phẳng, cho đề cao thấp xo le. Phàm chỗ dau, 
nhỏ, nên dùng phép khâu nổi tức là một giây khâu hết, т 
không phải một kim một mũi khâu tån ra, như chỗ đau bo 
to hai mặt phải buộc chặt, nên dùng giây bạc hoặc dùng |у, 
phép khân khiu từng chỗ. Như chỗ đau to quá, không thê | К 
khâu được, thời nên lấy gia mà vá bù, nói tường ở phép. ü 
và bù ngoài gia đây không chép rõ. 


| 


CHUA NGHĨA. — Giây tầm là những tầm làm kén trên |! 
núi, lấy nghĩa rằng nguyên chất đựng tơ trong bụng chế Le 


mà thành ra. N 
Riy 
Giây bạc tức là tơ giây bạc nhỏ. |, 
i. 
h 


PHÉP CHOC МО 


Phàm chỗ đau khâu lại, nên dùng ống cao xu hoặc бад} 
pha-lê, ếng chế bằng xương, đề rân chây nước chứa trong: | 
chỗ đau, khiến cho tiết ra ngoài, ống đồng quản đề dùng | 
nên cắm xuống bên giưới chỗ đau, mà chỗ ấy không dẫn. | 
mü ra được, thời nên mô ra một 1б. 4 


h 
| 


lạ 


“4005 


| PHÉP MỞ LÔ 


If, à 


Th 
| А А 


ka | 
| | Trước lấy một cải xông. từ chỗ đau cắm vào, đem đến, 


“chỗ nên mồ, lại dùng giao từ chỗ ấy mồ vào, đầu xông thời 


| lộ ra, sau đem ống đồng quản cắm vào, rút xông ra, dẫn vào 


đến chỗ đau, như thế thời không chạm tồn mạch lac nhớn 


хау. 


ĐỒ BÔI CHÔ ĐAU 


Trước hết nên lấy vải bông tầm acide phenigue thấm 


| wót, hoặc thứ vải khác không vi-trùng đã chếp ba bốn tầng, 


bởi vải bông rất mềm, không đến nỗi chỗ đau trở ngại, 
-elng cùng chỗ đau ấy không thé ginh được, lại dùng bông 


] đắp ngoài, ngoài lấy vai bọc kỹ. Nên dùng nhiều bồng, đề 
| cho giây buộc dễ chặt. Những giây buộc phải rộng to hơn 
chô dau, sau khi buôc rồi, nếu không có nước ra, không 


- cần phải thay đồi. Nếu có chầy ra, nên cho bọc thêm môt 
_ tầng nữa, nhiều thời phải thay đôi đi. Như đem ống đồng 
quản cắm vào đủ một ngày đêm, phải nên lấy ra, Trong 
năm ngày thời lấy giây khâu ở tầng sâu; Đến 10 ngày 
thời giây khâu ở mặt, cũng cắt bó đi, như đám gia ở giây - 
có đốt dó sưng, thời không cứ ngày giờ nào, cứ tùy thời 
bó di. Đại ước sau khi mó xé 2, 3 ngày, tuy không sinh mủ, 
thời không khói bệnh minh nóng được, nếu nhiệt quá 3S 
-độ, thời са mình khó chiu, mạch chóng. Chỗ bị thương đau 


À thời nên cắt mồ, rửa sạch thay đi. 


NGOẠI KHOA KHÔNG VI TRÙNG 


Phàm ông thây thuốc trứ danh về ngoại khoa, thường 
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dùng những nhà làm thủ-thuật không vi-trùng, hết thầy các | 
đồ khí cụ trong buồng, đều nên không vi-trùng, ở nhà | 
thương thời đồ đạc ấy đề trù biện, Nếu lúc đi trận | 
hai bên địch nhau, thời không phải là việc dễ. Giả như đặt 

một nhà thương, thời cải phép giữ không có vi-trùng 5. 
nhà thủ-thuật như là сас dó bàn ghế, trước lấy ха phòng | 


nước nóng rửa sạch, lại lấy 1°/,20 một phần hai mươi nước: 


acide phenique đề rửa. Đề cho người bệnh tắm gội thay | 
áo, chỗ đau thời dùng nước acide phenique tầm vải. | 


ưởt đề bao bọc. 


Các đồ giao kéo đều nên nấu trong 20 phát đồng hồ sau: 


tầm 1°/;200 một phần hai trăm nước acide phenique, cũng. | 


có những thứ vải bông, cüng nên nấu nửa giờ đồng hồ, đề 


cho không có vi-trüng, phàm thầy thuốc chính thầy thuốc. 


phụ, và chỗ đau người bệnh đều nên rửa sạch giết hết 
vi trùng. Đến lúc mồ cắt, thời tay thầy thuốc, và các đồ 
giao kéo đề dùng, trước hết nên tầm một phần hai mươi 
nước acide phenique và trong nước muối nhạt không vi- 
trùng. mới có thề gần chỗ đau được, chỗ mồ cắt nếu сб. 
huyết quản, nên dùng tràng-tuyến (giây ruột) buộc chặt lại, 
sau khi mồ cắt, lấy nước muối nhạt rửa sạch, vải băng lau. 
khô, lại lấy vải băng đón chỗ đau, rồi dùng phép khâu nối, 
trưởc hết đem chỗ đau khâu lại, khâu đến cuối đầu kim, 
thời lột bỏ vải băng bọc ở trong, đem sợi chỉ khâu thắt nút 
lại, thời thu công lại có phần dễ lắm. Nếu là chứng kết 
hạch hoặc là chứng nhiễm phải vi trùng hóa mủ, thời dùng 
iodoforme phải lắm. Phàm làm thủ-thuật, nên làm đủ nhà 
thủ-thuật. Đại đề chia làm ba sở : 


Te qe 
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1. — Là nhà thủ-thuật không có bệnh vi trùng, dùng để 
cắt mồ các chứng không vi trùng. Nhà thủ thuật nhiễm 
bệnh vi trùng hóa mủ đề mồ cắt những bệnh nhiễm vị 
trùng hóa mủ, mà dùng đề chữa bệnh kết hạch và các chứng. 
hoa liễu cũng thế. Tường vách trong nhà cùng trần nhà nền 
đất, đều nên sàng súa trơn tru, đề cho không sinh được 
bụi và mỗi ngày lấy nước thuốc chùi rửa bàn ghế đồ dùng 
làm bằng pha lê. hoặc loài ngũ kim đề chế, lại các đồ 
vật như dùng trước khi cắt mồ, nên bó vào hü nấu cho 
sát vi trùng, ngoài ra như ảo khoác thầy thuốc dùng, cùng 
là vải băng và bông, nên đề vào chậu sắt, đồ vào chậu 
hơi, nấu một giờ đồng hồ lấy ra gói kin, chờ sau sẽ dùng, 
những miếng bông đề lau chùi, thời cần đề khô mà kiêng 
ướt. 


PHÉP CHỮA SAU KHI MÔ CẮT NHIÊM PHÁI VI-TRÙNG. 


Nếu sau khi cắt mồ vài ngày nhiễm phải vi-trùng, những 
chỗ khâu và ấy lại phải cắt di, đề cho nước thầm ra, và 
mỗi ngày rửa rồi lại thay, cho mọc nanh thịt ra rồi, trong 
uống thứ thuốc mạnh quả tim, và dùng thứ thuốc giết vi- 


trùng hóa mủ mà tiêm vào gia. 


CHUA NGHĨA— Thứ huyếtthanh (Serum) chữa bệnh hóa mủ, 
Lại có tên gọi là Liên-tỏa-trạng-cầu-huân- huyết-thanh. 
Lúc thoat dùng 20grs00, và sau thời mỗi lần 10grs00, nếu 

có bệnh ở tâm-tạng và thận tạng thời phải kiêng dùng. 

Lại lúc dùng thứ thuốc này phải kiêng uống Antipirine. 


She 
PHÉP CHỮA CHỖ ĐAU BI NHIÊM PHẢI VI-TRÜNG 


Đại phàm các chứng bệnh như xương gây và gia bị phá 
cho đến đốt xương bị phá hại, chỗ đau phải ô uế, tất là có 
vi-trüng, nên dùng nước thuốc giết vi-trùng, đem thut rửa 
hoặc là tầm vào, hai bên chỗ đau, nếu có chỗ không đều 
nêu rùng kéo cắt đi và húi са tóc, cho các vật bùn chứa 
ô аё ở trong cho sạch sẽ cả, hoặc lấy giao nạo đi, nếu có 
xương айу rất nhỏ, cũng phải lấy ra, nếu cứ không lành 
mà sinh га mủ, nên mà to chỗ dau ra cắm vào ống mủ, 
đề cho mủ chầy ra, đại ước bên trong sinh mù, thời chỗ 
bị thương hẳn đau, cả mình phát nóng, chỗ đau og tấy 
có mùi hôi. 


PHÉP GIÁN CAO CHO HÀN MIỆNG LAI 


Chỗ đau có lúc không phải dùng giây khâu. Nên dùng 
cao ginh miệng dë gián hai bên chỗ đau ginh buộc lại 
một mối, hoặc dùng hai vuông vải băng lấy collodiume, 
phiết gián vào hai bên chỗ dau, lại lấy sợi chỉ (giây) dem 
vải băng khâu nối lại. Lại lấy vải băng bọc vào, hoặc dùng 
collodium đặc đề bôi vào, duy chỗ đau trước hết phải 
chùi khô, nếu wót thời không giản ginh lại được, cho 
nên chỗ đau nến có nước, thời không dùng phép này 
được. 


CHƯƠNG THỨ TƯ 


SỰ TÁC DỤNG VỀ ĐÁNH МЁ 
TÙNG CHÓ VÀ THUỐC ĐÁNH MÉ. 
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Phép chỉ-thống ở ngoại khoa không cứ một món nào, 
“hoặc dùng thuốc đánh mê, hoặc bôi thuốc đánh tê đề chi- 
thống. Đời gần đây rất thông dụng là nêu lấy thuốc Chlo- 
-roforme và Ether, Kélène là hơn, hoặc dùng thuần một thứ 
;hoặc hai thứ hợp nhau, đều không nhất định. Đại ước sau khi 
đánh tê, lúc mới thời sức mạnh, chờ sau khi sức mạnh gân 
thịt rời гас, mới nên dùng nghệ thủ thuật, nếu dùng 
thủ thuật sớm quá sợ đau suốt vào trong óc, lại truyền 
đến Giao-câm-thän-kinh và quả tim, đến nỗi сат kích không 
phán ứng được, không phép cứu chữa, chết ngay lập tức, 
thực là việc quan hệ thứ nhất trong việc đánh tê mề vậy. 
Sau khi đã đánh tê mê rồi, lại nên thường nghiệm sự thở 
hút, hề không thay đồi gì, thời lập tức đình chỉ ngay, sợ 
Час thở hút, vận động trở ngại cũng đến nỗi chết được, Và 
lúc đánh mê, nên khiến hút vào giän giän dë lúc nhiều lúc 
‘it là cốt yếu hơn cả. Nay kề các phép dùng thuốc như sau 
này: 


CHLOROFORME ~ Dùng thuốc đánh mê này rất nên cần 
thận, Phàm người giữ thuốc đánh mê, nên chuyên tâm đề ý 
lúc thở hút, nếu thấy thở hút không đều, thời phải dinh 
chỉ ngay lập tức, không thế thời quà tim động, đình trễ lại 
mà chết, cho nên người có bệnh quả tìm, màu nhạt trôi 
già sức óc chợt suy và hay dé bị, kinh sợ lo lắng, đều kiêng 
"không dùng được cả, nếu bất đắc di mà dùng rất nên cần 
‘thân. 


PHÉP THỊ HÀNH THUỐC CHLOROFORME 


Trước hết nën sắp đủ đồ hút Chỉoroforme môt chiếc, 
‘kim cặp lưỡi một nắm, đề dùng phòng bi, lúc đánh mê 


н 


người bệnh mà lưỡi co thời !ấy kìm ấy mà lôi lưỡi ra. Lạt 
kìm mở miệng một cái, kim tiêm một cải, và thuốc strychni- 
ne ether сас thứ thuốc ấy, đề phòng sự nguy hiềm. Lúc 
chưa đánh thuốc mê, trước khi bốn giờ đồng hồ, kiêng đồ 


ăn uống, nên mỗi một gi đồng hồ uống nước nóng 150). 


grs 00. Còn như phép mê say, bảo người bệnh phải nằm 
ngửa lèn trên cái bàn làm thủ-thuật, lưng đai ở khoảng 
bụng cởi ra thông thênh không được nén chặt, sau đem 
thuốc mê 4 grs 00 rô vào giữa đồ đánh thuấc mê, úp xen 
trên mặt, giän người bệnh nhắm mắt hút vào giần giần, gián 


hoặc có dom rãi ở miệng, nên khiến cho thô ra, chớ đề 


nuốt xuống, lúc làm phép đánh mê, không nên nhôn nhảo, 
bởi vì lúc ấy tai người bệnh sáng lắm, nếu tay chân hoặc 
đến múa động, chớ có cưỡng bách mà buộc mạnh, đề mặc 
như thế thời tự nhiên yên định. Bởi vi sợ hết sức chống cự,. 
khí không giở về mà hút được, nếu người bệnh vốn 
hay nống rượu, thường thường mặt hay đỏ, hình trạng say 
rượu, đến nỗi chân tay rắn căng, tỉnh mạch rẫy máu, thở 
hút đình chỉ lại. Lúc ấy người giữ thuốc đánh mé, nên mau 
mau nhắc thuốc mê ra, chờ lúc thổ hút đều độ, thớ thịt giãi 
giê lại cho úp thuốc mê lên, nếu muốn biết thuốc mê đã 
đầy đủ bay không, trước hết nên nghiệm thở thịt có rời 
rạc hay không. Lại lấy một ngón tay giay trên mí mắt và 
đồng tử mắt, như mi mắt không động, thời đã đầy đủ rồi 
đấy. Và sau khi đã đầy đủ rồi thời lỗ con ngươi rút nhỏ, 


sau khi tỉah rồi thời lỗ con ngươi lóa to ra. 


Nhưng lúc dành mê lâu quá, 10 con ngươi cũng thường 


tån to ra. Bởi thể người giữ thuốc mé, phải nên rò xem lô 
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con ngươi to hay nhỏ, mà định được sức thuốc nhẹ hay 
nàng. 

CHUA NGHĨA. — Dùng thuốc Chloroforme nếu không có 
đồ hút vào, thời dùng một vuông khăn tay, cách müi người 
chịu thuốc mê, ước 3, 4 tấc, đem vị thuốc Chloroforme giän 
giần ró giọt vào trên khăn tay, nếu dùng đồ hút vào, cũng 
không nên cho đậy kin lắm, đề cho khi thuốc cùng thông 
hòa với không khí. 


Thí nghiệm thuốc mê đã đủ hay không, lấy ngón tay 
chạm vào mi mắt, nếu mi mắt vẫn có tri giác mà mũi 
sinh tiếng khut khit, cũng nên đình chỉ thuốc тё, chờ và 
giây đồng hồ, thời mi mắt tự nhiên không tri giác gì, nến 
lúc ấy không thôi thuốc ngửi, thường đến mê muội thái 
quả. 


SỰ NGUY HIỀM VỀ THUỐC MÊ 


1') — Là ở sự thở hút. 
2.) — Là ở tâm tạng. 


NAY CHIA ВАМ МНО SAU NÀY 


1:)— Lúc đánh mê đương thở hút mà tự nhiên đình lại, 
chứng này bởi có vật gì vưởng vào khí quản. Cho nên 
trước khi chưa đánh thuốc mê, nên xem kỹ trong miệng 
người bệnh, có đờm rãi quả hột cùng là răng giả hoạt 
động gì không. Nếu cắt trong miệng thời nên xem có hòn 
bông lau máu sót lại trong miệng không. Nếu sau khi lưỡi 
co đảo đi, tự nhiên mà thở hút đình chỉ, là vì đầu người 
bệnh nằm thấp quá. Thấy chứng ấy thời đem mau cái trán 
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đề ngửa lên cho ngay thẳng, đem cái hàm hếch về đàng 
trước, dùng cài kìm lưỡi đem đầu lưỡi kéo ra, và lấy ngón 
tay móc vào trong miệng, có vật khác hay không. Lúc đánh 
mê nếu chỗ ngực không thấy thở thóp, sợ rằng sự hô hấp 
đình chỉ, nên lấy tay sờ vào mũi miệng nghiệm xem có thở 
hút hay không. Nếu lúc đánh mê mà sự thở hút thấy giần 
thấp xuống mà không chuẩn, và làm như tiếng nặng, thời 
bởi sự đánh thuốc mê quà lắm, nên mau mau đem lưỡi kéo 
ra ngoài, hàm hếch về đằng trước. Nếu không thấy hiện thời 
lại đem hai cảnh tay, giơ lên giơ xuống, lay động làm lỗi 
thổ hút bằng nhân công đề thấu không khí vào trong phôi, 
nếu lúc đánh thuốc mê thấy mira cũng thuộc về nguy hiểm, 
sợ rằng vật thồ ra ấy lọt vào khí quản, thời nguyên nhân 
sự mửa có trở ngại đến sự thở hút. Đại khái bởi đánh thuốc 
mẻ lúc nhiều lúc ít, lúc thêm lúc nghỉ không đều, hoặc 
bôi tại cớ thân thê lay động. Thấy thế thời phải mau dem 
đầu người bệnh đề xuống thấp mà chuyền nghiêng di, đề 
cho dë thồ ra ngoài. Nếu chắc biết trong con vị không vật 
gì mà thồ ra, thời không sợ, đem thuốc gia nặng vào, khiến 
cho con vị không có công dụng đảo ngược lại nữa, thời có 
thề tư nhiên mà chỉ được. 


Ш w — ES 


2 — б TRONG TÂM-TẠNG (Quả tim) 


Nếu sự thổ hút có nguy hiểm, quả (іт tất cũng mắc phải, 
như bài trên đã nói, thời có hình trạng đầy máu trong 
mạch-lạc, thời nước máu ở buồng quả tim bền hữu khó 
vận chuyền được. Nếu thấy hiện tượng ấy, thời phâi mau 
mau đình thuốc mê lại, mà lay động hai cánh tay, đề giúp 
phép nhân công thổ hút. Nhược bằng thấy tĩnh mạch ở cô 


ЖОЛУ. 


lồi trướng lên, ta gọi là nồi gân có, nêu buông ra một it máu 
ở chỗ có, đề cho quả tim có thë khiêu động được. Nếu lúc 
đánh thuốc mê mà tâm tạng người bệnh không có sức, sắc 
mặt và tay chân biến ra trắng, mạch không theo như _ 
thường, nên dùng 4 grs 00 Ether hoặc là strychnine, dùng 
kim tiêm vào trong gia thịt, và đem đầu đề xuống thấp, dë 
cho máu vào đầu óc. Lại nên dùng саі kim đem lưỡi lôi ra, 
3au này nên thường nghiệm xem sắc mặt thế nào, nhưng 
có lúc bởi thể mà nôn mửa, cũng có thê khiến cho sắc mặt 
biến trắng, cho nên giữ việc đánh thuốc mê, nên xem kÿ 
ste mạch đề phân biện cho rõ. Lúc сй! mồ ở mặt ở miệng, 
thi hành thuốc mê không tiện, chi sợ người bệnh hút thuốc 
mê vào không thê đầy đủ được, cho nên trưởe khi chưa 
дапр thuốc mé, trước hết lấy Morphine, dùng kim rồng, tiêm 
vào trong gia thịt, dë phòng sự đau đớn. 


CHUA NGHĨA. — Trước khi sự thở hút sắp đình chi, 
thời sắc mặt hay biển ra xanh, nhưng gián hoặc không dự 
triệu gi đến phép cứu chữa, Trừ tiêm Ether và strychnine 
ngoài ra hoặc dùng rượu cognac cùng vị thuốc ether chia 
dëu nhau, hoặc tiêm Sulfate đatropine tự Ogr,0003 du 


Uør,0006 hoặc là tiêm digitaline Ogr, 0006 tức là cái tỉnh hoa 


digitale, hoặc là thuốc chế digitale, thứ thuốc khác cũng 
dược, hoặc là Adrénaline, Thuốc này nên mua thuốc đã chế 
sàn hàn ở hàng thuốc, đã chế hiện thành nghìn lần 
nước thuốc, tự 4 grs,00 đến 8 grs. 00, gia nước vào 
500 grs. 00, đề tiêm vào tĩnh mạch. Vị thuốc này là 
cái tinh phó thận, có cải công dụng mạnh khỏe tâm 
tạug và huyết quản, lại có cái công hiệu chỉ được huyết, 
phàm lệnh đánh më hư thoát thời dùng vị thuốc strychnine, 
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thời đều có thề chữa khỏi được, nếu không thấy hiệu 
nghiệm 1101 dùng vi thuốc này, cũng có thê chữa cho sống 


Jai được. Lại sau khi mó cắt, mà sinh chứng hư thoát, 


cũng có công lạ lắm. Bởi các phép cấp cứu này trong khoảng 
thẳng thốt, hoặc thiếu vị thuốc gì, nếu người học giả 
không biết dùng vị thuốc khắc đề thay, thời đến chậm chạp 
hỏng việc. Cho nên phải chép cho tường. 


Lại kim lôi lưỡi ra cũng không nên giằng đi giäng lại. Nếu 
không động gi nên lấy kìm giữ chặt lấy lưỡi đưa vào đưa 
ra, làm đi làm lại, cứ mỗi phút đồng hồ ước tự 10 lần đến 
14 lần, xói động vào hoành-cánh-mô, đề dẫn lại cái công 
thở hút. Lại làm phép nhân công thở hút, nên bền tâm mà 
chờ, không nên coi khinh đề tuyệt vọng, thường có ước 
đến một giờ mới sống lại được, nếu còn lâu nữa, thời làm 
các phép cửu chữa như trên đã nói, nếu quá một giờ trở 
lên, thời thực không có hi vọng gi nữa. 

Lại sắc mặt phát ra trắng, mà sự thở hút đình ehi, nèn 
đem bắp đùi người bệnh đề cao lên, đầu thời đề thấp xuống, 
như thế tục thường gọi là giồng củ hành ngược vậy. Nên 
đề cho bốn chân tay và nước máu ở bộ giwoi đem vào: 
quả tim và óc, nếu người giúp tay nhiều, và xoa bóp chỗ 


bụng như thế thời dễ sống lại. 


КЕГЕМЕ ETHER.— Có thầy thuốc ngoại khoa chuyên 
dùng vị thuốc Ether, vi voi sức thuốc chloroforme thời ít 
nguy hiềm, chứng cũng có vài mối không thề dùng được, 
như cắt chỗ đầu sọ, thời vị thuốc Ether có thề khiến 
cho đỉnh óc đầy máu, phải nên cấm không được dùng, 
những người tuôi trẻ cũng không nên dùng, chẳng bằng 


sit 


m ЕЗ0 + _ 
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Чапа thuốc chloroforme là thỏa hon. Lai nếu có bệnh 
phôi bệnh thận, thời vị thuốc Ether hay khiến cho 


. phôi lạnh, và đủ làm khích động trong thận tạng, nên cũng 


-cäm dùng. 


Раво thuốc Ether đề dành mê có hai phép : 
Phép rõ ràng và phép kin дао. 


PHÉP RÕ RÀNG. — Thi hành phép này cũng giống như 
vị thuốc Chloroforme, nhưng so với vị thuốc Chloroforme 
-đã nói ở trên, tất có cái hình trạng khích phát hăng hái, 
thời sắc mặt thay đôi cũng nhiều. Lại có một phép rõ lắm, 
đồ hút dùng tơ sắt quấn lại thành một vòng, ngoài bọc 
vải băng, trong đệm bông, lấy Ether rò giọt vào giữa 
mà đậy lại. 


PHÉP KÍN РАО. — Dùng đồ hút làm phép kin, lấy 
Ether тб vào trong úp lên trên miệng mũi, khiến cho 
thổ hút, phép này rất mau, bởi thở ra hơi, không thê tiết 
rõ ra được. Người bệnh hút vào những cái hơi thở ra ngủ 
say dễ lắm, liền mất cả tri giác, nói tóm lại thời sau khi 
đánh thuốc mê, con vị át không yên, hóa ra nôn miza. Thấy 
những hiện trạng ấy, không gì riệu bàng khiến cho đi ngủ 
say và cho nước đun kỹ đề uống hoặc là một phần tám 1°/,8 
Morphine. Nếu sau lục đánh thuốc mê thấy bụng tiết tả ra, 
phải nên cần thận. Phàm người tuôi trẻ gián hoặc có chứng 
bệnh này, đến như trưởe sau khi đánh thuốc mê phải nên 
thí nghiệm nước đái, xem có chất lòng trắng trứng cùng 
với chất đường hay không. 


CHUA NttHĨA. — Xông thuốc Ether nếu không со đồ hút 
удо, thời nên dùng khăn tay hoặc giấy cứng, mỗi thứ một 
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vuông cuốn thành hình cái phu, trên đầu đặt một miếng: 
bông ró thuốc Ether vào. Miệng to thời úp vào miệng 


mũi, duy nên úp giần giần không nên làm kín quả, đề khỏi: . 


người bệnh sinh sợ hãi và ngạt hơi. Lại hơi thứ thuốc 
Ether xông bốc tán ra, có tính khich thích, làm hại con mât: 
người bệnh. Cho nên phải lấy vải wót che đón lấy: mắt. 


Gọi là cải hình trạng hăng hái khích phát lên, không cử: 


một thứ nào. 


Vị thuốc Ether nguyên là rượu Alcool mà chế thành: 
ra, cho nên hình trạng cũng như say rượu, hoặc giận' 
hoặc mắng hoặc hát һөйс kêu hoặc khóc hoặc cười, có lúc 
phải có sức giữ giềng lại, xông hết lượt nọ đến lượt kia, 
độ một lúc có thê yên tĩnh được. Vị thuốc Ether cũng cé. 


sự nguy-hiÊm về động quả tim, và sự thở hút đình chỉ, như. 


người bệnh mà sắc mặt đỏ tía, tức là cái triệu xông thuốc 


Ether thái quả, kíp lấy strchynine Atropine, һау là digHalin: 


mà tiêm vào và làm ấm áp cả mình, cùng là làm phép: 
kéo lưỡi, và phép thở hút bằng nhân công như đã nói ở trên 


đề mà cứu tế, Ruy sắc mặt đỏ tia, dù thế nào Qi ng không. 


làm được phép cất ngược lên như trước. 


Đi tiều tiện có chất lòng trắng trứng hoặc chất đường,. 


túc là cái trưng nghiệm bệnh ở con thận, cho nên không: 


nên dùng, nhưng đương lúc bất đắc di, trừ bệnh nước đái: 
có cấn đường ra. Nếu xét rõ là bệnh ở thận không nặng 
lắm cũng dùng được, nhưng nên cần thận. 


= Lại như người bệnh có hột luu ở động mạch, hoặc là. 
huyết quản biến tính, thời quyết không nên dùng vị thuốc 
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Ví này, mà dùng Chloroforme. 
ч COCAINE. — Nếu làm nghề thủ thuật nhỏ, và chỉ khiến 
Mộ, cho chó đau phát tê, thời không gì riệu bằng vị thuốc cocaïne, 
HH nhưng nếu vị thuốc Cocaïne mà không sạch sẽ, thời lại khích 
nt | thích lắm mà không hiệu nghiệm gì. Nước thuốc này có hai 


thứ, một là thứ nhạt, một là thứ đặc. Thứ nhạt thời dùng 
một phần thuốc hòa với một trắm phần nước, thứ đặc thời 


ш | chỉ hòa với hai mươi phần nước, nên lấy thứ nước muối 
| ăn về khoa học sinh lý mới ché Natrium chloratum hòa 

th hợp vào, và phải tùy liệu từng lúc mà hòa họp. 

š A. — Một là nước cocaïne đặc, dùng vào màng xang 

hệ mỏng công dụng rất hiệu, như các chó miệng mũi. cuống 

|, | họng mắt đau đớn, dùng bút hoặc bông tầm nước thuốc 

б này mà bôi, thời công hiệu thấy ngay. Lúc làm phép thủ 

T thuật bôi vào chỗ đau, thời khỏi lập tức. 

| Hai là nước Cocaïne nhạt thói dùng đề tiêm vào trong 

"| thâu thề. 

| 

| PHÉP ТІЁМ. — Đề cho người bệnh nên nằm thẳng, dùng 


kim tiêm chọc vào trong gia chỗ đau. Đầu tiêm hơi chếch 
đi một bên, tiêm vào năm giọt rồi, lại chếch đi một bên 
cứ tiêm năm giọt rồi dem kim lại đề chếch di, lại tiêm lần 
nữa, nhiều lắm thời nên tiêm thuốc cocaïne Ogr6, và phải 
tiêm vào bốn bên chỗ đau, không nên tiêm một chỗ nào, 
sau khi tiêm năm phút đồng hö, thời sức thuốc giän rõ ra 
phải dùng thủ-thuật lập tức ngay, thoi không biết dau rức, 
Lại quá mười phút đồng hồ nữa, thời sức thuốc đã lui bót 
nên dùng lần nữa, nếu sò vào bàng quang kết đá, 
muốn khỏi sự đau đớn khô sở, nên dùng thử nước thuốc 


dă: hai mươi giọt tra vào, dùng nhiều thuốc này hay sinh: 


"7 
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ra trúng độc, Năng lắm thời sắc mặt biến ra trắng hoặc 
sắc chàm, đầu choàng vắng, quả tim động không tỉnh, mà 
giần giần đến chết, Phép cứu giải nên đề người bệnh nằm 
thăng cho yên thần, cho uống những thuốc thich khích hoặc 
lấy vị thuốc Niraie d'amyline ró vào trong khăn tay, đề 
hút vào, sau khi một phút đồng hồ có thê tỉnh lại ngay. 


COCAINE. — Trừ chứng trạng dễ bị trúng độc, ngoài ra 
lại có một khuyết điềm nữa, (їе như gặp nhiệt thời phân 
giải ngay, không thể nấu sôi tiêu độc được, cho nên muốn 
tiêu độc chỉ nên nấu sủi. Hoặc trong khoảng ba ngày 
môi поду chừng một giờ gia nhiệt lên 80 độ. Duy có vi 
thuốc cocaïne đem bôi vào trên màng xang gính, rễ thu 
được cái công hiệu chỉ-thống, thời so với các thứ thuốc 
mới chế ra, dë đánh tê chỗ dau, thật là hơn cả. 


CHUA NGHĨA = NITRATE D'AMYLINE : là thứ thuốc 


nước sắc vàng nhạt trong suốt, có mùi quả thơm, có sự tác: 


dụng giữ được sự run giật và chỉ được sự đau, chuyên làm 
thứ thuốc hút vào. Đã sẵn со tip pha-lê nhỏ bán sẵn, mỗi 
lần lấy một chiếc đập vỡ ra mà hút thời được. Nước muối 
ăn vë sinh-lÿ Sodium tức là Орг 6%, nước Chlorure 
de Sodium. 


Vị thuốc Novocaïne là thứ thuốc mới làm ra, so với sức 
độc cocaïne cèn nhẹ hơn, và hay nấu sôi đề tiêu độc, mà 
không sợ chia rữa ra. Thứ nước đặc cũng không hại 
đến bộ tô chức, duy cái công hiệu bôi vào màng xang 
mồng, thời không bằng vị thuốc cocaïne. Câu đề dùng 
một lần, thời thứ nước thuốc một trắm lần nên dùng 
đến 60 grs 0), mà không đến nỗi trúng độc hoặc dùng 
200 lần nước thuốc cũng được. 


- 
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CHUA NGHIA.— NO VOCAINE : là thứ thuốc sắc trắng có 
kết tinh nhỏ sáng và tròn, cân đề düng một lần được tự 


0 gr 6 đến Орг 7, nhiều nhất là dùng đến 1 gr 00. 


Ngoài ra thuốc đánh tê mê chỗ đau, còn có vài thứ nữa. 
Đại khái thời giống nhau và công hiệu đều không kịp vi 
thuốc Хоросаїпе, cho nên dùng đề chữa bệnh so với hai vi 
trên có phần ít hơn. (Đây không chép nữa) 

Không cứ nước thuốc Cocaïne hoặc Novocaïne, ё đem 
dùng đề đánh tê một chỗ, mỗi lần nên. гб 8.000 lần nước 
Adrénaline 4, 5 giọt thời có ba thứ Igi ích. 

1. — Khiën thuốc đánh tê thu hút thong thả mà rất bớt 


được sự lo trúng độc. 


2. — Khiến kỳ hẹn dành tê được lâu dài. 
3. ~ Khiến chỗ làm nghề thủ thuật ra máu ít. 


PHÉP ĐÁNH TÈ LÀM CHO LẠNH МОТ CHÔ 


Phép này đời gần đây thịnh hành lắm,thường dùng Chlorure 


d'éthyle phun mù vào chỗ đau, ước nắm phút đồng 


hồ chỗ đau lạnh ngay lập tức, 54с mặt biến ra trắng, không 
biết đau đớn cả, nhưng mà chỗ hại hoặc bởi lạnh quà, mà 
chó đau ấy không chuyền sinh hoạt lại được, công dụng 
không đủ, thành ra miếng thịt chết. Hoặc bởi sau khi giá 
lạnh, chỗ đau biến ra rắn, Trong lúc mồ cắt, lại không 
được rõ ràng, thế là một đều đáng ân hận lắm. Đại tước 
phép này, cứ chỗ nào khó dùng được cocaïne mà dùng 


thời tốt. 


CHUA NGHĨA.- CHLORURE DÉTHYLE : Đời gần đây lại 
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có tên gọi là Kélène, là thứ nước thuốc không sắc trong 


suốt, hay xêng bốc mà hay bén lửa, hàng thuốc chế riêng і 
một đầu làm bằng kim khí có lò xo. Lúc dùng đem ấn: 


lò xo ấy, thời thứ nước ở trong, thành phun ra như sợi 


nhỏ. Dùng vị thuốc này trước hết lấy alcool à 90° rửa 


sạch cái chỗ mình sắp muốn dành tê, Düng phép này | 


thời nên làm thủ-thuật nhỏ dë dàng пт mụn mü đốt 
sưng ở ngoài gia, cho đến các hạng người như đàn һа 
con gài trẻ con mà thần kinh nhanh quá, mg thë nhịn 
được sự đau nhỏ nhặt ấy. 


CHƯƠNG THỨ NĂM 


LÀM NGHỀ THỦ-THUẬI ĐỀ DỤ BỊ VÀ GIỮ VỀ SAU 


А. — Phép dự bi trị liệu trước khi chưa dùng thủ-thuật 
со ba giống: 


1.— Dự bị trị liệu cá toàn thân. 


Trước khi chưa làm thủ-thuật thời phải trông cá mình 
có mạnh khỏe không. Đến lúc dùng thủ-thuật rồi, thời 
không đến nỗi yếu đuối. Như huyết bạc-nhược, thời 
trước hết phải bô huyết. Са mình hư nhược, thời uống các 
thử thuốc bồ như thuốc có chất sắt và đầu cá-thu. О can 
và thận đầy máu, nên đặt phép đề bớt máu đi. Đại tiện bế 
kết thời đặt phép đề thông đi, ngoài ra như người uống rượn 
ăn thuốc phiện, nên trước hết chữa di. Và lại trước lúc 
mô cắt, ông thầy nên xét kỹ quả tim và phôi hai kinh ấy: 


xe: xa 
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của người bệnh và bộ tiêu hóa thế nào. Huôồi sáng buồi 
chiều thề ôn thế nào, và dùng phép hóa học thí nghiệm 
nước dài. Trước khi chưa cắt mồ một ngày, nên làm cho 
đại tiện thông lợi trước, đến lúc cắt mô thời trước khi bốn 
giờ đồng hồ nên kiêng ăn uống, đề phòng nôn mia, Hoặc 
đàn bà con gải, ойр lúc kinh kỳ, lúc ấy nên kiêng dùng giao. 


CHUA NGHĨA: — Bệnh can đầy máu thời dùng thuốc hạ 
như calomei đề bởt đi. Bệnh thận đầy màu thời dùng thuốc 
lợi đi đái như acétate de potasse giảm bớt di. 


Phép hóa học thí nghiệm nước đái, tường chép ở sách 


giảng nghĩa chần đoán học. 


2, — DỰ BỊ PHÉP TRI LIËU мол CHÓ 


= Trước khi một ngày chưa cắt mồ, phải đem xà phòng 
nước nóng rửa chùi cho sạch së chỗ đau ấy, nếu có lông 
tóc nên hớt bỏ đi, lại dùng biearbonate de soude một phần 
hợp với nước năm phần, tầm vào vải ướt mà đắp, đến 
trước lúc mô cắt một giờ lại đem xà phòng nước nóng rửa 
sạch và dùng alcool à 90° đề xoa xát, sau dùng một phần 
hai nghìn nước bichlorure de mercure tầm vào vải ướt dë 
đắp. 


3. — DU BỊ VỀ PHÉP CHỮA ĐẶC BIỆT 


Nếu bệah đau ở chỗ mát, trước nên cạo râu, bệnh 
ở chỗ đầu trước nên gọt tóc, bệnh ở lỗ đít bong 


bóng và hội âm các chỗ ấy, trước nên dùng nước thuốc đề 
thông lgi đại tiện. Nếu ở lúc cấp chứng nên mau dùng 


р. s 


phép thủ thuật, không rỗi mà dùng các phép rửa sạch đẩ 


т 


nói ở trên, thời nën dùng bicarbonate de soude hoặc là 
essence de térébenthine 14у ngón tay nạo rửa đi, về sau lại 
dùng teinture d'iode xát bôi vào trên gia thịt mới được. 
B.— Trị liệu giữ gìn về sau khi đã làm thủ thuật có ba 
điều : 
1. ~ Phép trị liệu cà mình giữ gìn về sau. 


Đại ước sau khi cắt mồ vài ngày, sự ăn uống uên dùng 
đồ trơn mềm cho dễ tiêu hóa, như các thứ sira bò, nước cơm 
là tốt hơn cả. Bởi sự sau khi dùng thuốc đánh tê mê cả 


mình, trong con vị tất nhiên không yên, nếu sau khi cắt 
mồ mà đau rức chưa chỉ, thời nên trong uống morphine 


hoặc lấy kim rỗng tiêm vào giưới gia, ước lần đầu thời dùng 
Ogr91, như cứ đau không chỉ, thời lại tiêm như trước, như 


{гё con với người tuôi già та ngành khí quản tấy và có. 


bệnh ở thận nữa. thời không nên dùng morphine, vì sợ sức 
thuốc mạnh quá, người bệnh không thề chịu được. Nếu 


không đau mà không ngủ được. nên uống các thứ: 


thuốc như рага! de hyde, Bromure đưmmonium. Sau 
vài ngày nên cho ăn thịt bung gà са và ngó sen đề 
cho ăn được com ngày tiến giần lên, như sau ba ngày 


đại tiện bể kết lại, thời nên uống huile de ricin, hoặc dùng: 


đồ thụt ruột làm cho thông lợi. Con vị bế kết và lưỡi có 
rêu trắng nên cho uống Poudre rubarbe và bicarbonate de 
soude mỗi vị đều 3 grs, hòa đều, ngày uống hai lần, can 


uất không thư được thời dùng acide chlorhydrique dilué 


2 grs00, Teinture noix vomique 2 grs00, thuốc teinture gen- 


liane thêm đến 180 grs00, cứ trước khi ăn cơm обро 15grs00- 


thời hay lắm. 


er 


CNIS —- 


CHUA NGHĨA. — Рага! đe hyde là thứ nước thuốc trong 
suốt, khí vi сау hăng và mát mẻ, mỗi bận uống tự 8grs00 đến 


15grs00, nên gia nước lạnh mà uống, là thứ thuốc chuyên 


chữa bệnh không ngủ được. Vị thuốc bromure ammonium 
công dụng và cân dë dùng, cũng như vị thuốc Bromure de 
polassium, cho nên chỗ này cũng nên dùng vị thuốc Bro- 
mure de potassium. Vị thuốc Ge ntiane, tức là vị thuốc long- 
đởm-thảo ở nước la, - 


Nước Nhât-Bân gọi là Kiện-chất-ả-na là loài thuốc vi 
đẳng có cái công làm khỏe mạnh con vị. 


2 — PHÉP CHỮA CHÓ ĐAU ĐƯỢC LÀNA 
GIỮ GIỀNG VỀ SAU 


Xem chứng bệnh rõ ràng mà chữa, thấy chép ở chương 
thứ nhất nói về phép chữa vết dau. 

3. — PHÉP CHỮA ĐẶC BIỆT ĐƯỢC LÀNH VỀ SAU 

Phép này chia làm năm loài, kề tường như sau này! 
Sau khicät mồ ở lỗ đít, nên cấm đại tiện hai ngày, đến buồi 
sớm ngày thứ ba nên dùng l'huile de ricin đề thông, chớ 
đề cho tu nó thảo ra. Nếu bị vết thương bằng giao sau khi cắt 
mö mà đau lắm. nên nhét thuốc cây morphine làm thuốc 
ngồi ở lỗ đít,sau khi cắt mồ không nên dùng đồ rửa ruột. có 
lúc sau khi cắt mồ lỗ dit, dài chứa động lại ước sau khi tám 
giờ đồng hồ, nên cắm vào ống dẫn nước dài đề thông di. 

В). --Có chứng sán đau hoặc lấy tay kéo lại hoặc cắt bỏ 
di, hé bệnh giở lại có rgười nói nên dùng morphine tiêm vào 
mười ngày, khiến ruột không động, có người nói như 
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лиді phát tấy, nếu lại uống morphine thời công dụng trong | 


ruột nhu động tất đình chỉ lại, nên cấm dùng, mặc nó muốn 
đi đại tiện thế nào thời đi. Nói tóm lại nếu đau đớn quá 
lắm, thời nên châm chước mà dùng, các đồ ăn nống, nên 


đem thụt vào lỗ đít, phải kiêng ấn vào miệng làm cốt. 


C).— Như sau khi cắt tô trứng hoặc cắt màng bụng rất 
kiêng là nôn mửa hoạt động, những người bệnh phải nên 
uống nước tiêu khát, uống nước nhiều; thời sự nguy hiềm 
hư thoát ít lắm. Thời eái công trừ cấn bã càng to, như bệnh 
nôn mửa, thời nên lấy nước thụt vào trong lỗ đít, mỗi lần 
thụt lấy 90grs00 đến MOgrs00, một hai giờ đồng hồ, thut 
một lần, đại ước sau khi 24 giờ đồng hồ, hơi ở trong con vi 
và ruội, như tự nhiên phóng ra, thời nên uống sửa bò hòa 
voi nước, về sau cứ tự miệng ăn uống tiến thêm lêa, nhưng 
ăn it là hơn, phải kiêng ăn quả no, nếu hơi trong con vị không 
được thư, nên uống calomel tự 0grf1 đến @gr3, quả ba 
giờ đồng hồ lại uống sulfate de magnésium 12grs0U. 
trong hai giờ đồng hồ nếu đại tiện không thông 
nên dùng nước thut vào 15 dit, Lại chỗ bụng sau 
khi làm các phép thủ thuật, hãy còn chứng khí ở 
con vị và ruột không được thư, nên cắm ống cao xu đề 
thông buông đi. 

D.— Sau khi cắt chỗ đi đái bộ âm và bộ dương rất cầu 


là giám bớt nước dài có tính chua và công dụng con 


thận, nên kiêng đồ Ка có chất lòng trắng trứng. Lúc | 


ăn uống nên dùng chất sữa và chất löng. Lại nếu có 


bệnh thận nữa, nên thường làm lợi đại tiện, nếu nước dái 


“khám nên uống Acide borique dš pha tan. Cử ba giờ đồng 
-hồ uống một lầu, mỗi lần uống 15 grs 00 hoặc là Salol 1 gr 00, 
:mỗi ngày uống hai ba lần, hoặc là quinine, essence de santal, 
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Baume de copahu, Urotropine, và dùng ngoài nước thuốc 


khỏi vi trùng dë thụt rửa bong bóng, cho trừ mủ chứa ở 


-_ trong, phép rửa thời dùng ống hai đường, thut nước vào 


một ống chầy ra một ống, những nước thụt vào nên cho 
nóng tự 80 độ hoặc 100 độ, không được quả lắm, 
cùng là những thuốc không kịp dùng, không thuốc gì 
hay bằng một phần bën nghìn nước Bichlorure de mercure, 
Бойс là một phần hai trăm nước acide phenique. hoặc là 
nước acide borique thêm nước vào một nửa, hoặc là 3grs00 
bay 5 grs 00 quinine, một giọt acide sulfurique dilué hợp với 
пибе 30 grs 00, tự 500 lần đến 1000 lần nước Nitrate d'argent 


30 grs 00, đều có thë thut vào ống đái và bong bóng. 


Lúc cấp thời nên lấy cocaïne 0gr6 nước 30 grs00 thụt rửa. 
Đại ước mỗi lần thụt rửa bong bóng, thời nưởc nên dùng 


60 grs00, không được nhiều quá. Lại trước nên đái hết di, 


rồi thut nước thuốc vào. Đến những đồ thut rửa vào bong 
bóng và phép làm thủ thuật, thời không phải người luyện 
tập thực hành không được. 


Е. — Sau khi cắt ở răng cuống họng miệng thời phép dùng 


-đặc biệt, không cứ một thứ nào, sự cần nhất là ăn uống 


nên cần thận. Bôi không thề buộc bông giữ được vết giao 
đau, nên dùng nước Регтапдапаіе hoặc là nước Acide 


borique súc miệng. 


PHÉP ĂN UỐNG CÓ HAI THỨ 


Một là hoặc tự lỗ mũi, hoặc tự miệng, dùng ống thông 
соп vị thụt vào trong con vị, nên dùng chất lỗng, như các 


đồ sữa và nước bung thịt bò, bột ngỏ sen. 
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Hai là thut vào lỗ dit. Đại ước sánh hợp những đồ vật - 


thut vào lỗ dit, nên dùng những thử dễ tiêu hóa, không 


nên dùng quá nhiều, mỗi lần dùng nhiều lắm, thời tự 60: 


grs.00 đến 180grs.09. Những đồ vật nuôi mình đề thut vào, 


nên làm cho hòa tan trước đi. Lại nên cho nóng đến 95 độ: 


hoặc 100 độ, như nước bung thịt bò lòng trắng trứng, sữa, 


thêm Pepsine và acide de chlorhydrique dilué hoặc nước: 


Peptone, những loài đó thời công dụng của gia-giày cùng. | 


giống nhau, nhưng trước khi chưa thụt, trước hết nèn dùng 
nước nóng, đem lỗ đít rửa sạch sẽ. 


CHUA NGHĨA. — PEPTONE: là vị thuốc lấy ở là lách: 


lon ra, có cái công tiêu hóa, tường chép ở sinh lý hoc, 


môi bận uống tự 0gr1 đến 0gr8. 
Nước Peptone, mỗi bận uống tự 4grs00 đến 8grs00. 


Phàm chứng bệnh sau khi cắt mồ phải nên kiêng kỹ ăm 
uống, ấy là bởi muốn bồ cái chất đã thiếu, nhưng chớ nên 
đùng vật gì có chất thất tố, như là nước bung thịt bò, thịt 
gà, bởi tính nước bung ấy, hay đụng chạm vào màng хапа. 
mỏng. Chứ không nuôi được màng xang. Các thứ đồ ăn, 
nên cần dùng các loài bột nhỏ, như gạo tám, bột ngó sen 
thờ: tốt hơn, Sau khi cắt mồ mà phát nhiệt và miệng khô, 
bởi tại nước tiêu hóa mất hån công dụng. Phàm các đồ ăn bột 
nhỏ, trước hết nên dùng thuốc chế pha cho гї, như Pep- 
sine malle thời ăn mới tốt. 


CHƯƠNG THỨ SÁU 


PHÉP CHỈ HUYẾT 


15199. 


Chứng lúc cắt mó mà rất dë phạm, không gì bằng sự 


`сһду máu, chầy máu nhiều lắm có hai đến thê khí, cho 
nên phải đặt phép đề chỉ đi. Phép chỉ huyết không cú một 


cách nào, có phép tự nhiên chỉ huyết, có phép nhân công 
chỉ huyết. 


PHÉP TƯ NHIÊN CHỈ HUYẾT 


Chỗ huyết quản cắt đứt tự nó rút nhỏ rút ngắn lại, màu 


chây đến đấy, kết đọng thành hòn, lấp vào miệng huyết 
quần, mà tự nhiên chỉ huyết, nhưng đây là nói về huyết 


quản nhỏ, nếu huyết quản to, thời hòn máu bị nước màu 
làm trôi đi, thời máu chầy không dễ chỉ được. Song 
huyết quản không phải to lắm, tuy mới khỏi lên, kết lấp 
lại cũng không dễ, đợi lúc máu chầy nhiều quá, thời người 
choáng váng đảo mê, máu chầy dën cửa huyết quản ít 
giần đi, thờ ¡ thường hay động kết lại, đến lúc tỉnh thời 
chỗ ấy máu đã đóng thành hòn. không chây ra nữa, và 
sau nhờ cửa mạch-quản thu rút, hòn màu động kết lại, 
thời lại bền chặt vậy. 

Như huyết quản cắt đứt, hê ở một bên, thời khó chỉ 
được, bởi một nửa huyết-quản tiêm duy thu rút, còn một 
nửa không đứt, tiêm duy không thu lại được, khiến cho 
chỗ đau lại rộng rãi thêm. Như huyết-quản hễ đứt đôi 
thời hai tầng trong huyết quản, có thë thu hợp rút nhỏ 
lại được, cho nên động hòn lại dé tắm. 


PHÉP NHÂN CÔNG CHÍ HUYẾT. 
Chia làm А. B. С. ba giống. ˆ 


E 


V | 
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A).— Làm phép lấy kìm vặn và lấy kìm ép, dó là bởi 
“trước hết muốn khiến cho hai tầng trong huyết quản thu 


hợp lại, và hòn máu đọng lấp lại cho dễ, đến sau tầng | 


ngoài lại đễ thu công. 


В). ~ Phép dùng giây buộc lại, đề cho hai tầng trong 
huyết quản, nhân trước buộc chỗ đứt rồi, thời tầng ngoài 


tự nhiên rút hợp lại, giây buộc cần phải giết vi-trùng, không | 
đề về sau, tại cớ uč troc, đến nỗi phát ra chứng tấy, đứt | 


nát chỗ ấy đề cho nước máu lại băng bật ra, là thiết yếu 


hơn cả. Đến như cái giây đề dùng thời huyết quán ` 
nhỏ nên dùng giây ruột, huyết quản nhớn nên dùng giây | 


tơ, hoặc giây bắp thịt, quấn lại bó chặt. Nên dùng hai giây, 
môi giây quấn huyết quản một vòng, đều buộc hai nút, lại 
dùng hai: giây thắt lại một nút nữa. 


С). — PHÉP BÜNG THUỐC ĐỀ THU LIÊM. 


Phép này cũng không phải dùng một giống hoặc ngoài 
dùng thuốc chỉ huyết, đề cho nước máu dë đọng hòn lại 
hoặc tiêm Gelatine hoặc Adrénaline đề cho huyết quản 
thu rút, тап dễ đọng kết. Hoặc dùng thuốc uống trong đề 


máu dễ đọng kết, hoặc làm cho máu không đến chỗ ấy, đề | 


tia huyết quản ấy dễ rút hợp lại. 


Đây là nói đại khái sơ lược về sự chỉ huyết. 

Còn như phép ngoại khoa сһйу máu, thời cớ ấy có ba đều : 

1). — Chầy máu sớm, tức là máu chầy lúc cắt mồ. 

2). — Chầy máu chậm, là sau khi huyết quản thu hợp 
tại, bởi hủ bại lở паї mà sinh ra. 

3). — Lại chầy máu, đây là sau khi cắt mồ đã tỉnh, 
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huyết lưu hành đến. ước chừng sau khi mồ cắt tư sáu giờ 
đồng hồ đến tám giờ đồng hồ thời thấy. 


1.) — PHÉP CHỮA THÂY MÁU SỚM. 


Lúc mô cắt ra chầy máu nên dùng giây buộc chặt hoặc 
làm phép lấy kìm vặn, nếu dùng điện khí làm dó đốt đề 
chỉ huyết, cũng đều được cả. Phép chữa tạm thời đề chỉ 
huyết, nên lấy ngón tay Ấn sắt vào và đồ áp mạch, đồ đề 
nén mạch, hoặc dùng giây Esmarchs-bandose, giây cao xu 
buộc chặt chỗ ấy cüng được. 


PHÉP CHỮA TƯỜNG CHÉP Ở SAU. 


CHUA NGHĨA. — Đồ đốt chữa bằng điện khí, hiện nay 
đều dùng của Paquelins Сапіегу. 


Со một tên gọi là Thermocoutère, phép này chỉ chữa vào 
bệnh trĩ hạch, bệnh tri lỗ, và tử cung nham thũng, hoặc 
các chỗ ngoài mặt mụn lở, nhưng có thë đề nước vàng 
chứa đầy ở giưởi gia, vì đốt mà thành kết vầy, đến nỗi 
chứng {йу và тй thêm kịch, mà lại làm trở cho chỗ đau 
đã khỏi, vả lại phép dùng, Không phải là người thực по 
luyện tập thuần thục thời không làm được, cho nên đây 
chép lược vậy. 

1). — DÙNG ĐỒ МЕМ MẠCH. — Chỗ mạch иди 
trước nên đem miếng bông, sau đem đồ nén mạch, đề 
vào quấn хоёр trôn ốc cho chặt. 


2°), — DÙNG CAO XU CUÔN РАІ. — Phép này chữa 
bệnh trẻ con rất hợp lä, hoặc là những người thân thê 


n 


øầy yếu, vì đai rộng không đến nỗi sát hại gia thit và mao 
tế huyét-quän (mạch máu nhỏ). 


3). — DÙNG ESMARCHS BANDOSE. — Là đồ nén 
mạch, như buộc vào động-mạch, ở đùi nên dùng thứ chiều 
ngang có năm sảu phân rộng, như buộc ở động mạch cảnh 


tay trên thời nền rút nhỏ đi một hai phân. Đại ước quấn. 


bai ba vòng rồi, đem một đầu nút đẳng này, quấn với đầu 
nút đẳng kia cho chặt lại, mà gài kim băng, Ruy trước khi 
chưa buộc giây, ấy trước hết nên dùng miếng và: băng móc 
2,3 tầng, bọc gói vào gia thịt, đề khỏi xây xát. 


CHUA NGHĨA. — ESMARCH BANDOSE Tức là BAN- 
DAGE ÉLASTIQUE). | 


PHÉP МО RHÔNG CHÂY МАП 


Phép này trước hết đem cái chỉ thê (tay và chân) giwng 
ngược vài phút đồng hồ rồi, và quấn đại động-mạch cho 
chặt lại, dòng tay giần giần ấn vuốt vào tĩnh mạch, đề cho 
nước màu trong tĩnh mạch gio về nhanh chóng, chờ lúc 
nước máu trong chỗ ấy giảm it, rồi lấy đồ nén mạch, hoặc là 
Esmarchs Bandose buộc chặt lại, như thế thời lúc mồ cắt 
không đến nỗi chầy máu nữa. Lại có một phép, vào lúc 
chưa dùng đồ nén mạch hoặc là Esmarchs-Bandose, trườc 
hết dùng giây сао xu rộng rãi quấn đai tự giướởi đến trên 
buộc lại chặt chẽ, cũng có thề khỏi được máu chây. 
Những phép này cũng có người bảo chưa hết lẽ được, 
bởi vì bách xúc vào nước mủ đau, và vi-trùng ở hòn тап 
quay chầy vào quả tim, và vào huyết quản vậy. 
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A).— PHÉP CẮT ĐỐT XƯƠNG ĐÙI TRONG, THỜI 
PHÉP CHI HUYẾT CÓ BA GIỐNG. 


1'). ~ Lấy tay nén vào chỗ tông động mạch giưới lưng 


hoặc dùng đồ nén mạch, hoặc lấy miếng gỗ rắn ngoài buộc 


vải băng nén vào chỗ động mạch, hoặc dùng cao xu quấn 


đai cho chặt, hoặc khiến người bệnh nằm trên bàn, thầy 
thuốc dùng sức ấn vào động mạch đề cho cùng xương 
sống ginh liền nhau. 


2). — Như đùi, đầu gân không nên cắt bô đi, thời dùng 


dai esmarchs bandose, trước buộc chặt ở đùi, sau lại quấn 
lên chỗ lồi là quấn một vòng ở xương cốt bàn, như muốn 


phòng bị sự trơn trụt, thời nên dùng đai cuốn hai chiếc, 
một chiếc ở trước mặt, một chiếc ở sau lưng buộc chặt lại; 
mà ràng buộc vào thân thề, hoặc khiến người giúp tay giữ, 
hoặc lấy vật rắn đề vào động mạch chỗ ngoài bẹn (thử-khê 


tuyến), lại lấy đai cao xu quấn cho chặt chỗ bụng và 


đùi, nên qnấn hình chạc ba. 


3°). — Dùng ngón tay nắn vào động mạch ngoài ben 
(tức là thử-khê tuyến), thế thời không cứ gi trå con người 
nhớn đều dùng được cà. Chỗ giáp giới ở xương vi lu, nên 
dùng đồ гап lót vào mạch lạc sau lưng. 


B) Phép cắt đốt xương bả vai thời phép chỉ máu 
lúc ép vào động mạch giưới cÓ hoặc lấy miếng gỗ tròn, 
hoặc lấy chuôi cùi già nén vào xương tỏa cốt đến chỗ xương 
sườn thử nhất. 


Lại một phép hoặclấy cái băng rộng hai tấc quấn chặt đệm 
bên giưới tỏa cốt, bên trên động mạch, ngoài lại quấn đai 


E 


cao xu hoặc dùng kim gang hai chiếc giầy 1 phần trong 4 
phần tấc, dài 10 tấc, một chiếc xuyên qua ở bánh chè vai 
giưới gia ước độ ba tác, cái chỗ đâm ra là ở bắp thịt ngực. 


Một chiếc xuyên qua bả vai ở trong gia mặt lưng chỗ. 


đâm ra là chỗ bắp thịt ba tấc. Đầu cái kim cắm vào gỗ đề 


giữ gìn. Lại lấy cải đai Esmarchs bandose đường thẳng. 
độ nửa tấc, ở trên cái kim quấn quit ước độ näm sảu. 


vòng, hoặc lấy đai esmarchs bandose buộc chặt chỗ động- 
mạch giưởi nách cũng được. 

С. — Như nén chặt ống Tông động-mạch ở giưới со, 
thời nên dùng ngón tay ở giwoi xương (ба cốt ở ngực, 
đem tông động-mạch ở giười cô, nén về đẳng sau, cùng với 


xương cô khít liền. ở mặt thời nén chặt tông dộng-mạch ở: 
mặt, nên nén xương lưỡng quyền, gần gân thả-(ước đẳng. 


trước nén chặt, Nén chặt vào động-mạch nhu - nhiếp thời: 
nên néu ở xương tràn, hoặc chỗ аб lên ở chỗ lưỡng~ 
quyền, mà nén vào dôug-mach xương chầm, Ші nên néan 


vào xương chầm cốt (tức là xương ở sau đầu). 


Ngoại phụ cùng với xương giáp nbu-nhiếp nén lại, 


nếu chỗ miệng môi chầy máu, thời hoặc dùng ngón tay ấn 


nén lấy môi, hoặc dùng kìm mạch đem mạch môi kim lai, 


nén chặt mạch lưỡi nên dùng ngón tay đem lưỡi ấn xuống. 


nén chặt, đề cho xương hàm ếch ginh cäng, nhw bài 
trên vừa nói các phép đó, đều là phép làm cho chỉ huyết 
tạm thời, 

Trong khoảng thời kỳ ấy, không thê đề quá bốn giờ đồng 
hồ đến вап giờ đông hồ. Nếu không như thế thời {hi giờ: 
quá lâu, sợ các bộ tó chức thiến thốn doanh dưỡng, dê- 
phát tấy, hoặc phát chứng ung, 


Ji | 
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CHUA NGHĨA. — Muốa rö đường tắt các huyết mạch 
cho tường tế, không làm thực hành việc mồ xẻ thây người, 


thời không biết rõ mà ghi nhớ cho hoàn toàn được, Những 


người tầm thường làm sao được những tài liệu ấy, cho 
nên người nào nếu có chi tìm tòi cho rộng, dë đủ mó 
nghề nghiệp, thời nên mua đồ hình Giải-phẫu thân thể 
người mà xem cho tường. 

Hình đồ của Вас-Ү hội bèn nước Nhật tuy rất tốt, nhưng 
giá khí đắt, ngoài ra thời có nhà in sách Thương-vụ, hình 
đồ vë về Sinh-lý Giải-phẫu của y-học thư cục họ Binh làm ra, 
thời có phần rẻ hơn, nhưng không tường bằng bán đồ vẽ 
của Bác-Y-Hội bên nước Nhật-Bản, đã xuất bản, thời có 
phần tốt hơn vậy. Hoặc gửi đi Pháp mà mua. 

Lúc thường vẫn xem đồ hoc Giäi-phâu, nhưng trước khi 
mồ xẻ phải xem lại một lượt, giống như làm nghë thủ thuật 
bậc trung, mới đủ ứng phó làm được. 


PHÉP BUỘC HUYẾT QUAN 
Cộng có năm giống 
1). — Phép buộc bằng giây như sau khi cắt đứt động. 
mạch hoặc là Dai-linh-mach, nên dùng kìm mạch cặp lại, 
hơi đem Động-mạch trồi ra, mới tiện quấn buộc được. Hình 
cải kìm mạch ибс có ba giống: 
1).— Miệng kim như cài ràng. 
2).— Sau miệng kìm trống mà chỉ đủ một cái răng, 
3).— Băng nhiều vạch ngang như hình cái thang, phép 
hình cái thang rất là thông hành, Đời gần đây bán nhiều 
thứ kìm mạch, duy kìm này rất là hợp dụng. Lúc dùng 
trước đem kìm mạch mười hai chiếc, dem huyét-quän tìm 
га từng cải một, trước kìm những cải проп sau đến những 
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cái nhỏ, con như thứ tự việc thắt buộc cũng trước thất 
thứ nhớn, sau thắt thứ nhỏ. Còn phép thắt nút nên buộc 
quấn чий một vòng, trong lúc thắt buộc nên đem cái 
chuôi kìm mạch, hơi đề lệch đi, cho miệng kìm tổ ra thời 
dễ buộc chặt, cüng không tuột giây ra được, sau khi buộc 
nút, nên dem cái kìm tháo ra, có lúc thắt một nút hoặc hai 
ba nút không cứ, xem tình hình mạch máu, châm chước 
mà làm thời được. 


2). — PHÉP KIM VAN 


Phép này nên dùng kim mạch, trước đem mạch lạc lôi 
ra vặn năm sáu lần hoặc là bấm đứt mạch di, cũng có thê 
rút hợp lại được, lúc làm phép này, duy huyết quản nhỏ 
dùng được. 


3.— PHÉP DÙNG KIM ÉP. 


Phép này đời gần đây không dùng, bởi vì giây buộc rất 
hay dë dẫn vi trùng truyền nhiễm, lại dễ hại việc, cho nên 
duy chỗ mạch nhỏ khó tìm 2 trên đầu, nên quyền nghỉ mà 
dùng hoặc lấy giây buộc thay bằng giây bạc cũng được. 


4.— PHÉP ÉP HÍT LAI 


Phép này là dùng cuốn vải tự nhỏ đến nhớn, chồng thành 
hình tháp, ngoài dùng băng vải bao bọc rõ kỹ. Đại khái 
phép này, hay dùng ở bàn tay. Dùng ở bàn tay thời hoặc 
lấy những đồ hình tròn, lấy tay nắm lại, ngoài dùng vải 
băng buộc kỹ. Đem tay ấy đeo ở trước ngực. Duy phép 
dùng đồ đề ép nên quà hai mươi bốn giờ đồng hồ đến ba 
mươi sảu giờ làm độ. 
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5. — PHÉP DÙNG NÓNG LANH. 


Phép này dùng nước lạnh, hoặc nước nóng rửa luôn 
luôn. Dùng nước nóng thời phải nóng đến 110 độ hoặc 
là 129 độ của Hoa-thi-biêu mới có thê chỉ huyết được. 
Nếu quá độ ấy thời không được, nếu nóng tự 60 độ 
đến 100 độ, không những không có công chỉ màu mà 
khiến cho máu chšy thêm. Làm phép nước lạnh thời 
tự 20 độ đến 50 độ, mới chỉ được huyết, duy làm phép 
nước lạnh chẳng qua tạm chỉ đấy mà thôi, không bằng 
dùng nước nóng là hơn. Đến như chô mắt không trông 
thấy, như là phôi và óc, thời dùng phép nước lạnh là tốt 
hơn, nước lạnh thời hay khiến được mạch-quản rút nhỏ 
lại, sắc gia biến ra trắng, rất khéo là dùng hòn nước đá 
đựng vào trong túi, hoặc lấy vải bông tầm vào nước đá mà 
đắp, hoặc dùng vòi rồng nước lạnh đặt ở trên đầu, trong 
ống có nước đá trôi đi trôi lại, thế cüng là phép lành đề 
chỉ huyết, ngoài ra lại con сб đồ chữa bằng điện khí, đã 
nói tường ở bài trên, đây không kề nhắc lại nữa. 

CHUA NGHĨA. -— Hoa-thi-bièu 110 độ thời bằng Nhiép- 
thị-biều 43 độ 3 phân, Hoa-thi-bièu 120 độ, thời bằng Nhiếp 
thị-biều 48 độ 9 phân, Hoa-thị-biều 20 độ đến 50 độ, thời 
Бапа Nhiễp-thị-biều 6 độ 7 phân đến trên 10 độ linh. 

Vòi rồng nước là cải Ống cao xu mềm chế ra hình mũ 
nhỏ, đề đội lên đầu cho tiện, ở hàng thuốc thường có bàn 
những đồ ấy, phàm bệnh óc đầy màu và màng óc tấy, đều 
-dùng được cả, 

1.~ THUỐC CHỈ HUYẾT 
Vị thuốc chỉ huyết có nhiều. 
1.— Chlorure d'Adrénaline. 


ла 80 


Vị thuôc này hay khiến cho mạch màu thu rút lại. 


2. -ЕЅЅЕМСЕ DE TÉRÉBENTHINE (lấy vải bọc mà dùng} 


J.— PERCHLORURE DE FER (bôi xát vào chỗ đau) 
4.— LIQUO hAZELIN (Formol Liquide) (hoặc tiêm vào, 
bôi ngoài, hoặc uống, đều hay cả.) 


5.— TANNIN, (dùng ngoài thời hay khiến cho chất lòng 
trắng trứng đọng kết lại). Lại có acide phenique và 
Bichlorure de mercure, đều có thề dùng ngoài được, hoặc 
là vị thuốc Chlorure de calcium uống trong hoặc dùng ngoài 
đều được cå. Lại người bệnh phải nằm yên đừng đề cho sợ 


hãi và kiêng những đồ ăn có mùi nồng tính nóng. Nếu ho. 


ra máu thời nên nống thuốc trong như Essence đe térében- 
thine, mài lần uống ba giọt, hòa với một ít nước keo, cứ 
hai giờ uống một lần, hoặc là teinture hazelin (Formalinỳ 
môi bận uống tự 5 giọt đến 10 giọt. Hoặc là ergotine, 


Extrait hydrastis, chlorure de calcium, môi bận uống 


15 Іу tức là 1gr00 cũng dược. 


GHUA NGHĨA.- PERCHLORURE DE FER: là sắc 
хат mà đới thử nước vàng biếc, có tỉnh thu rút mạnh, 
uống trong và dùng ngoài đều được cả. 

LIQUO HAZELIN, là một thứ thuốc ở cây tần nấu ra, 
là thir thuốc trong suốt không sắc gì, bởi bên trong có ngậm 
chất acide tannin, cho nên có Lính thu rút mà hay chi hnyết, 
uống trong dùng ngoài đều được cả. 

CHLORURE DE CALCIUM, tức là bột vụn trắng có 
cái tính thu rút, uống trong hay bôi ngoài dëu dùng được 


cà, nhưng xét ra thói dùng bôi ngoài nhiều hơn. 
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Nước keo có vài thứ, người ta vẫn thường dùng, tức là 


poudre gomme arabique, lấy nưởc hòa lông mà chế thành 


ra. 
EXTRAIT HYDRASTIS, là một giống có có cái tính 


thu rút, dùng làm cao lỏng nhiều lắm, môi lần uống hai 


grammes, ít khi dùng ngoài. 


2.) — PHÉP CHỮA MÁU CHÂY CHẬM. 


Bệnh máu chầy chậm, là bởi gia các mạch quản hợp lai, 
bỗng nhiên sinh ra hủ bại lở nát mà sinh bệnh này, ước 
chừng sau khi 8, 4 ngày hoặc 7, 8 ngày không cứ, thường 
thường có bệnh đến nửa đêm lở vỡ ra mà chết. 

Phàm gặp những bệnh tật ấy, nên dùng thuốc ép тап 
boặc đem chân tay nhắc cao lên, đề máu chầy chậm lại, 
hoặe dùng ngón tay nén chặt chỗ kinh lạc, hoặc dùng thuốc 
bôi ngoài essence de Térébenthine và Chlorure d'adrénaline 
hoặc bọc hoặc rửa, hoặc bôi hoặc gián. đều có hiệu cả. 
Nếu không kiến hiệu, thời nên buộc chặt chỗ gần mối 


đại động mạch, hoặc làm phép cắt đứt cũng được. 


3.) - PHÉP CHỮA MÁU LẠI CHÂY 


Phàm phạm bệnh này, bệnh nhẹ thời nên dùng nước 
lạnh hoặc lại thêm bông bọc gói lại. Bệnh nặng thời nên 
xem Кў rửa sạch, như chỗ giây khâu đứt ra, thời nên khâu 
lại cho cần thận, hoặc dùng nước nóng mà thử, nếu hẳn 
mach lạc vỡ lở thời buộc quấn lại là được. 

LÔ XƯƠNG CHÂY МАС. 

Bệnh này bởi chất xương xốp ở trong xương biến rắn, 

và ngoài màng xương it thịt bắp mà sinh ra. 
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Phàm phạm bệnh này khó dùng kim đề chỉ huyết 
được. Nên dùng đầu gỗ hoặc miếng vải nhét vào, duy vải 


ấy không thê làm ngắn quá được, bởi một mối nhét vào ` lỗ- 


xương ; một mối nên thò ra ngoài chỗ đau, đề khỏi lọt vào. 
Lúc dùng lấy 24 giờ đồng hồ làm mực. Đến lúc lấy thời 
huyết chỉ được. 


Lại một phép dùng sắp tráng 7 grs 00 sắp vàng 14 grs 00, 
acide phenique 2 grs 00, Vaseline 4 grs 00, trộn lẫn chỗ 
làm thuốc hồ, bôi vào chô xu đt máu cũng có thề chỉ 
được máu. 

CHUA NGHĨA.— Vaseline: cũng là vị thuốc Paraffine, 
[uc thoạt đầu vaseline là tên thuốc mà các nhà buôn 
vån thường bán, phép chế cũng không nhất định, mà. 
vị thuốc paraffine thời là tên riêng trên các vị thuốc. 

Việc chế luyện thời đều theo phương phép nhất định, 
cho nên đem so sánh với vaseline có phần khác hơn. Nhưng 
hiện пау tên vị thuốc vaseline đã thường thông dụng, còn: 
như thuốc dùng ngoài tầm thường bất tất phải phân ra nữa.. 


MÁU CHAY Ở MÀNG XANG GÂN. 


Phàm các chỗ đầu cùng chân tay có nhiều màng xang: 
gân, nếu chỗ màng xang gân ấy chây màu, thời nên lấy 
ngón tay mài xát vào hoặc dùng giây kim khâu lại, hoặc: 
lấy giao lửa đốt vào, hoặc dùng thuốc đề chỉ huyết. 


МАО CHÂY О CHÓ TẦNG TRONG. 


Phàm bị giao làm hại chỗ sâu, tức là tầng trong, nhưng: 
chỗ ở ngoài không thê thấy được, mà máu chầy không chỉ 
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như là các chỗ hội-âm, thời trướs hết, nên dùng phép nóng- 
lạnh dë chỉ huyết. Hoặc dùug thuốc thu liễm, không thấy 
hiệu thời lấy ống rắn bọc vải băng đút vào chỗ ấy. Phép 
này tức là làm độn vào cho chỉ huyết, là ý khiến cho chất 
lông tự ống mà ra, và bốn bên lấy vải bông nhét đầy, cũng 
có thê chỉ được huyết. Lại có phép lấp bằng túi hơi, phép 
này lấy một cái túi lấp vào trong chỗ 1б. Sau lấy hơi 
thôi vào trong túi đề cho phồng trướng lấp đầy chô đau, 
cũng là phép chỉ máu rất hay. Đại khái dùng phép này 
chữa bệnh máu chây rất hay, người ta thường gọi là 


. cái б vậy. 


CHUA NGHĨA. -- Phép cái Ó này là cái túi cao xu chế 
thành màng xang móng, tức cũng như khinh khí cầu làm 
đồ cho trẻ con chơi, có người bảo là túi như ý, lấp: 
vào đầy trướng, rồi lấy giây tuyến buộc chặt lai, thời không 
tiết hơi ra. 

Ngoài ra còn có các thứ chỉ huyết như sau này : 

1... MŨI ĐỒ MÁU 


Phàm chữa bệnh mũi đồ máu, nên cho người bệnh đứng: 
thẳng, hai tay cất cao. Một lỗ mũi không ra máu, trước 
đem nút lại, còn thừa một lỗ ra máu nữa đề cho thở hút 
hết sức, chỗ cô cũng tưới bằng nước lạnh, hay khiến được: 
huyết quản trong lỗ mũi thu rút lại, nếu không thấy hiệu: 
nghiệm, thời nên lấy nước nóng thụt vào lỗ mũi, hoặc 
lấy vị thuốc adrénaline tầm đầy vào bông mà nút vào, nếu: 
lại không chỉ, thời nên dùng phép lấy ống nút đẳng sau: 
mũi, tức là lấy giây tuyến ở lỗ trước mỗi vòng vèo đến trong: 
miệng, cho một đầu giây tuyến đã vào trong miệng, một đầu: 
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buộc miếng vải băng. Lai đem cái đầu giây tuyển ở lỗ mũi | 
đẳng trước. Giần giần kéo ra, miếng vải bông Ấy đến trong | 


lỗ mũi sau, lấp chặt chỗ bị đau, nhưng trước khi miếng 
vải ấy chưa nút vào, cái ống ấy trước nên lấy ra. Nếu 


không có ống nút mũi ấy, thời nền lấy ống cao xu mềm | 


thông đái, đề thay vào cũng được. 


CHUA NGHĨA.— Luc dùng giây tuyến xó vào lỗ mũi, 
sợ dë sinh ra hắthơi, nên trước lấy nước thuốc cocaïne 
bôi vào màng xang lỗ mũi, hoặc phun mù ở trên/ thời có 
thề khỏi được. 


Lại bệnh mũi ra тай, cũng nên dùng như phép cái 6 đã 
nói ở trên. 


2°.) — LÔ ĐÍT RA МАЈ 

Phära động-mạch và tĩnh-mạch ở màng trong lỗ dit hơi 
phá thời hẳn ra màu, hoặc bởi tại cắt mụn nội tri ở trong 
mà thành ra bệnh. Phép chữa. trước hết nên bó trừ hòn 
mảu, lấy nước nóng thụt vào lỗ đít, nếu không chỉ được, 
thời trước bôi cocaïne, sau dùng thứ kính ròm lỗ dit đề 
xem nghiệm, có đau hay không. Có thời nên dùng thuốc 
chỉ huyết rõ đặc đề bôi, nếu lại không chỉ nên làm phép 
đánh tê cả mình, đem gân quát-ước ở lỗ dit mà thênh rộng 
ra, rồi buộc chặt lấy đầu mạch, nếu cứ trơ ra không thấy 
hiệu nghiệm gi, thời đùng đồ lót chỉ huyết lấp vào. Duy 
không nên nhét lấp đầy quá, đề khỏi cái thịt ở lỗ dit, rời 


тас ra, sinh ra sw lo khó thu rút lại được. 
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`3.) — BỆNH BÀNG QUANG KẾT ĐÁ, SAU KHI МО 
CÂT LẤY RỒI RA HUYẾT. 


Phàm phạm bệnh này nên xét chỗ huyết quản có vỡ rách 
hay không, như tinh-mach ở nhiếp-hộ-tuyến, hoặc động- 
mạch ở chỗ hôi-âns, chỗ nào nên buộc chặt thời buộc, 
không thời nên đùng phép lấy nước nóng làm chỉ huyết, 
chỗ cốt bàn nên cất cao lên, hoặc là dùng phép cải ô nhét 


«vào như đã nói ở trên cng được. 


4.) — NHIẾP - HỘ - TUYẾN RA MÁU. 
Chứng này duy người tuôi già hay mắc phải. Bệnh này 


Ча tại сб tĩnh mạch sưng queo không sức. Phép chữa nên 


"thông đại tiện, đề người bệnh yên tỉnh năm yên, đem xương 
‘рап cốt папа cao lên. Trong uống Extrait Hydrastis và Chlo- 
‚гиге de calcium một gramme, mỗi ngày ba lần, hoặc là dùng 
«adrenalin thut vào đoạn giưới đáy ống đái và nhiếp hộ 
“tuyến, nếu lại không chí nữa, nên dùng ống dẫn nhét vào, 
bất tất phải lấy ra, như thế thời nước máu đã ra ở huyết 
quán. cũng có thê lọc ra được. 


5.)— TĨNH MẠCH Ó ĐÙI SUNG QUEO ВА MÁU. 

Người ta làm việc dùng sức thường ở đùi trên, cho nên 
tĩnh mạch ở đùi trên phần nhiều hay sưng queo, nước 
màu khó chầy quanh được, phàm gặp bên chỗ sưng queo, 
“hoặc phát ty, hoặc vỡ nát, có tôn hại đến tĩnh mạch ấy, 
thời thành ngay bệnh ra máu, phép chữa nên cho nắm 
thẳng, rồi lại đem cái đùi chầy máu giuôi thẳng giựng 
cao, có thể chỉ được huyết. Nếu không thê giựng được lâu, 
nên lấy bông và đai vải bọc lại chỗ chầy máu, không 
,phải buộc chặt lắm. | 
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6.—~ BANG QUANG RA МАО. 


Bệnh này tức là bệnh tiều tiện thường có hước màu, 


hoặc là một lúc nước máu trôi băng đi. Cái dó là bởi mặt 
trong mọc hột lựu. Phép chữa nên đem sắt hột lựu ấy đi 
hoặc ngay lúc ấy chỉ dùng Mirate d'argent 0 gr 006 đến 
0 gr 06, nước 30 grs 00, hoặc là nước Perchlorure de fer 
2 grs, 00 đến 4grs 00, tan ở trong 120 grs 00 nước, rồi mới 
thut và trong bàng quang, và trong uống các thứ thuốc 
chỉ huyết như là Ergotine, Extrait hydrastis, Chlorure de 
calcium. | 


7.— THÂN TANG RA MÁU. 


Bệnh này hay bởi tính ngoại thương mà phát ra, hoặc bổi 
cắt cái bộ vị chỗ ấy, hoặc cắt ở chỗ gần thận tạng, hoặc trong 
gia giầy sinh biru lựu, có một điều phạm vào chắc là ra màu. 

Phép chữa cần nhất là phải nằm thẳng, và kiêng những 
đồ ăn vị đặc, đồ ăn uống nên lấy sữa bò, cháo là tốt hơn, 
Trong uống thuốc chỉ huyết, tức là những vị thuốc như 
Érgotine, Extrait Hydrastis và làm cho thông lợi đại tiện, 
đừng đề cho bế kết, như người bệnh đau lắm mà thô, thời 
nên cho Morphine một it dë chỉ đau, ăn uống cũng nên 
cần thận kiêng khem làm gốc. 


8. — TRONG МІЁҸС RA MÁU 


Bệnh này ước chừng tự trên lưỡi mà ra, như trên luõi 
sau khi cắt chầy ra тап, thời có hai phép chữa như sau. 
này : 

1). — Lấy tay ấn giay vào động mạch ở lưỡi. 

2). — Chờ nghiệm rõ cái chỗ ra máu rồi buộc chặt vào: 
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chỗ động-mạch ấy, như chỗ ấy không thê buộc cbặt được, 
nên đùng bông tầm nước thuốc mà xoa vào, không thấy 
hiệu thời nên buộc| chặt động-mạch ở lưỡi. 


9. — BIỀN ĐÀO TUYỂN RA MÁU. 


Hệnh này bởi tại giao cắt, chỗ ấy thời kìm với giây 
không thề làm gì được. cho nên phải lấy ngón tay 
mài xát, hoặc lấy miếng vải bông nhỏ rất nóng nhét vào, nếu 
cử thế mà không chỉ thời nên dùng Ergotine tầm với bông 
mà nhét vào, không nữa thời dùng giao lửa mà chích, ví 
bằng lại không chỉ mà đến sắp chết, thời nên buộc tông 
động mạch ở có, nhưng làm phép này, không được ón 
thỏa. 


19. — ĐỘNG- MẠCH Ở KHUNG BÀN TAY RA MÁU. 


Màng gân ở chỗ ấy và thần-kinh, đều nhiều lắm, cho nên 
cũng không thề mồ xẻ được cả. Nhưng nên lấy miếng vải 
bông nhỏ chồng thành hình tháp đề bọc, hoặc lấy miếng gỗ 
tròn nắm chặt, sau lại dùng vải bọc cho kỹ, nếu lại không 
chỉ, nên đem động-mạch ở trên vai buộc lại. 


PHỤ THÊM BỆNH TIỀN THIÊN TÍNH RA MÁU. 

Có một giống người, sau khi bị đau hoặc là bị giao cắt 
liền ra máu không thề chỉ được, những chứng hậu ấy, bởi 
thề chất thiên nhiên của gioi mà khiến đến thế. Cái nguyên 
nhân ấy chưa tra rồ ra được. Đại ước cớ bệnh đó là chứng 
di truyền. Bệnh mà nguy hiềm, thời máu không thê đọng 
kết được. Phép chữa cho khỏi, nên trong uống Extrait 
Hydrastis, Chlorure de calcium, ngoài lấy Adrenalin mà bôi. 
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CHUA NGHĨA. — Bệnh tiên thiên tính ra máu lại có 
tên gọi là bệnh huyết-hữu, những người ấy gặp có chứng 
_ phải cắt mồ rất là nguy hiềm, cho nên thầy thuốc trước khi 
làm thủ-thuật, nên hỏi rõ ràng có những tình hình bệnh ấy 
hay không. Bởi vì không những là có chứng bệnh dé ra 
máu, mà đến nỗi nguy hiềm, vì sự ra mảu mà khó làm 
được nghề thủ-thuật, hoặc là bôi thuốc đề chỉ khỏi được. 


PHÉP LẤY NGON TAY MÀI VÀO ĐẠI-BỘNG-MẠCH 
1°). ~ Gốc động mạch ở сё: Ер vào xương trụ thứ sáu 


ở có, xương ngang tự đẳng trước hưởng về đẳng sau. 

2:). — Gốc động mạch ở mặt: Ep ở trước xương lưỡng 
quyền và gân Thả-tước hướng sau vào trong: 

3:). — Động mạch nhiếp nhu : Ép ở xương ngoài tai. 
14°). – Động mạch ở xương chầm: Ép ở lưỡng quyền 
sau chỗ cô lõm xuống và chỗ giữa ngoại phụ. 

5°) — Động-mạch ở giưởi xương tỏa cốt và đoạn thứ 
ba : Ép ở sau xương tỏa cốt, hoặc là xương sườn thứ nhất, 

6°.) ~ Động-mạch ở lỗ nách, đoạn thứ ba ở chỗ nách : 
ép chặt mạch trên vai; 


7').— Động-mạch trên vai ở đoạn trên vai : ép đến ngoài, 
ở đoạn giữa ép đến däng sau bên ngoài, ở đoạn đưới ép 
đến đẳng sau, còn chỗ khác đều theo tung tích động mạch 
mà ёр. 

8°) — Bông mạch ở xích cốt và động mạch nhiêu cốt, 
đem đoạn giưới khuỷu tay hướng về đẳng sau quắp vào. 

9.— Tông động mạch ở ` bụng; 

(đã tường nói ở trên) 


dl 
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10. Động mạch ngoài đùi: ép ở bên miệng trên 
cốt bàn, tự trước đến sau. 
11.— Mạch Đùi. ОГУ 
A.— Tự chỗ đầu đốt xương: ép đến đẳng sau, 
B.— О chỗ gân ba góc trêu đùi : ép đến ngoài đẳng sau. 
C.— Ở chỗ co ra giuỗi vào khoảng йі: ép đến ngoài. 
12.— Động mạch ở xương bài cốt: ép ở giữa xương nội 
khỏa ngoại khỏa. 
13.— Động mạch ở chỗ xương bài cốt, chỗ sau 
nội khỏa nửa tấc : ёр chặt vào xương bài-cốt. 


CHƯƠNG THỨ BẤY 


PHÉP MƯỢN MÁU 


Phép mượn máu một tên gọi là đem qua máu, phàm 
người bệnh thiếu mảu như những người suy nhược, bệnh 


- lao và huyết băng. nên mượn máu người khác đề dùng, 
hoặc đem nước muối nhạt và nước hơi tiêm vào, cài ý là 


khiến cho huyết-quản đầy, làm xúc động cài cơ năng 
tâm tạng nhầy nhói, 2° là bồ cái máu Jä hao. 3° là 
giúp cho sinh vòng máu đỏ, những việc cần trong ba 
điều ấy, không gì bằng khiển cho thề nước chất lỏng đầy 
dẫy ở tâm tạng, đề khôi phục cái cơ năng buồng quả tim 
thu rút lại, là mẹo thứ nhất, duy cải thử vật chất tiêm vào, 
nên dùng thứ nước nóng đã sôi không có vi-trùng, nhiệt 
độ phải cùng bằng với huyết, còn cân lạng thuốc dùng đề 


ZAR 


tiêm, пос 900 grs 00. Cứ nước 600grs00 thêm muối 
vào 401500, đồ tiêm nên dùng bằng ống bạc, hoặc ống pha 
lê, một đầu tiếp với ống cao xu độ hai thước. Đầu ống lại 
tiếp với ống nước hơi, cũng có lúc dùng Ống thụt nước 
tiêm thẳng vào huyét-quän, nhưng sợ có không khi cùng 
vào trong huyết quản, thời hại dữ lắm, có quá đến nỗi chết, 


PHÉP TIÊM 


1. — Tiêm nước không vi-trùng, hoặc nước muči nhạt, 
thời đem tĩnh-mạch trong khuyu cảnh tay nguoi bệnh. 

Trước hết dùng giây ruột hay giây cao xu buộc ở đầu 
giưới tĩnh mạch đề không hao nước màu, rồi đem kim đâm 
vào đầu trên tỉnh-mạch đã buộc, xong rồi mới đem ống 
nước hơi trang tiếp ở trong tinh mạch, nhưng các thứ đồ 
dùng, trước hết phải rửa cho sạch sẽ. Tiêm đã xong, lại 
đem đầu trên tĩnh mạch buộc chặt, mät trên dùng vải thuốc 
và bông, gói bọc theo như phép boặc dùng vải thuốc 
ép bọc lại. 

2. — Như muốn mượn cải máu người khác thời nên 
dùng đồ riêng đề tiêm, đề khỏi bệnh đọng kết lại, hoặc trước. 
đem nước màu Ша vào trong chậu nhỏ, nên dùng đũa tre đề 
khuấy động cho tan rữa cái tơ máu đã động hop lại, hoặc 
dùng phosphate de soude 30grs09, nước không vi-trüng 
40 grs, 00, lấy một phần nước đã tiêu độc hợp với ba phần 
nước máu đề dùng, như dùng phép này cũng không Sợ oi 
đọng kết, nhưng thử mắu mượn, nên dùng thứ máu của 
những người không bệnh mà mạnh khỏe. 


` tủa 


Đương lúc tiêm vào tĩnh-mạch chây máu ra, nên dùng 
‘hai chậu nhớn nhỏ, chậu nhỏ đựng nước, chậu nhớn đựng 
nước nóng, đem chậu nhỏ đựng vào trong chậu поп, không 
đề đến lạnh, ước có 180 grs, 00, tùy liệu gia nước phosphate 
“ае soude 12grs,00. Liền vội tiêm ngay vào (?nh-mach © 
trong huyu cảnh tay người bệnh. Nhung lúc tỉnh-mạch chy 
huyết ra, nên dùng ống сао xu và ống bạc 5, 6 tấc cắm 
vào trong tĩnh-mạch người không bệnh, thứ nước cùng đồ đề 
dùng. phải nên ấm nóng sạch sẽ, và kiêng không khí hút vào. 


Lai một phép nên dùng một bộ kim đài ước 3, 4 tác câm 
vào khoảng hai bên áp vai, trên cái kim phải liền ống сао 
xu và ống nước hơi. Sau khi tiêm dùng ngón tay nhè nhẹ : 
giay vào gia, đề cho mạch máu nhỏ ở trong màng-xang hút 
thu đi. Nhưng phép ấy thời trì hoẩn lắm. Cũng со 
túc dùng nước muối nhạt thụt vào lỗ đít, Nói tóm lại không 
cứ dùng phép gi, đều nên làm cho sạch sẽ lắm, mà không 


“có vi-trùng mới được, không như thế thời lúc ấy bị hại, 


"tuy rất nhẹ nhàng cüng hay thành mụn mủ về sau. 


CHUA NGHĨA.— Phép thứ nhất lấy nước muối thụt vào, 
“ау là chữa những người ra máu nhiều và đi tả ra nước 
nhiều, đến nỗi phần nước trong huyết mất di, có công 
'khổi tử hồi sinh, nhưng ở lúc nguy hiềm quá, (nhw bệnh tả). 
Dùcg thuốc: này thời cứu được vẫn lấy cách thut vào tỉnh 
mạch là chóng hon, nhưng có sử nguy-hiềm về nỗi không 
khí lấn vào, cho nên người mới ra làm thuốc, lấy phép tiêm 
mước muối vào giưới gia là chắc chän hơn са? 

PHOSPHATE DE SOUDE: lại gọi là (Sodi phospha là 
thứ kết tinh sắc trắng), 


= э тык С xxx... “ha т, 


ры. = = = — Z= š н i r 


—— 


— ч, a 


168107 


CHUONG THÜ TÁM 


THÂN KINH SUY YẾU VÀ DẤU ĐAU PHÁT NHIỆT. 
1.— Chứng sức óc đột suy. 


Chứng này Һау bởi đau đớn quá lắm, hoặc chầy máu 
nhiều quá mà sinh ra bệnh, như bị bỏng, ngã bị thương, 
nén phải bị thương, và sau khi làm các việc thủ-thuật mà. 


phát hiện ra. 
Chứng bệnh thời sắc mặt trắng nhợt, gia thịt ướt nhuần, 


ra mồ hôi như tắm, mạch nhược mà tế, thở hút khốn nan, 


mỏi mệt пр chết. 


ы] 


PHEP CHỮA. — Một là kíp nên chỉ-thống, nên dùng kim- 


tiêm thuốc tiêm morphine vào. 


2. — là gia nhiệt ngoài dùng bình nước nóng, và thêm: 
_ chăn đắp cho giầy, trong uống nước chè nóng, và cà-phê,. 


thịt bung nóng cháo nóng. 
3.— Lúc ngủ, nên đầu thấp chân cao, đề máu chày dễ 
vận đến được. 


4.— Ra тап nhiều quá, nên đem đai vải bao bọc cả: 
Chân tay, 


5.— Dùng nước muối nhạt tiêm vào trong lỗ đít hoặc: 


tình-mạch, hoặc giưới gia. 


6.— Phàm sức óc suy yếu tuy lắm, xin chớ dùng. 


Alcool à 90° và Ether. 


2, — TÂM TANG ĐỘT SUY, ĐẾN МО! 
CHOÂNG VÁNG NGÃ LAN 


Như gặp chứng cắt to ra, đến nỗi máu chây nhiều quá, 
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_ hoặc nhân bệnh khác mà giän giän đến choáng vắng ngã 
-lăn. Dó là bởi cớ bộ óc ít máu. Lúc ấy nên đem đầu củi vë 
däng trước mặt, đề cho huyết chây đến đầu. Nếu bệnh nặng 
lắm, thời nên nằm ở chỗ dâm mát, đầu nên hơi thấp, chân 
nên hơi cao, hit nước thuốc ammoniaque rõ đặc và dùng 
khăntay ướt vụt đặp chỗ mặt và ngực, những chỗ bụng ngực 
và cò, đều nên giãi giễ thênh thang ra, nếu đã cứu tỉnh, nuốt 
xuống được rồi, trong nên uống rượu, hoặc là Ammoni- 
acal aromatisé cùng ether là thứ thuốc đề tỉnh bồ ich. 


CHUA NGHĨA.— Ammoniaque là thử uước không sắc 
trong suốt, có một thú mùi hôi sực vào mũi rất đặc biệt, 
có cài công dụng hăng hải khai khiếu, cho nên lúc bệnh đảo 
quyết lấp khiếu ấy, thời thầy thuốc tây hay dùng, lấy cách 
làm rằng: miệng bình hấng vào trước lỗ mũi người bệnh 
cho hit. 

AMMONIACAL AROMA TISE; là vị thuốc ammoniague thêm 
tinh rượu và những vị thơm chế thành ra, là thứ thuốc 
nước vàng trong suốt, công dụng cüng như Liqueur ammo- 
= niacal aromatisé. duy hơi nhạt một tỷ, cho nên cân đề dùng 

- tự 1 gr, 00 đến 1 gr, 50. 


3.— CHÚNG VẾT THƯƠNG PHÁT NHIỆT 


Đại phàm sau khi làm thủ-thuật mà phát nhiệt, 
rất nên dë ý vào chỗ mạch chạy. Cho nên trước 


| khi chưa mồ cắt, phải nên tế tâm xét nghiệm cái 


mạch, như tâm tạng có bệnh, thời không nên dùng ngay 
thuốc đảnh mê, đến lúc sau khi đã mồ cắt rồi cũng nên thời 


thường phải so sánh với cải mạch lúc chưa mồ cắt thế nào, 
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như gặp mạch động 120 gió lên rất nên cần thận, ngoài ra | 


lại thường nên kiềm xét nhiệt độ. Đại ước bị thương rồi, 
sau khi làm thủ thuật một bai ngày sự nóng gia đến 
1, 2 độ, ấy là việc thường có luôn, như nhỡ gặp bệnh 
nóng sốt cùng nồi con một lúc, hoặc là nhiệt độ thăng tự 
100 độ trở lên, thời chỗ đau ấy sợ có cái hại vỡ nát thịt và 
nhiễm phải vi-trùng, Lúc ấy thời thầy thuốc phải nên cần 
thận, như độc bệnh ít và nhỏ, còn thé lui trừ được, nếu 


độc nhiêu, mà lại nhiệt lắm, ước chừng so sánh ra, thời | 


người tuôi già nguy hơn người tuôi trẻ, người tuôi tré lại 
hơn người tuôi già, là nhiệt độ thăng đến một trăm linh 
bốn độ. Sau khi thi hành phép chữa mà nhiệt vẫn chưa 
lui đi, thời bệnh phần nhiều là chết. Nhược bằng thấy có 
huyết chứng hoặc là strc бс đột suy thời thể ôn št lại bớt đi. 


Lại chứng đan độc trước khi chưa phát hiện thời thân 
thê tất cùng phát nhiệt trước, | 


PHÉP CHỮA.— Nên khiến người bệnh cố sức chống 
Tại nhiệt đề giết vi-trùng, lúc ấy nên uống {einture digitale 
đề bồ tâm tạng, nếu chỗ đau đã biến ra mùi hôi thối nát thời 
phải rửa sạch, dùng ống bài mủ đề độc tiết ra, hoặc đem 
giây tuyến cắt ra, giết hết vi-trùng rồi lại khâu lại. Rất 
cần là thụt nước vào trong đề rửa chỗ đau, Cái nhà người 
bệnh ở nên đề cho không khí lưu thông và rửa quét sạch 
sẽ, Nếu gặp chỗ đau phát nhiệt thời cần phải giải thênh chỗ 
đau, dùng thứ vải bông acide borique, lại tầm một phần bốn 
mươi 1°/,40 nước acide phenique mà gói bọc lại, như vẫn 
thấy đỏ, mới được cắt giây tuyến khâu ra, là bởi sợ tầng 
trong nhiễm phải vi-trùng, mà mặt ngoài không thấy được, 
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б, Со lúc vết đau phát nóng, đều không bởi cắt mô hogo bệnh 
af ngoại thuong mà sinh ra, bởi tại со гапо sau khi thông tiêu 
чын tiện mà ống thông nước đái không được sạch, đến nỗi 
ИТ vi-trùng vào bàng quang, thời cũng hay khiến được người 
Nef bệnh sợ rét phát nóng. ` 


Phàm thuốc uống trong đề thoái nhiệt, nên dùng 
| quinine, và апііругіпе, ngoài ra lại còn một phép lành đề 
ы thoái nhiệt, thời nên dùng ống cao xu, hoặc ống thiếc 
ш уйт näm đề ở trên óc đầu, lấy nước lạnh thông qua đi đề 
"f cho hơi nóng không bức đến chỗ óc, thời có thể thoái 
ш nhiệt, lại hay hơn uống thuốc vậy, Nhược Барр thân 
ш thể {йу nóng, nước dái giảm ít, thời nên dùng 
ci | phép lấy vài ướt nóng gói bọc, phép này thời trừ hết 
i] các đồ áo mặc của người bệnh đem cuốn vào trong 
chăn chién. Lại dùng vải khăn bông dë gói bọc hoặc dùng 
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я bình nước nóng ấp ở пасі, lưng, đùi, ba chó ấy ù đến sau 
khi vài giờ, thời mồ hôi ra như trút, bệnh trạng nhẹ bớt 

ns | a oc 4 | 

le 

| 


| | ' “HƯƠNG THỨ CHÍN 


PHÉP NGOẠI KHOA САР CỨU. 


1. — CHÚNG NƯỚC ĐÁI BÉ LAI. — Bệnh này thường 
phát ở con giai, đàn bà con gái cũng thường thấy, bệnh 
trạng thời bụng đầy mà đau, nhược bằng đã lâu ngày,.bàng 
quang sưng to mà rẫy, đến nôi trước khi dùng thü-thuât, 
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ống đái vỡ rách ngay hoặc là bởi bị ngoại thương đến nỗi 


bàng quang sưng vỡ, nước đái vào trong bụng thời người 


phải chết, hoặc nước đái không thê bởi thận tạng chäy ra 


được, đến nỗi độc nước dài vào huyết quản giän giän vào. 


trong óc, thời cũng phải chết. 


Phàm có những nguyên nhân gốc bệnh ấy, thàifbénh lại 
bỗng nhiên nồi lên, cho nên thầy thuốc chữa cứu bệnh này 
trước hết nên xem phép xúc chần và đã chân, cho rë ràng 
linh xác, như thật là nước đái bế kết, thời thử lấy tay 
sờ bụng thấy như có nước chứa vậy, lấy ngón tay đánh xuống, 
nghe tiếng thực mà cao, thế tức là chứng nước đái bế kết 
vậy, nguyên nhân sinh ra bệnh ước chừng có năm mối như 
sau пау: 


1.— BỞI ỐNG РАІ HẸP NHÓ 

Phạm bệnh này thời lúc người bệnh di даі, nước даі t# 
đầm đìa không giứt, giần giần mà xuống và có bệnh đau 
rire dài rắt, chứng này có bệnh bởi bach-troc hoặc chỗ 
hội-âm tôn hại mà sinh ra, nến gặp giời mưa, cảm lạnh 
cảm thấp vót, cùng là uống rượu say quá, ống đái tất là 
bế tắc lại. Phép chữa trước hết lấy 0 gr, 016 morphine làm 
thuốc ngồi lấp vào lỗ dit, và khiến ngồi trong uước nóng. 
đem bụng giưới ngâm vào, có lúc ở trong nước nỏng 
đi đái được thông ngay, nếu dùng phép ấy không thấy 
công hiệu, nên khiến người đau nằm thẳng lấy ống đái số 
thứ tảm thông vào, ống này trước hết nên dùng một phần 
hai mươi nước acide phenique, hoặc lấy nước đun sôi, 
ngoài bôi đầu mỡ cho trơn, dë dë thông hoat, san đem cái 
ống thông đến chỗ hẹp nhỏ làm chừng, nếu không thông 
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vào được, rồi thay đôi ống rất nhỏ đề thông (ống này là vải 


ni chế ra, ngoài bôi bằng sơn). Lần lượt thử xem, cứ đến 


ng mà số hiệu nhỏ thông vào được làm chừng, rồi đem 


ống ấy thông vào bàng quang. Lại lúc thông, cái ống nên đề 
chính айта, không nên đề di động sang bên tả bên hữu, cũng 


không nên miễn cưỡng cố sức, nếu lúc thông vào, biết 


rằng đau lắm. Nên dùng một phần träm nước cocaine 4915 
thụt vào trong lỗ đái, như thông đã vào sâu rồi, rút cho rất 
mạnh, và biết cái sứe thu-rút của Ong đái, thời biết ở trong 
lỗ đái thế nào, không thời hẳn nhầm. Như lúc thống 
vào. thấy gian sáp lắm, thời bởi tại có ống đái hẹp nhỏ, lúc 
thông vào lại nên dùng ngón tay đưa vào trong lỗ đít, sau 
khi đã thông vào rồi, nên lấy cái ống ấy, đề vào trong bình 
to, ước chừng trong sảu giờ đồng hồ đến tám giờ đồng hồ, 
đề cho ống có thể chây ra được hết, nếu ống dàn không thë 
vào được, thời nên dùng thuốc đánh tê mê, trước khi làm 
thuốc đánh tê thời trên xương xi cốt đâm kim rỗng quản 
vào bàng quang, cho nước đái chây ra. 


2.— BỞI NHIẾP HỘ TUYẾN BIẾN RA TO. 
Bệnh này tất những người tuði già không có sức, nên 
đùng ngón tay sờ vào lỗ đít, xét giây tuyến ấy có biến ra to 
hay không. Phép chữa cũng nên lấy ống dẫn dài mà thông. 


3.— BỞI GÂN © MIỆNG BÀNG QUANG BÔNG NHIÊN 
HÓA RA TÈ GIỆT, 
Bệnh này là bởi hội âm thần kinh cảm chịu khích thích. 
Đại ước là tai cớ rằng: sau khi cắt mồ lỗ đít phát ra bệnh 
trùng. 


c— TẾ а 
4.— BỞI NHIẾP HỘ TUYẾN PHÁT RA 
CHÚNG TẨY САР TÍNH 


Chứng này thời mình nóng bụng đau, phép chữa nên 
dùng ống cao xu dẫn nước đái đề thông vào, chớ có dùng 


ống cửng, nếu không cỏ hiệu quả, thời lấy kim hút vào chỗ 


đường xỉ cốt, đâm vào bàng-quang, đề chầy tiêu tiện ra. 


5. — BỞI ỐNG РАІ PHÁT RA CHÚNG KẾT ĐÁ 
Phép chữa nên dùng kim nhọn, đem hòn đá kết lấy ra, 


tháng hoặc to quá không thë kim ra được, nên cắt bó di, 


thời nước thông lợi ngay. 


2— BỞI ỐNG РАІ VO RÁCH 


Bệnh này hoặc bởi chỗ cao ngã xuống hoặc bị thương. 


mà sinh ra bệnh, cho nên trước hết phải xem có phá tồn 
hay không, nên dùng ống dẫn nước đái thông vào, như 
nước đái chầy ra khống có nước mäu, thời biết rằng tuy 


bị thương mà chưa vỡ rách, nếu thấy miệng ống đái có. 


lån vết máu vào, cùng là lúc thông vào, cũng có màu ra, thời 
tất là vỡ rách, đỏ nến là vỡ rồi, thời lúc thông vào rất. 
không phải là việc dë, lại không trơn hoạt thanh. 
sảng. 


PHÉP CHỮA. ~ Cứ sáu giờ đồng hồ, đem thông tiu- 
tiện một lần, không nên đề cho tự mình đái га nếu chứng 
bệnh trầm trọng lắm, thời không nên thường thường đem 
thông chầy ra, cái ống dẫn nước đái này nên đề nguyên ở: 
trong, bất tất phải lấy ra nữa. 


—~18 
3. = BỞI HÀNG QUANG Уб RÁCH 


Như lúc bàng quang sưng đầy, bóng nhiên bị tồn, hoặc 
bởi vật nặng nén phái bị đau, hoặc tự chỗ cao ngã xuống, 


thời bàng-quang đều dë vỡ rách. Lại người tudi già không 


sức, cũng гё vỡ rách lắm, phép chẩn đoán kề ra 
sau này : 

1. — Lúc đi dài có máu cùng chây ra một lúc. 

2, — Nuôc dài chầy ra ngắn và ít lắm : 

3. — Sức óc suy yếu, phép chữa thời phải nên đề người 
bệnh пат thẳng, ấp bình nước nóng, trong uống thuốc 
morphine đề chỉ đau, lại tự chỗ bụng cắt vào, khâu lại 
chỗ rách, nêu không khâu lại được thời người phải chết, 


4. — Bởi ruột già ruột nen bị tón. 


Bệnh này bởi gặp đánh nhau. hoặc bởi nén phải bị đau, bị 
thương grom ác, bị thương súng đạn mà sinh ra. Bệnh 
trạng thời sức óc đột nhiên suy yếu mỏi mệt, nôn mửa, 
phép chữa nên nằm thẳng, trong uống thuốc chỉ-thống, 
miệng không nên cho ăn. Như dùng các thứ thuốc đề 
thần, nên lấy kim tiêm, tiêm vào trong thân thể hoặc dùng 
nước thịt bò hoặc rượu, thụt vào lỗ đít, và nên mau mau 
làm phép mồ bụng, trong khâu cho lành. Nhưng các thứ 
giây khâu, đều nên sát vi trùng cho rất sạch, mới có thể 
lành. Nếu không thế thời sinh vật vi-trùng ăn lấn vào 
huyệt màng bụng, lại càng mau chết lắm. Cho nên ở trước 
đây 20 năm, phàm bệnh ruột có bị thương. thời phần nhiều 
không chữa được, là bởi phép giết vi-trừng, còn chưa tính 
xác vậy. | 
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5. — BỆNH SÁN KHÍ. — Chứng sán đương lúc mới phát w 
liên phải thí nghiệm có ấn vào được hay không, gốc bệnh] V’ 
bởi tại cất nhắc vật nặng, hoặc bởi kêu gào ho rän, mài 
ruột thời bởi cửa yết nhi-ni.à thoát ra ở сас bộ phận, như]: 
các chỗ bẹn đùi rốn, tựu trung lấy chỗ bẹn là nhiều hơn, | | 


cho nên nước ta lúc trước thường gọi là bệnh tiều tràng f 


-sản, là ý chỉ bảo chứng bệnh này tự chỗ ben mà thoát ra 


vậy. Chứng bệnh có thë ấn vào được là tính nộp lại, chứng | 
bệnh không thê ấn vào được, gọi là tính không nộp lại | 
tính khám đốn. Саі nguyên nhân tính không nộp lại, thời | ,; 


bởi tại trong túi yết-nhi-ni-á cùng vật ở bên trong, cùng 


giằng gio ginh lại, hoặc bởi màng xang lưởi trong túi | 


mập béo lắm, hoặc bởi chỗ manh tràng vá chỗ hình chữ | 


S cùng là màng phụ thuộc ở khoảng ruột, đều vào trong 
túi mà khó rời động được. Bệnh thuộc về tính khám đốn 
thời gia thịt chỗ ấy sinh ra dó con sưng to mà đau kịch 
liệt lắm. Hoặc có lúc có những chứng đại tiện bí, thồ ra 
phần và phát nhiệt, nếu hay nộp lại (thời may chữa khỗi 
được, không thế thời nồi lên bệnh mụn nát trong ruột, 
phát ra tính mục nát, và màng bụng tấy mà chết, hoặc vì 
tâm tạng tê giệt mà chết. 


PHÉP CHỮA. — Chữa bệnh có tính nộp lại, thời làm 
phép đầy sán vào, và làm khố đeo sán-khí, đề phòng lại 
thoát ra nữa, nến khố đeo вап khí không thề phòng ngắn 
được, thời nên làm phép mó cắt. 


Chữa chứng bệnh thuộc về tính không nộp lại, và tính 
khám đốn. Lúc đầu cũng nên chiếu, như phép trên mà 
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làm thể, nhưng phần nhiều mô cắt mới trọn khỏi được. 


Lại аёп thử làm phép tắm ấm cå mình và một phần hai 


mươi nước acide phénique, hoặc là môt phần nghìn nước 
bichlorure de mercure tầm thấu vào vải bông, dùng phép ủ 


lạnh mà đặt vào, hoặc lấy nước đá đựng vào trong túi, đặt 
một giờ đồng hồ cũng được, hoặc cứ 15 phút đồng hồ lấy 


Ether rò giọt ở chỗ đau, thời hay khiến được thuật hồi sắn 


dễ hay, giường của người bệnh nám ngủ, nên nửa giưới 
người đề cao. Lúc đau rức nên tiêm nước morphine vào 
gia, sau lại dùng phép giun hồi sán vào, nếu lại không bay, 
thời nên dùng phép cắt mó vậy. 


CHUA NGHĨA. — Sán khí có một tên gọi là ruột thừa, 
nước Nhật-bản thời gọi là yết-nhĩ-ni-á, là tự tiếng văn 
tây dịch ra. Bởi vì nước Nhật gọi bệnh đau quặn ruột, là 
bệnh tràng-sán thống vậy. Nên chua ở đây để khỏi người 
di học hiều nhầm. Hồi sán là thụt vào được. 


Lại xét cái phép đề đệm cao phần giưởi người, thật có ích 
lắm, hoặc có lúc tự quay lại ngay, chớ coi làm thường, 


Phép mó cắt không phải những người thực tập đã làm 
„quen không được. 


PHÉP ẤN HỒI SÁN VÀO 


Nên bảo người bệnh nằm thẳng chỗ đầu hơi cao, đùi 
nên co, đề cho thịt chỗ sån thống giãi giê ra. Trước hết 
dành thuốc tê ở chỗ đau, sau đem hai ngón tay cái và ngón 
tay trỏ bên hữu giữ chặt, thu rút chỗ ruột đã lôi, hơi cất 
та một chút, lại lấy tay bên tå đem cái ruột thừa đã truy 
lồi ra, hơi khiến thẳng lại, sau đề tay bên hữu ở chỗ thu 
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rút ấy, đem ruột đưa vào giän giän, đề theo cái thế tự nhiên: 
được. 


6.— XƯƠNG GẪY GIA THỦNG HOẶC RỜI KHẮP 


Phép chữa các chứng này, trước nên rửa sạch chỗ đau, 
xét có nên dùng vải bọc hay không, hoặc dùng ván bản 
kẹp. Như chỗ xương gầy hoặc chỗ bị thương, chầy тап ra 
như rót, thời đại động mạch đã đứt, nên dự phòng sự 
bệnh trong thở thịt không nước màu đề vinh dưỡng, cho 
nên phải cưa cắt xương di, là thiết yếu hơn, Lại nên 
nghiệm cái thề chất thế nào, đề định сас phép bọc cắt, nếu 
gia chưa thủng ấy, thời dễ chữa hơn, là bởi không có vi- 
trùng ó uë nhiễm vào vậy. Và người tuôi tré so với người 
tuoi già, thời có phần dễ chữa hơn, người tuôi già duy сё. 
phép cưa xương gây là riệu. 


7. — QUÁ MẮT BỊ THƯƠNG 


Bệnh này là bởi có vật ngoài đâm vào trong mắt, đến: 
nỗi quả-mắt bị tồn hại vậy. Phép chữa nên trừ bó vật 
gì trong mắt cho mau là phải hơn, như lúc vật gì hay rời: 
động chưa vào bên trong, thời là ở my mắt trên, có thề 
khiến người bệnh trông xuống giưới đem vạch my mắt trên, 
xong rồi lấy vậtấy ra, hoặc lấy khăn tay lau đi, hoặc trước 
го nước сосаїпе đề chỉ đau. như vật ấy là đầu nhọn, đến 
nói hại tầng trong tình liêm thời nên dùng nước atropine 
rō vào trong mắt, cho buông to con ngươi ra, nếu đau vào 
ngoài gia tình liêm thời nên ró nước Sulfate đ'Eserine đề rút 
nhỏ lỗ con ngươi, ngoài dùng vải tầm nước acide borique- 
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theo như phép chữa mà đắp, như có chỗ nào vỡ rách, 
nên dùng kim khâu vá lại. 

CHUA NGHĨA.— Tình liêm tức là màng hồng thái Sulfate 
d'Eserine, lại có tên gọi là Salicylale đEscrine, có công 
chữa được đau giật và con ngươi buông lo, môi lần tra 


vào mắt thời dùng một miếng thuốc nhỏ 9gr06, hoặc dùng 


nước thuốc pha một giọt tự 400 lần đến 100 lần. 


8 — КІМ ВАМ VÀO GIA MÀ LAN VÀO TRONG THIT. 


Bây là kim sắt đâm vào gia рду mà lặn vào trong thịt nhw 
sức mắt có thê trông thấy, ngón tay có thể sờ mó được, thời 
nên cắt mô lấy ra, như nắn vào không biết chỗ, nên dùng 
máy điện х quang ở buồng tối trông ảnh chụp ảnh ra 
miếng kính, thời thấy cải kim ở chó nào, lấy giao cắt mà lấy 
ra thời được, duy lúc cắt thời trước hết nên dùng nước 
cocaïne hoặc là Ether đề chỉ được sự đau, mới có thê cắt 
mồ được, như lúc cắt mồ rồi còn tìm không ra, thời nên 
dùng vải bông tầm nước acide borique mà đắp, chờ dën 
hôm sau lại tìm. | 

9, — VẬT KHÁC ГАР MŨI 

Bệnh này là bởi lúc chơi đùa, đem vật gì lấp nhầm vào 
trong, vì lỗ mũi nhớn hơn lỗ ở ngoài dễ vào mà khó ra. 
Phép chữa nên lấy tơ đồng hình bầu giục, quấn lại một 
mối làm vòng câu đề câu ra. hoặc lấy kim nhỏ dë kìm, 
hoặc đun vào (горо miệng đề tự trong miệng khạc ra. 


10. — VÅT КНАС ГАР TAI. 


Lỗ tai cũng ngoài nhớn trong nhỏ, cho nên cũng khó ra, 
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cho nên trước hết dùng nước nóng thụt vào, đề vật lấp ấy 
nôi đến ống ngoài, nên dùng tơ đồng câu ra, hoặc dùng 
dip nhỏ kìm ra, như giống trùng vào trong tai thời đề cho 
ойт nghiêng, nên đem cái tai có sâu quay lên trên, lấy đầu 
hai ba giọt ró vào, chờ sâu chết, lại rô đầu vào cho nồi lên; 
lấy díp kìm ra. 


CHUA NGHĨA. — Như có hột đậu vàng bị nước thời 
chương lên, thời không nên đùng nước thụt vào. Lại cé một 
phép, phàm trong tai và mũi có các vật lạ như loài đậu, 
thời nên dùng mảnh giấy giầy, hẹp khô, hoặc là zédéno, một 
đầu bôi thứ keo айс, đưa vào trong tai và mũi, đề cho vật 
ấy ginh chặt, chờ it lâu ginh chặt. lôi mảnh giấy ra, thời 
vật tur nhiên theo ra. 


11.— THỞ HÚT KHỔN NAN. 


Chứng này rất cần là nên biện bạch chứng bệnh cho rõ 
ràng, gốc bệnh uó có hai giống. 

1. — Có phải vật gì lấp ở khí quản không? 

2. — Có phải là màu không hành vận không ? 

Nếu là vật ở khí quản lại phải phân biệt ra ba đoạn là 
đoạn trên, đoạn giữa, đoạn giưới. 

PHÉP CHỮA. — Thời dùng cách trông, sờ аб nghe cũng 
được, đại đề bệnh này người ta chết ngạt có năm thứ, 

A). — Cửa hầu hoặc miệng yết phát tấy mà sưng, đó là 
bởi ăn dùng những đồ nóng lắm. 

PHÉP CHỮA. ~ 1. Lấy hòn nước dà hoặc nước lạnh 
nuốt giần vào, dë lui nóng đi. 

2.— Lấy đồ lạnh đắp ở ngoài со. 
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3.— Dùng kim chọc vỡ, đề giảm sưng di. 

4.— Chữa các phép nói ở trên mà không khỏi, thời nên 
làm phép mồ cắt ở tông khí-quản, đem ống bạc cắm vào, 
đề thông thở hút, 


B. — Phát tiếng syễn, hoặc là bệnh thực phù đích lý, thời 
người đau trong mình phát nhiệt, Sự rất cần là nên dùng 
phép tiêm bằng huyết thanh (serum) đề phòng chất độc 
lấn vào huyết-quản. 


C.— Những vật lấp vào khi-quản, không cứ gì quả hay 
hột, cùng là xương cá. hay tiền bạc, nên đề cho nám thẳng 
yên tĩnh, không nên ho hắng, nếu lại ho hẳng nữa, thời vật 
ấy lại trut xuống, bởi khí-quản mà đến phế-tạng, lại không 
cứu được, cho nên dự bị dùng phép cắt mồ tông-khí-quản. 


D.— Vật lấp trong cuống họng ấy, thời hoặc lấy ngón 
tay móc ra hoặc dun cho xuống giưới, như ở trong 
cô họng mà không lấy ra, cũng sợ nén lấp vào tông khi- 
quản mà chết. | 


E.— Vật lấp vào thực-quản, nếu vật ấy vào được trong 
con vị, có thè tự lỡ dit tả ra. Nhưng các đồ ăn như quả và 
hột, nếu ở thực-quản, thời đồ ăn không nuốt xuống được, 
lâu ngày thời thực-quản hàn nát. Phép chữa thời lấy Ống 
thăm, thả vào thắm trong со họng, lượng bộ vị mà xem cho 
đúng, hoặc dùng dip cäp ra, nếu không có công hiệu, thời 
làm phép cắt mồ thực-quẳn, nếu là xương cá, thời nèn dùng 
ống thăm ở thực đạo bằng lông lợn, đồ này chế bằng lông 
lợn. Lúc thông vào-rút ra, thời xương có thể đâm vào trong 
lông, nếu đồ ấy là tiền đồng, thời đem ống thăm lấy liên, 
đưa vào thực-đạo mà câu ra. Саі ốngthămấy có hai vòng 
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trên theo lần lượt thông vào, lúc lấy ra thời vật ấy có thê 
kéo ra được, nếu người bệnh tắt nghỉ một lúc, thời nên 
lam phép thở hút bằng nhân-công. 


PHÉP NHÀN CÔNG THỞ НОТ 


Nếu người ta buồn bực sắp chết, thở hút đã tắt rồi, mà 
tâm còn khêu động, hoặc là tâm khêu động mới đình chỉ, 
đều có thë cứu chữa được cả, nếu hơi thở đã đoạn, mà 
tàm co không động đã lâu, đại ước đã không cứu được rồi, 
thời phép cứu chữa, phải làm cho bộ ngực gió lân gió 
xuống, đề hơi ra vào ở bộ hô hấp. Phép này có ba giống: 
là của ba nhà thầy thuốc sảng lập ra. Nay cứ tên 
nhà làm thuốc mà đặt tên, kề ra sau này: 


PHÉP TÍCH THỊ. - Phép này đề người bệnh nằm thẳng, 
bộ đầu nên đề thấp, mà chỗ gối đầu đề hơi cao, sau lưng 
đệm bằng đệm, đề chỗ ngực lồi cao, rồi cứ kéo động hai tay 
sên cao quả đầu, Lúc xuống nên lấy hai tay nén xuống bụng. 
Đại ước một phút đồng hồ, lên xuống 15 lần, theo như 
người bình thường thở hút làm chun, không nên khoan 
quá hoặc là mau quá. 


PHÉP HẦU THỊ.— Phép này đem người chết đuối nằm 
ấp xuống. lấy đệm lót vào bụng, dùng tay lót đầu tràn, sau 
Cố sứe đè lưng, thời nước tự trong miệng chầy ra, đến sau 
khi nước hết rồi, lại khiến näm ngay lại. Dùng phép thứ 
nhất kéo động hai bắp tay. Ông thầy thuốc thời lấy tay 


nén hai bên ngực bụng người bệnh, lúc ép lúc buông 


một phút đồng hồ nên ép buông mười hai lần. Phép này 
là dùng đề cứu người chết đuối. Bệnh này bởi tại nước vào 
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„ | trong phôi, cho nên trước hết nên nằm sấp mà ấn xuống 
If | ` 


vày. 

3. PHÉP САР THỊ. -- Phép này khiến người bệnh nåm 
thắng mà nghiêng cho ngay, nhu lúc người ngủ nằm 
nghiêng mình vậy, duy nên nằm ngay rồi lại nằm nghiêng, 
nằm nghiêng rồi lại nằm ngay, không nghỉ lúc nào. 

Lại sau khi dùng phép này, và nên dùng nước lạnh 
ngâm đầm khăn tay đánh vào chỗ quả tim, Lại lễ nên dùng 


| thứ nước ammoniaque đặc. Hoặc là dùng ether tiêm vào 


gia. Hoặc dùng chỉoroforme, ether đề thích khích bộ hô hấp, 
hoặc đốt lỏng gà mà cho hút khói, lại nên dùng hòm điện 
đề làm cho chấn động lên, mình а bình nước nóng, chân 


tay và bụng đều đắp farine de moutarde, đề xúc lên cái khí 


-Ấm nóng của toàn thân người. 


12. РНЁР CỨU САР CHỮA NGƯỜI CHẾT ĐUỐI 


Phàm cứu cái bệnh chết đuối, thời hé thấy thở hút dà 
đình roi, phâi trước hết đem lột ао ướt ra, lấy lông chiên 
bông bọc lại, сас đồ trong miệng, trước nên trừ cho sạch, 
Lại dùng phép thứ hai như bài trên đã kề, đem giốc nước 
га, sau theo như phép thứ nhất, kéo dộng hai bắp tay, làm 
phép thở hút bằng nhân công, như trong nửa giờ đồng hồ, 
quả tim eó thề khêu động, thời có thề cứu chữa được, như 
trong nửa giờ đồng hồ, quả tim không khêu động, thời khó 
cứu được, nếu đã hay thở hút được, thời nên dùng rượu 
Champagne hoặc là rượu cognac. Lại nên dùng ether 30 giọt, 


tiêm vào gia, sau lúc tỉnh, пёр uống nước chè nóng, cà phê và 


= е 


các đồ nước bung thịt bò nóng, trong ba bốn ngay, rất 
nên cần thận đề dự phòng chứng phôi tš. 

13. — Chó đầu bị trọng thương, phàm chữa chỗ đầu bị 
thương, nên phân biệt lắm. hoặc dùng phép cua tròn, hoặc: 
không nên dùng phép cưa tròn. 


А. — Nếu có nước vàng ở buồng óc, tự trong lô tai chầy 


ra, hoặc có nước máu tự các chó tai, mũi, đầu, cuống hong 


chây ra, thời biết rằng bị thương ở trong óc. 


PHÉP CHỮA 


1. — Làm cho lợi đại tiện 


2. — Got bỏ tóc trên đầu, đắp túi nước đá, hoặc dùng. 


ống rồng đựng nước lạnh đội ở trên đầu. 

В. — Nếu đầu sọ đau ở vệ ngoài, xương chưa lóm gây, 
và chưa vỡ gia, thời phép chữa cũng như đoạn А. 

C. — Nếu bệnh mà xương gẫy gia thủng, phép chữa cũng 
như đoạn А, nhưng nên khiến cho trong sạch, lấy vải bọc 
lẫy. 

Ba chứng ở trên, đều không nên dùng phép cưa tròn, nếu- 
dùng phép cưa tròn cùng có ba thứ. 

А. ~ Xương đã ойу lóm, và đã thủng gia. 


B. — Sau khi đầu dau bị thương, có chứng thiên nan, 
hoặc gia đầu một chỗ bị thương. 


Ü. — Sau khi bị thương гс đầu, nôn mửa mê màn. 
mạch trầm, thở hút ra tiếng khụt khit, một bên chỗ đau, 
con ngươi biến ra to. Hệnh này bởi tại cớ rằng huyết tích 
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ар bách vào đầu óc, tự đây trở lên đầu, nên dùng phép cưa 
tròn. 


CHUA N!:HĨA. — Phép cưa tròn, là một thứ bàn tròn, ở 
ria ven có răng cưa, dë cưa xương đầu, phép dùng cũng 
giống như của thợ mộc, nhưng thử này mồ căt xương sọ 
đầu, không những là không phải người mới học có thể lạm 
dụng được, tức nhưở Y-Viện nếu không со đủ các đồ 
hoàn mỹ và những ông chánh, phó y viên đã quen 
thạo, cũng không giám khinh dùng được, cho nën nay chỉ 
lược thuật ra đây. 


PHÉP САГ МО KHÍ QUẢN 


Phép này làm cũng không dễ, và không nên khinh dùng, 
Nhưng mắc phải bệnh thực-phù-đích-lỷ, sắp ngạt hơi mà 
chết, thời trừ dùng phép này, không сб phép nào khác nữa, 
nếu có hại nữa thời xét kỹ xem, nếu không làm thời không 


'được, nếu người nhà bệnh biết rằng, không làm phép này, 


không thê cứu chữa được, mà bách thiết khẩn cầu, cũng 
thường phải nên làm thử. Dùng phép này xin tường kề 
như sau này : 


Những khí giới làm phép này, thời một nắm giao nhọn 
mũi, câu nhỏ sắc mũi, câu nhỏ nhụt mũi đều bai 
nắm, ống thông khí quản một chiếc (đường kính miệ:g 
ống ấy, trước hết phải xét tuôi người đau rồi sẽ định), cho 
nên đánh mê са mình, có phần tôn hại, nên dùng dành 
tê chỗ ấy là đủ, nên dùng 1 °/, nước Novocaïne tiêm vào 
hai bên tuyến cắt mồ và ở lung quanh, người đau nên nằm 
ngửa, lấy gối Кё vào vai, Чё đâu пра! đẳng sau, 
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khiến người đỡ tay giữ chặt, Trước hết tìm chỗ giáp trạng~ 


nhuyễn-cốt, và hoàn-trạng-nhuyễn-eốt, lấy ngón lay cái bên. 


tả và ngón tay (го ấn vào chỗ ấy, đem căng thẳng gia thit, 
lấy giao cắt tự rìa giưới giáp trạng nhuyễn-cốt, hưởng vào 
chỗ giữa hoàn-trạng-nhuyễn-cốt, ngắm thẳng mà cắt mồ. 
Lại ngắm theo chính giữa hạch-tuyến ở giữa giáp trang-cân, 
và đôi bën xương ngwe chính giữa cắt thẳng, phân khai bộ vị 
ấy, còn chỗ màng xang kết đề chức mỏng mảnh thời khiến 
những người giúp lay lấy tay cầm câu nhụt câu :4y, gạt màng 
kết-đề-^hức ra hai bên, bèn thấy hoàn-giáp-trạng-nhận- đởi 
và giáp trang-tuyển-hiệp. khiến người giữ tay nâng bên trên, 
kéo giáp tranø-tuyến-hiệp ra, thời thấy khí quản hoàn, bèn ở 
ria giưởi hai bên khi quản hoàn, đều lấy câu sắc mà móc, 
chia ra hai bên và kéo về đằng trước, đề giữ chät lấy khí quåni 
rồi lấy giao cắt tự giưới lên trên, căt mở vòng khí quản ha, 
ba chiếc. Bệnh thực phù đích lý mà ngat hơi, chỗ ấy со khi 


ngoài lén vào, thời nồi tiếng sặc, và nhân đó sinh ra ho : 


häng, mà khac ra các đồ tiêm duy tố thấm ra. Khí quản hoàn 
mü ra đến bao giờ гат được ống thông-khí quản vào là 
chừng. Lúc cắt mồ, nên chú y không được làm sát thương vệ 
sau khi quản, cắt mồ xong thời rất bỏ câu nhọn, mà lấy một 
cái câu buôc ria khí quản đã cắt rời ra chặt lại, đề khỏi khi 
lúc thở hút mạnh, chỗ miệng mồ cắt thut vào sâu, mới đem 
ống thông khí cắm vào, sau lấy băng đai buộc ở vòng cô, 
tự đây gio lên, nói về phép cắt khí quản giưới đến phép 
cắt khí quản trên cũng cùng như thế. Duy đến lúc thấy 


кы 


giáp trạng-tuyến-hiệp, tức là ở chỗ trên rìa thẳng giáp 
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trang-tuyến lù lên, thông với đầu cuống họng và giàp trạng 
kiện mô, chỉ cắt ngang một giao та thôi. Lúc làm phép 
này, trước hết nên làm chỉ huyết, đề khói sự nguy hiềm 
là nước máu chày vào khi quản, nếu đương lúc mô hoặc 
lúc sắp mô, mà thở hút đình chỉ ngay, thời thầy thuốc 
nên giữ, nên làm cái thải dó trấn tĩnh, phải cắt mó ngay, 
sau khi cắt mồ, thời làm phép thổ hút bằng nhân công. 


Ống thông hơi, phải tiêu dôc kỹ càng, thường rút cái 


ống ở tầng trong, mà làm cho trong sạch, ng không nên 


cắm lâu, nên thường thường xét cái tình hình thở hút thế 
nào, nếu đã không chưởng ngại gì, сб ће rút ngay đi được, 
rồi theo nơi chữa chỗ vết đau mà chữa. 


14. — САТ БОТ ҮЁг HẦU. 


Thày thuốc trước nên chỉ huyết, rồi xem đến tông-khi- 


quản, và thực đạo có vết cắt hay không, có thời khâu lại, 


chứng này nên chia nặng nhẹ, chỉ hại tĩnh mạch trong gia, 
còn có thề chữa được, nếu là cắt đoạn đại động mach, 
thời chết liền, mà khó chữa được, cho nên lúc kiềm 
tra mạch lạc phái nën cần thận, như có chứng gì nên khâu, 
phải khiến người đau ở trên giường, đầu khuất lên trước, 
đề thé thịt ở chỗ ấy rời гас, thời chỗ đau dễ liền, như lúc 
khâu tông khí quản, thời lấy giải độc và sạch sẽ làm gốc, 


không thế thời со cái lo sợ phát tấy, nếu thực quản một lúc 


đều rách đứt cả, khâu vào rất nên bền kin, không thì 
đồ ăn hoặc tự chỗ khâu lọt ra, còn lại ở chỗ đau, lâu 
ngày hẳn thối nát. Үй lại khâu (ng khí quản và gia 


chỗ thực đạo, bên trong nên đề lỗ cho thông chất lông, 
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không thời nếu không trước dự đề địa bộ ra, nhỡ độc vào 


bên trong, đủ là di hại lắm. Lại chứng này, hoặc bị kẻ: 


mưu hại, hoặc tự mình tự-tử. Sau khi khâu lại, nên khiến 
người соі giữ, phòng bị lại theo như lỗi trước chàng. · 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI. 


NGHỀ МО CẮT CHÚNG NHỎ. 


1.— Phép mồ cắt biển đào tuyến. 


Phàm mô cắt chứng này, người nhớn mới có thề đem 
mô cắt được, nên lấy một đôi kìm móng tự trong miệng 
thông đến đầu cuống họng, đem biên đào tuyến đầu kim 
bóp lại, dùng giao nhỏ đầu tròn vũm đề cắt đi, (giao này 
bỏ một tấc dầu giưởi dùng gia bọc lại, đề khỏi thương 
đến môi lưỡi). Cắt tuyến bên hữu, nên dùng tay bên tả, 
cắt tuyến bên tả nên dùng tay bên hữu. Уа nên cắt tự trên 
cắt xuống, nếu cắt đứa trẻ con, nên dùng giao cắt ở cửa 
hầu, hình cài đồ ấy, như là giao ngầm, trên kìm có một cái 
vòng, trong vòng có hai tầng, ó trong chuôi giấu mũi giao 
trước lấy cái vòng dem biên đào tuyến nâng lên, 
ở bên dùng một cải cặp lẹm. cặp ở chỗ đau ở 
piën đào tuyến, cặp chặt lấy rồi lấy cái chuôi 
giao giấu trong bao tròn mà giun vào, thời mũi nhọn 
tự trong vào đâm ra ngay, cắt bó được cái tuyến, như có 
nước máu chầy ra, không bao lâu mà chỉ được ngay, nếu. 


không chỉ nên dùng nước lạnh đề chỉ lại, hoặc lấy tannin, 
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glycérine, dùng cải bàn chải cuống họng, chấm sạch 
đi. Còn phép chỉ huyết đã chép ở trước. 


> — PHÉP CẮT NGÓN TAY. 


Phàm cắt ngón tay, nên cắt chỗ đẳng sau ngón tay hơi 
đề cong vòng lai, cứ chiếu đốt xương ngón tay mà cắt, rồi 
đem ngỏn tay cắt di, gia ở mặt bàn tay chỗ cắt, nên đề 
nhiều lại, đề tiện hợp liền, khi sau lúc cắt, nếu cắt một ngón 
tay muốn liền với đốt thứ nhất, đều cắt cả đi, thời nên cắt 


thành một hình chữ nhân đảo ngược, gia ở mặt bàn tay, 


cũng nên để lại một cái bình chữ nhân, đề tiện bọc gói chỗ 
đau. Nếu cắt bó ngón tay cải, nên tự hai bên trên ngón tay 
cái mà cắt vào, bởi chỗ vòng đốt bàn tay, và gân ngón tay 
liền vào bên hồ khâu cắt thành hình quả trứng, đem xương 
rút ra, lại cắt vào chỗ sâu, đem thịt và gân xương đều cắt 
xuống là được, như cắt ngón chân nhỏ ở chân, thời không 
cứ đốt nào, đều cắt ở đốt thủ nhất cắt đi, bởi ngón chân 
nhỏ ở bàn chân, không đại dụng lắm. Nếu là ngón chân cái, 
thời đề lại một đốt, là lấy nghĩa rằng, chỗ ngón chân to 


có lực đại dụng hơn. 


3.— MÓNG TAY BẤM VÀO THỊT. 


Chứng này hay bởi ngón chân to, là bởi tại cớ rằng, đi 
giầy chật quả. 


PHÉP CHỮA. — Bệnh nhẹ thời cắt ngắn móng chân di, 
dẫu cắt mỏng cũng không thê gió lại được, giầy giép nên 
rộng rãi, như chứng nặng mà thịt vỡ nát. nên dùng một 
phần hai mươi nước acide phénique mà rửa. Lấy miếng 


sh. 


A 


vải bông nhỏ, đắp vào chó lở, rồi lấy thuốc cao gián liền, 
chó thị! đâm vào đề cho cùng với ngón chân lia nhau, không 
đến nói đâm Vào, sau khi hai ba ngày có thề khỏi được. 


4.— PHÉP TIỀM VÀO TỦY XƯƠNG SỐNG 


Chứng này những đứa tiêu nhi là nhiều lắm, bởi xương. 
sống tự ngoài ống xương, lôi thành cục lựu thừa. 


РНЕР CHỮA. — Trước hết nên bồ dưỡng thân thé, 
khiến người bệnh nẫm sấp, sau lấy kim ống rông nhỏ, đâm 
xuyên vào bên xương sống, đâm phóng nước trong hột lựu 
một nửa hoặc một phần ba. Lại lấy Јоде Ogr6, iodure 
polassium 2grs00, glycérine 30grs00 cùng hợp với nhau. Rồi 
lấy ước chừng 4grs00, tiêm vào trong cục lựu, sau khi tiêm 
vào, khiến người bệnh nằm sấp, ngoài lấy vải băng gấp 
bốn năm tầng dùng alcool а 90° bọc kin miệng, rồi lại lấy 
bông vải theo như phép mà gói buộc, không nên chặt lắm. 


5, PHÉP BUÔNG NƯỚC О THÂN TANG. 


PHÉP CHỮA.— Đề cho người bệnh đứng ngay, thầy 
thuốc ngồi dàng trước. Trước hết sờ nắn vào hòn giải, đại 
ước phán nhiều ở bên giưởi túi, liền dùng tay bên tå cất 
nâng túi lên, dë giữ gìn hòn giải, và ngáắng nước ấy về đằng. 
trước, sau dùng tay bên hữu cầm cài kim rỗng nhỏ đâm 
vào ở giưới đoạn giữa túi thận, sau khi đâm vào, trước đem 
kim giữa nâng lên, đề cho nước bởi lỗ thủng mà ra, hoặc lai- 
dùng tay bóp vào nhè nhẹ, đề cho nước không được ở bên 
trong, có lúc nên dùng ống thụt, và lấy nước thuốc mà rửa, 


— 175 — 


đề cho khỏi dau, nếu không rửa được sạch, nên chờ lúc 
nước chầy hết, rồi đem cái ống rỗng nâng lên nhè nhẹ, 
rút ra dùng bông collodion riciné đắp kin miệng lại, hoặc 
tiêm teinture d'iode 4grs00. Sau khi chầy nước đem túi bóp 
nhào, đề hòa đều với thuốc, пос chừng vài phút đồng hồ. 
Nếu sợ đau lắm nên trước tiêm một phần mười 1°/,10 nước 
cocaïne đề giải di, sau khi chầy nước đề cho người bệnh 
nằm yên 3, 4 ngày, Nhưng chi lo rằng ngày sau lại tài phát. 


6. — PHÉP PHÓNG NƯỚC Ó BỤNG 
PHEP CHỮA. — Chỗ vån trắng ở bộ bụng hơi hẹp, ước 
cao 3, 4 tấc, dùng kim nhỏ rộng đâm vào. Nếu không tiện 
cho người bệnh, thời nền đề ở ghế bành tựa, rồi sắp sẵn 
vải băng, đề bọc chỗ bụng. Lúc phóng nước dịch ra, 
đem vải thắt lại giần giän. Vải ấy nên làm một lỗ ở giữa 


tuyến đầu mối bên tả, còn đầu tuyến bên hữu, thời nên 


giùi vào trong lỗ, dùng hai người giáng. Nhưng nước dịch 
ra, đừng nên cho ra chóng quá, đề phòng bị người bệnh 
choáng váng. Muốn trừ tệ ấy nên đề cho nước dịch xuống 
giần giần. 


7.— PHÉP PHÓNG NƯỚC Ó NGUC. 

Bệnh này không nên dùng thứ kim rỗng tầm thường, рої 
vì chỗ này đủ có sức hút, sợ vi trùng thừa cơ lén vào. 
Cái kim đề đùng, phải có đồ hộp đựng tức là một cái kim 
có Ống cao xu, tiếp vào cái bình không có không khí, cải 
chỗ phỏng nước, ở tuyến giữa bên giưởi nách, cao thấp 


Р so, 


— 


cùng với nửa góc giưởi xương bả vai, và nên dë ý vào huyết 
lạc trên khoảng xương sườn. 


NHỮNG ĐỀU NÊN ĐỀ Y КЁ RA SAU NÀY. 


1. — Phải dùng một phần hai mươi nước acide 
Phénique đề ngâm đồ dùng và ống thụt, đề phòng bị lúc 
phóng nước rồi rửa tay. 


2. — Đồ này trước hết phải xét cải lỗ ấy, thời khiến cho 
lô hút hơi mở ra, lỗ đưa vào đóng lại. Lại lúc rút ra lấy 
tay bịt lấy lỗ kim, rồi lấy bông collidion riciné giản lại và 
nên phòng bị thuốc đề đề thần. 


3. — Lúc phóng ra nước, thời người bệnh nên пат 
yên. 


8. = KHÔNG KHÍ VÀO TRONG TĨNH MẠCH ` 


Phàm lúc cắt chỗ đầu và nách, nếu đại tỉnh mạch bị 
thương, thời khí hút vào ngay trong tĩnh mạch, giần giần vào 
sau phòng quả tim, hnyết ở phôi vận đi, bèn đóng lại mà 
hơi bèn xúc lên, khí trong tĩnh mạch, nhiều lắm thời phải 
chết, ít thời không sợ gì. Đại khái lúc tĩnh mạch bị thương, 
có cài tiếng hút hơi thời có bệnh ấy, nếu dự biết trước, 
còn có thê chữa được, Phép này trước hết dùng vải bông 
nóng ấm, đặt vào chỗ đau, rồi ông thầy thuốc lấy hai tay 
xoa vào, nên cần thận buộc kỹ tĩnh mạch mới được, 


9.— PHÉP CẮT MÔ GIA BAO NGOC HÀNH 


Gia bao ngoài ngọc bành nhiều lắm, có lúc thời rút chặt 
lại. Không cứ người bé và người nhớn, đều nên dùng phép 
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1 


— 175 — 


mồ cắt? Phép này trước hết đánh tê cả mình, rồi lấy 
.andage élastique buộc chặt lấy gốc. dë cho chỉ huyết. Buộc 
xong rồi dùng cái kìm đem kéo bao bì giang ra, rồi dùng 
một cái kìm đem cái gia bọc qua đầu, cặp ngang cho kỹ, 
Düng kéo cắt ngoài chó cặp ấy, sau dùng kim thắm đưa vào, 
đem cái màng ginh mặt giưởi tách ra dë lộn lên, cắt bó góc 
buộc chặt động-mạch. Sau đem tầng trong tầng ngoài mà 
khâu lại cho kỹ, sau khi khâu thời dùng băng cellodion 
riciné đề thấm đi. 


Lại có một phép, thời không phải dùng kìm cặp, nên 
dùng kim thăm đưa vào, cắt tách cái màng mỏng ở mặt 
-giưới, sau đem hai bên cặp chặt. Dùng kéo cắt tròn khâu 
cho lành lặn, lấy vải băng tầm ¡odoforme bọc lấy, hai 
ba ngày thay một lần. 


10— CHỮA BỆNH LÔ ĐẦU NGOC HÀNH НЕР 


Bệnh này hoặc bởi tự lúc thụ-thai, hoặc bởi chứng bệnh . 
hoa liễu. 

PHÉP CHỮA.— Mỗi ngày dùng đồ nong làm đầu miệng 
ngọc hành ấy buông to ra, nến không được, thời dùng phép 
"kéo cắt như đã nói ở tiết trên. Đồ nong có một. bộ mười 


hai cái, trước nong cải nhỏ sau nong giän đến cái to. 


11.— CHỮA BÉNH CHÓ BAO NGOC HÀNH KHÁM ĐỐN 


Bệnh hiềm này, tức là bệnh ở quy-đầu sưng nát. 
PHÉP CHỮA.— Trước hết nên dùng rầu thuốc bôi vào, 


E 
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sau lấy hai ngón tay cặp läy gia ở hai bên. Lai lấy hai ngón _ | 
tay cái áp xuống quy-đầu, đề cho rút vào mà khỏi bệnh. | 
Không thế thời đem bông bọc lót lấy quy-đầu, sau lấy 
Bandage éÌastiqne buộc vào nhè nhẹ, đề cho nước lâm-ba: | 
dịch chầy lên trên, ước chừng 20 phút đồng hồ thời " 
bó đi, nến không kiến hiệu, cách vài giờ lại thử nữa. Lai j" 
cỏ một phép, dùng tay bên hữu dem kéo quy-đầu ra, lại 
lấy tay bên tả đem gia bọc ngoài giäng dài ra, thời có thê 
khỏi được, không như thế thời chỉ dùng thuốc dành tê làm 
phép cắt đi vậy. 


CHUA NGHĨA. — Chỗ bao ngọc hành khẩm đốn tức là 
nơi cái gia bọc ngọc hành hẹp chật;nghĩa là thu rút đến sau. 
quy-đầu không thể phát triền ra đằng trước mà giữ chặt 
lấy quy-đầu vậy, Đại đề có các chứng bệnh sưng đau, lúc 
mới nên dùng асёѓаіе de plomb cùng là nước acétate 
d'aluminium làm phép à lạnh, cho chứng tấy bớt giần di, 
lại sửa sang khiến cho nguyên như cũ. 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT 


XƯƠNG GÂY 


Phàm bệnh xương айу, nên biết rõ là gẫy xương nào, và 
cái tình hình gây đứt, có phải là ngã bị đau hay không? 
đều nên tường xét cho гб. 


1.— Nên hỏi cái xwong йу, tự sao mà gây, cần đề cho. 
người bệnh giả nhời lấy, hoặc có người bên ngoài giả nhời 
thay cho, cứ tình hình nhời nói mà ghi chép cho kỹ, 


| 
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2. Nên hỏi lúc cái xương gây ấy, hoặc ngồi hay đứng, 
hoặc tự mình có trí giác hay không. 


3.— Nên hồi sau khi xương gây đã tung hành động hay 
không ? giản hoặc có người sau khi рду xương phụ cốt, 
(xương ngang mắt cá chân), và xương đại thoái (xương bắp 
vế), Còn có thề đi chạy được тб! hai даг. 


4.— Nên hỏi bị vật gì đánh айу và sức đánh рӯду tự đâu 
mà lại, hoặc xa hoặc gần, hoặc tự trên cao đánh xuống, 
hoặc bởi đánh thẳng, đánh ngang, đánh lệch, những chô 
đau ấy, đều nên suy xét cho rõ. 


CHUA NGHĨA... Phụ-cốt là gọi tóm cả bầy cải xương 
ở ngang mắt cá, 


CHÂN XÉT CHÔ ĐAU.— Nên phân biệt chỗ xương gây 
là xương gây thẳng hay xương gẫy ngang. Вет một bên 
đau, cùng so sánh với bên không đau, mới biết cải xương 
lệch rơi khó hợp lại được. Bến như hình chỗ айу, hoặc dài 
cùng tròn. phàm đương lúc xem xét nên đem áo mặc trút 
hết, đề tiện so sánh với chỗ không đau. Lúc trút nên trước 
cởi một bên không đau, và đến lúc cùng hợp lại dài ngắn 
cao thấp, cũng như bên chỗ không đau. Đến như nhớn nhồ 
dài ngắn, không thê lấy mắt trông làm chuần được, nên 
lấy thước mà đo. Nếu ở gối, thời nên đánh giấn mực, như do 
tự đùi, nên tự trên góc trước xương khoan cốt đến vòng ngoài 
xương vế to. Bo vế nhỗ tự trên góc trước xương khoan cốt đến 
xương ngoại khóa, cũng có lúc những người không có bệnh, 
xương cũng hơi có dài vắn đôi chút, nến đo hơi ngắn một 
hai phân thời không được vội quyết hän là xương gây, phải 
nên xem cho tường tận, xét xem có xác chứng hay không. 
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Phàm muốn xét cái xương đã айу hay không gây, nên dùng 

ay mó vào, biện rë được hoặc lóm hay lồi, hoặc lệch 
hay đau, nếu gẫy mà không sưng, phải bọc chặt cho mau 
là hay hon cả. Duy lúc bọc chất nên trước hết đem một 
bên không đau, đo lượng cho chỉnh tề. 


GHÉP XƯƠNG GÂY LẤY CHO NGAY LAI. 


Dem chỗ gây giáp kín lại che chỉnh hợp, không sai một 
hào một ly nào. Đến sau khi bọc kin rồi, chớ có động đến 
nữa, thời sau lúc sinh hợp, xương mới bền được như 
trước. Nếu lúc lấy ngay lại được, mà xương không đều, 
râu cũng hay sinh hợp được, nhưng dem so đều, 
thời cách nhau xa lắm, phàm trước khi đã lấy lại 
ngay được, гбі nên dùug уап ép, dự bị cho đúng, уап ёр 
phòng bị nên phải chiếu theo một bên không đau, và 
lúc sắp chỉnh đốn được, thời nên dùng thuốc tê say, sau 
khiến hai người đều cầm một đầu bị бду, đem kéo thẳng 
cho giãi giễ trên giưới ngang thẳng, đề tiện cho thầy thuốc 
được dùng ngón tay mó vào chỗ gẫy, nối mà chữa cho 
ngay lại. Nếu đã chỉnh hợp được bằng, sau mới dùng ván ép, 
hoặc là băng tầm Thach-cao gói chặt lại. 


(Phép chế уап ép và băng thạch-caơ tường chép ở đoạn 
giưới). 


Trong lúc này nếu thấy eó tiếng kêu cục lên, thời chỉnh 
hợp đã ngay vậy. Như chỗ gẫy không biến hình lắm, không 
cần phải đánh thuốc tê, nếu chó đau phát sưng, mà khó 
biện nhận được, thời trước hết nën khiến người bệnh näm 
thẳng chớ động, đề bót cái tấy đi, chờ qua vài ngày nữa 
lại chữa. Lại phàm chữa bệnh xương gây, thời giường 


ra 
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cho người bệnh nằm, nên dùng giường ghép ván, còn 
giường lò xo sắt cùng là giường mây đều phải kiêng cả. 


PHÉP NỔI LIÊN XƯƠNG LAI 


Nếu xương mới gây còn tươi, như các xương bánh chè, 
đầu gối, thời mối đứt cách nhau xa lắm, hoặc xương 
vế đùi mà gây, thời có nhiều gân thịt phụ vào, làm cho khó 
xét đoán được mối gẫy. Lại có xương gẫy đã lâu mà hình 
thành đốt xương giả, hoặc mối đứt khác thường mà chuyền 
lệch đi, đều nên làm phép nối liền. Phép này dùng giây 
tuyến đề nối liền, nên lấy tơ chì hoặc tơ đồng là tốt hơn. Đến 
như tơ bạc thời giòn mà hay gây, cho nên không khâu được. 


Phép khâu thời trước khâu ở chỗ gần nơi hai mối gẫy 
giùi ra 1. 2 lỗ. (không nên gần lắm, bởi tính xương cứng dễ 
айу nứt lắm). Mới lấy tơ chì xâu vào trong lỗ giùi mà hơi 
chuyền vài lần. Nhung tơ thừa con nhiều cắt bỏ di, thời đề - 
một it cong queo, quấn vào mặt xương ? Đương lúc ấy sự 
thuốc phòng khỏi thối cho cần thận, không phải đợi nói, 
ngoài ra lại có đỉnh mạ vàng hoặc là dinh caö xu lấp vào. 
Lại lấy thứ уап thuộc loài kim, ginh hai đầu mà đóng vào, 
dùng cũng rất hay lắm. 

ĐỒ CHẾ VÅN GHÉP 

CÔ THỊ CHẾ VẤN GHÉP. — Ván ấy là bởi mảnh gô 
hợp lại mà thành, dài hay ngắn, nhớn hay nhỏ, phải tùy 
thời mà cắt dùng, dùng đề chữa xương đài айу, thời tiện 
lẫm. Lai có những cách chế giấy chế lông chiên, chế da trâu, 
dùng đấy cũng tiện. Vì rằng các thứ ấy đặt ở trong nước 
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nóng thời mềm, đề vào lạnh thời rắn, пёр tùy cái bộ vị đài, 
подп, nhớn, nhỏ mà làm khuôn. Lại có thứ kẹp chế bằng 
chi cũng hay. Воі chất chi nặng, hay khiến cho người bệnh 
không được động vào chỗ gây ; 


hàm những vật đệm vào trong chỗ ép, nên dùng các thứ 
như bóng, lông giê, gai tơ, duy chỗ đệm nên phân biệt 
nhiều hay ít,sau khi đã buộc, hoặc đề chân cất cao lên 
hoặc đem gối đệm giường cao lên, đề máu dễ vận hành, 
không đến nói ha (гё xuống được. 


PHÉP CHẾ BĂNG BAI THACH CAO 


Phép này đơn sơ mà để lắm, nhà khai nghiệp làm thuốc 
làm lấy càng tiện lắm. Những tài liệu đồ dùng, là thạch- 
cao đốt thường, đem nghiền ra làm bột nhỏ, nên nút cho 
kín dë khỏi nước wót thu hút, Nếu đã bị nước ướt rồi, 
nên nướng lại, thứ bắng đai thời nên dùng vải to và thưa. 
kéo thành cái đai tâm thước chiều đài, chiều rộng 3 tác đến 
З tấc rưỡi (cái thứ này cüng không nhất định, nên đến lúc 
Ху cũng liệu mà làm); cuốn vào trên ván, lấy thìa nhỏ xúc 
thach-cao đã nướng rồi thấm vào một mát cái băng, mà 
miết sát vào, đề thạch-cao lọt vào mặt vải thưa, rồi giần 
giän cuốn lên. Đến lúc, dùng thời tầm vào trong nước 
nóng nhiệt độ lên trên giưởi thermomètre 5U độ, hoặc trong 
nước hơi nóng, chờ hơi ra hết, mới lấy băng cuốn ấy 
quấn vào chỗ đau, không nên quấn chặt quả, nên mười 
phần bằng phẳng đều nhau, độ nửa giờ thời biến ra rắn, 
nếu rắn chậm thời lấy một phần trăm nước phèn chua; 
tim vào trong nước ấy. Trước khi chưa cuốn băng vào 
chó đau, пёр trước lót bông, và lót thứ băng đai thường. 
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Đến sau muốn cởi tháo ra, thời lấy nước hơi nóng làm cho 
ướt, nếu cởi tháo ra khó, thời dùng nước acide acétique, 
hoặc nước muối ёп làm cho wót, thời tan rira mà dê lấy ra. 


PHÉP CỐI YẾU CHỮA XƯƠNG GÂY 


1.— Nên chỉnh tề đừng làm cho cao thấp xo le là hợp độ. 

2. — Sau khi buộc chặt, không nên động lại nữa. 

3.- Кер định chặt đến chỗ đốt xương sinh hợp là cùng. 

Ba điều ấy là cái phép rất cần, cho nên phàm gập bệnh 
xương gầy phải đem chỗ gẫy ấy bày hàng cho thênh thang, 
dé tiện dễ sinh hợp, chỗ gẫy đốt xương ở trên hoặc ở giưởi, 
đều nên kẹp cả dë cho không được động, Phàm xương đùi 
айу, nên dùng cải ёр đài mà kẹp, trên tự nách, giưới đến 
gót chân, hoặc là xương cánh tay gầy đứt thời dùng уап 
ёр góc vuông, buộc chặt liền vai, đề cho không động. Lai 
nên xét xem huyết quản, có tón thương hay không, phải 
nên ngàv ngày xem xét phòng sự phát tấy, sưng đau, vận 
máu, chứa máu. Đại khải bệnh đau gẫy xương, trong hai 
ba ngày nhiệt độ thường cao, ấy là việc thường vậy. 


KẾT CỤC.~ Phàm thế bệnh nặng hay nhẹ, nên xem chỗ bộ 
vi. hình trạng, tuôi người, việc làm, cùng là thể chất mà 
định đoán được, chỗ xương gẫy cùng gần với chỗ các đốt 
xưởng, nếu là người tuôi già hoặc là người mắc bệnh lü- 
ma-chất-tư, thời phải phòng bệnh đốt xương phát lấy. 


Lại người tuôi trẻ thời xương chưa được dài và to, nhỡ 
bị gây, thời sinh trưởng không đủ, Đến lúc thành người, 
àt không khỏi sự it xương hoặc là ngắn nhỏ. (Đây là nói 
xương gây cùng gần với đốt xương, vì rằng khởi điềm cái 
xương sinh trưởng đều nhờ ở hai đầu cả). 


2 
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CHUA NGHĨA. — Lü-ma-chät-tw, là tên trổ vào cái bệnh- 
đốt xương phát tấy đau rức, nhưng sau này thời chất: 


xương, chất gån, chất thịt đau cũng đều dùng được cả. 


THUẬT DẪN ĐÔNG 


Sau khi buộc, nên phòng đốt xương phát täy, ginh liền, 
sau khi khỏi không hay linh động được, cho nên phải 


thường thường lay động đốt xương. 


Đại khái buộc chặt sáu bầy ngày hoặc là mười ngày. 
thầy thuốc nên đem cởi ra, lay động đốt xương. Lúc lay. 


thời lấy một tay cầm chặt lấy chỗ gây, sau khi lay, lại bọc 
nguyên lai như cü, quá 5 ngày lại làm một lần. Sau cứ 
cách 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày cho đến ngày ngày đem lay 


động theo như phép, đến bao giờ khỏi thời thôi, thời về: 


sau này đốt xương khỏi cứng đờ ra. 


CÁCH BIỆN BẠCH XEM XƯƠNG 
CÓ TIẾP LIÊN HAY KHÔNG? 


Nếu muốn biên гб xem xương có tiếp liền hay không,. 


nên thử ba phép như sau này : 
1.— Вет xương chuyền động. 
2.— Вет giữ паі đầu mà uốn gió xuống. 
3.— Беш một đầu cầm chặt, một đầu ấn xuống. 
Lúc dùng ba phép này đề thử, nếu có thê hoạt động được, 


thời biết rằng hãy còn chưa tiếp nhau, lấy lë räng chó. 
xương gẫy vừa сао vừa thấp, mà chưa liên tiếp nhau, cho- 


nên người ta động nó cũng động, muốn đề cho mau được 
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nước lâm-ba-dịch thấm ra rồi lại bọc, thời cùng tiếp dë 


lắm, không thời lại đánh thuốc tê mê, làm lại như trước. 


PHÉP CHỮA KHIN CHO TĨNH MẠCH ВАҮ MÁU. 


Nếu sau khi gẫy đứt, không dễ hợp được với nhau, nên 
dùng phép chữa Tý-nhĩ-thị, để cho tinh-mach đầy máu, 
mà phát sinh ra xương tiếp рау, phép làm thời ở bộ trên 
chỗ gây đứt, nên dùng đai Bandage élastique buộc chặt, 
đề cho máu ở tỉnh-mạch không thề lưu hành được› 
bởi thế thời tỉnh-mạch trở trê mà chỗ gây đứt tỉnh-mạch 
đầy màu, sinh chất tiếp xương khiến cùng hợp với xương, 
nhưng phép này không thề dùng lâu được, cứ một ngày 
một đêm, chỉ nên buộc chặt 18 giờ đồng hồ, còn thừa ra 
6 giờ đồng hồ nữa nên buông giãi đừng buộc nữa, mỗi 


ngày cứ buộc đủ, tối lại bắt đầu giở lại, làm liên tiếp tự: 


hai ngày hoặc sảu ngày là cùng. 


PHÂN ВІЁТ XƯƠNG GÂY CÙNG VỚI ĐỐT 
XƯƠNG SAI KHÔP NHAU 


1.— Xương gây hay động, đốt xương sai khớp không động. 
2, — Xương sai khớp không dễ vào, đã phóng vào rồi 
không dễ trật ra được. Vả lại, xương phóng vào càng 
chóng càng hay, và sai kháp có lúc không cần phải dùng thuốc 
đánh tê, nếu sau khi đã phóng vào, thời không nên động. 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI 


XƯƠNG TAY TRÊN GÂY 
XƯƠNG ТОА CỐT GÂY 


Xương tỏa-cốt rất dễ gây đứt lắm. Đại ước cải chỗ айу 
đứt là trong cái đai gân cục đốt kết tiếp xương tỏa cốt đó. Lúc 
ròi ra mà vai sa trut xuống vào trong mà hướng về дала 
trước, khoảng gây lìa ra mà dễ nghiệm được, rnó vào thời 
đau đớn. 


PHÉP CHỮA. — Đại khái đem cái xương buộc ngay lại, 
và dùng phép đề cho không đến nôi rời гас ra được, cùng 
là hưởng về đẳng sau, hướng lên trên, hướng ra 
ngoài, nếu gây ở chỗ đoạn giữa và đoạn trong liền nhau, 
thời phép chữa tước có bốn phep. 


1.— iưởi nách đệm lấy bông cùng vải ba góc mà bọc tự 
trước đến sau. buộc chặt một bên không đau thắt nút lại, 
lại lấy kbăn ba góc, đem cánh tay đeo lên ngang cô, phép 
đeo thời đốt khuÿu tay nên dë ở trung tâm vải ba góc, và 
lấy kim ghim chặt vào vải, sau lấy vải đai đem đốt xương 
khuỶu tay buộc ở trước mình, đề tay hướng về đằng sau. 


2. « PHÉP CHỮA СОА KIÈN-THI 


Dùng cái băng racine de jolap rộng hai tấc rưỡi và bồng 
vải băng tầm acide borique, trước hết lấy một cái giây, khâu 
chặt vào cảnh tay bị thương, tự đăng sau chuyền đến trước 
пас, quấn hai vòng cho chặt, ở giưởi nách nên đệm vải 
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băng và bông, đẻ không đến nỗi ngứa gãi, mà cái tay nên 
đề vào chỗ vai không đau, rồi lấy một cái giày vải buộc 
chặt vào chỗ giưới vai không đau, hướng về đẳng sau; 
nghiêng đến đốt khuỷu tay bị thương, ở chỗ đốt khuỷu tay 
ấy, băng và cao giản nên mổ một cái lỗ giản xếch lên 
trên. 

Phép của Bäng-thi, lúc thoat cüng như Kiên thị, chỉ khác 
co dùng một giây băng có cao mà thôi; 

3. Lấy hai cái khăn tay xếp như bàn tay rộng, một cái 
khăn buộc qua chỗ mặt đau, ở lưng thời thắt nút lại, một 
cải buộc qua chỗ mặt không đau, cũng thắt nút lại ở lưng, 


rồi đem hai cải thắt nút ấy giao chéo lại với nhau mà buộc, 


4. Lấy hai giây băng vải, trước làm hai vòng rộng, mà 
buộc lại vài lần như hình chữ 8 ở hai vai người bệnh, giẹo 


gio vài làn. 


11.— XƯƠNG ВА VAI GÂY 


Đại phàm xương này gây đứt là bởi со bị đánh đau, bệnh 
nặng lắm, thời hoặc xương sườn cüng айу. Phép chân đoán 
со ba cách: mát 

1.— Xương này lần lộn động đậy. 

2. ~ Có tiếng xệu xao. 

3. ~ Chỗ bị thương đau lắm, thời dùng băng vải một 
chiếc, hình chữ 8, y nhw phép chữa xương tôa-côt gây, 
giưởi nách nên đệm bông, tay nên hướng lên trên, 
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3 —= XƯƠNG ВАР TAY GÂY. 


Xương này gầy đứt, bệnh trạng rất гб гё! lắm, cánh tay 


này so với cánh tay khác là ngắn hơn. Phép chữa, ước 
chừng chia ba đoạn, đoạn trên. đoạn giữa, và đoạn giưới, 
(xương bắp tay tức là xương cánh tay trèn). 


A.— GÂY XƯƠNG CỐT Ó ĐOẠN GIỮA VÀ ĐOAN GIƯỚI 


PHÉP CHÜA.— Trước hết nên đem xương gây ấy về 
nguyên vị, lấy bông buộc vào cánh tay trên, lấy hai miếng 
ván ghép của cồ-thị. miếng trong và miếng ngoài, ngoài bó 
băng vải hai chiếc. lại lấy băng vải nâng tay lên, đến chỗ 
уап ghép là cùng, dùng khăn ba góc quàng qua trên có đem 
tay treo lên, đề vận huyết di. 


З. ~ GÂY О ĐOẠN TRÊN, HOẶC CHÓ XƯƠNG CÔ 


PHÉP CHỮA. — Nên dùng ván ghép ở hai vai, trước hết 
lấy bông đệm vào chỗ nách, rồi đem ván ghép lên trên, 
ngoài dùng băng vải buộc lại, rồi lấy hai giây băng vải 


quấn qua đẳng trước và đẳng sau vai, cùng khâu lại vớt 


băng vải, lại lấy khăn ba góc, quàng qua cô, treo tay lên, 
những đốt khuỷu tay thời nên lộ ra, hoặc lúc đầu trên 
hướng ra ngoài, lại nên dùng ván ghép của Mật-thị. 


C. = GÂY Ở TRÊN ВАР BOAN GIƯỚI 


PHÉP CHỮA. — Không gì hay bằng dùng bông đệm ở 
trước, đốt khuỷu tay mà lấy băng vải buộc tự vai đến cánh 
tay, rất cần là tay khôug nên buông thẳng, nên làm hình góc 
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rọn như chữ nhân, mà dùng vải ba góc vắt qua cô treo 
lên, nếu lại рау gần chỗ phụ cân, dễ theo đốt xương mà 


trụt ra, phải nên cần thận lắm. (Phụ-cân tức là xương chỗ 


cao). 


4..— HAI XƯƠNG NHIÊU CỐT VÀ XÍCH CỐT GÂY ĐỨT 


PHÉP CHỮA.— Một người đem xương cánh tay cầm 
chặt, một người đem cái xrơng khuỷu tay kéo thẳng, đề cho 
xương lại nguyên vị, mà đệm lấy bông. Dùng hai miếng 
ván ép của cô-thị, nên đem so sánh với xương cánh tay, 
rộng hay hẹp, một уап ghép ở trong, mệt vắng hép ở ngoài, 
ván ghép ngoài tự đốt khuỷu tay kéo đến trên ngón tay, van 
ghép trong tự đốt khuỷu kéo đến bàn tay thời thôi. 


Xương ngón tay cái nên dë lộ ra. Việc rất cần trong lúc 


lấy ván ghép đề ép buộc, thời tay nên giuỗi thẳng, ngón tay 


cải nên hướng lên trên, trước hất lấy hai đai buộc vào, 


- lại dùng băng vải buộc bọc theo như phép, nhưng không 


nên buộc chặt lắm, đề ngón tay thênh ra, mà trông vào dë 
thấy. Nếu không như thế, thời máu ngén tay không vận 
hành được. Đại phàm xương nhiêu cốt айу, hoặc xương nhiêu 
cốt xương xích cốt hai xương đều gây cả. Trừ đầu xương 
xích cốt ra còn đầu và ngoài đoạn giưới xương nhiêu cốt, đều 
dùng phép này chữa được. Duy sau khi buộc vải băng rồi, 
nên đem tay đeo về trước ngực. Lại lấy khăn ba góc quàng 


qua ở có đề treo tay lên. 


5, — ĐẦU XƯƠNG XÍCH CỐT GÂY ÐÚT. 
Bệnh trạng ấy là bởi đầu gân cơ kiện giằng hưởng lên 
chỗ gây có hở, ngón tay có thề &п vào được. 
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PHÉP CHỮA. — Nên đặt phép đề cho liên hợp, nên 
dùng vải cao gián lối sắt móng ngựa, gián © sau xương 
cánh tay, trên xương xich-côt thời bắp thịt không thê kéo 
lên được, ở trước cánh tay, nên lấy ván ghép dài mà ép 
vào (tự nách đến ngón tay). Ngoài dùng vải băng buộc lại 


tay nên quay chuyền, cüng có người đem ván ghép ép lại, 


rồi lấy băng cao xu, và dùng băng cao buộc chặt hai đầu, 


6. — XUONG Ó BOAN GIƯỚI XƯƠNG NHIÊU 
CỐT GÂY. 


Đại phàm gặp lúc ngã gẫy, chỗ ấy dê đau gây lắm, xương 
nhiêu phụ và xương xich phụ vốn cao thấp khác nhau, nếu 
айу đứt thời bằng phẳng cả. Lại người bệnh lúc ngã bàn 
tay 4б đất, chô gây hở ra, ngón tay mó vào được, lúc 
mó vào đau lắm. Phép chữa, cho ngửi chloroforme, rồi đem 
tay người bệnh, đặt ở trước gối thầy thuốc. Trước hết đem 
chó đau kéo vào trong, đề xương đến đằng trước y nguyên 
chỗ сй, đã ngay rồi, thời nên kéo hướng vào xương 
xích cốt, sau dùng hai miếng ván ghép, một miếng ở trong, 
một miếng ở ngoài, ở chỗ ngoài mà tiếp pần chỗ đau, thời 


nên đệm bông cho nhiều, ngoài lấy băng vải bọc chặt, rồi. 


dùng khăn ba góc, quàng vào cồ mà đeo, hoặc có người 
dùng riêng thứ đồ đề ehữa chứng này, gọi là ván ghép Cao- 
Thi. > 

Duy phép này bọc kỹ, phải chờ qua ba tuần lễ mới bỏ 
được. 


7. — XƯƠNG BÀN TAY GÂY ӨСТ. 


PHEP CHỮA. — Bàn tay nên đệ ug vào, đề người 
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bệnh cầm bông như nắm đấm, ngoài dùng băng vải buộc 
lại. 

8. -— XƯƠNG NGÓN TAY GÂY ĐỨT. 


PHÉP CHỮA. ~ Trước hết nên buộc cùng với ngón tay 
chưa gây, lại dùng ván ghép tự khuỷu tay đến ngón tay rồi 
buộc chặt lại. 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA. 


XƯƠNG CHÂN ĐÙI САТ. 


PHÉP PHÒNG-HỘ. — Phàm xương giưởi chân gây, thời 
giường nằm không nên dùng giường lò xo sắt, nên đùng 
giường liệt bản mà оёт thời hơn. Duy lúc nằm gió гау, 
cần phải đề ý. Bởi vì sau khi nằm đã lâu, chỗ xương lồi 
trong mình, như bộ xương cụt và gót chân, nằm lâu chịu đè 
nén, thường thường dễ mọc mụn nậu sang, nguyên nhân 
bệnh ấy, bởi tại huyết mạch không thông, hoặc là mồ héi 
ra, tièu tiện đi chây га mủ, cùng là tại có nước thuốc Ат 
ướt thích khích, mà sinh chứng bệnh này, người tuôi già 
cũng dễ mắc phải lắm. 


Phép dự phòng nên thu thập cho khô ráo, thời dâu lâu 
ngày, không đến mọc mụn, hoặc dùng phép đề cho người 
bệnh nám trên giường, chỗ gia biến rắn,nên bôi alcool à 90. 
Sau khi khô lấy poudre borique và phấn thạch-cao mà 
xát vào, hoặc là 2.000lần nước Bichlorure de mercure mà 
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rửa. Thông tiều tiện thời nên dùng ống dẫn nước đái, 
Lại bệnh xương giưới chân gẫy, không nên ngồi гау, 
lúc đi đại tiện phải dùng cái bê đón đại tiện häng vào. 
Còn như cách hấng, thời bảo người bệnh co cải chân chưa 
gẫy, rồi đem cái bô kề vào, nếu lại không tiện, thời đệm 


đắp chia làm ba miếng, đến lúc thông đại tiều tiện thời bỏ 


miếng lót ở lưng và đùi ra. rồi đem cải bô hãng vào, 
Phép này rất dễ, hoặc ở trên chăn đệm ; khoét một lỗ mà 
đề bô đón đại tiện vào cũng tốt. 


PHÉP CHỮA CHÓ XƯƠNG GÂY 


Có cái xương tự đằng sau сао, hướng đến đẳng trước đùi 
giưởi thời co ngắn. cho nên phải kéo giuôi ra, bên trong 
nội liêm ngón chân cải và bên trong nội liêm đầu gối, 
thành một đường tuyến thẳng. rồi lại về bản vị phải cùng 
với chí thề không bệnh, đài ngắn giống nhau được, vả 
đoạn giưởi xương gây nên dùng vải giản cao Racine 


de jalap, về sau treo vật nặng kéo giuỗi ra, đừng đề - 


hơi động chút nào, cũng như lúc không bệnh. Vật này số 
nặng ước chừng từ 6 boòng đến 8 boòng. Cuối giường nên 
hơi đệm cao lên, đề giắt giu với thân thể người bệnh. Đợi 
đến lúc hai chãn đều nhau, thời đem vật ấy bót nhẹ di. 
Nếu đốt giưởi ở xương рду đau lắm, thời cũng phải giảm 
nhẹ đi. Nếu bởi xương gây đau như kim châm, thời lại 
thêm nặng hon. 


CHUA NGHĨA.— LIÊM TỨC LÀ BÊN ВІА VÂY 


1.— XƯƠNG ĐÙI TO GÂY ĐỨT 
Xương này như gẫy đoạn ở chỗ cô xương, hoặc dài hoặc 
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ngắn không khác chút nào, thời biện biệt ra được cũng 
không аё. Tuy hình hơi ngắn cũng không thê biết đích xác 
ở chỗ cÓ xương. Có lúc cách đến sau khi một hai ngày 
mới biết được, nhưng sau khi gầy đứt mà cắm vào lại khó 
phân biệt cho rổ được. Cho nên lúc phân biệt nên lấy tay 
mó vào, (tự trước đến sau, có cái chỗ không biến rộng га 
được, tự trong đến ngoài, có cái chỗ không biến hẹp lại 
được, chỗ lồi to xương, mó vào mà đau, như người tuôi 
già, cắm vào được, thời không phải kéo lại nữa. Cái phép 
phân biện được dài hay ngắn, nên cho người bệnh nằm 
thắng, đề xem chô lồi to ở xương đùi, со cùng giống nhau 
bay không, Nhưng phải biết cñng có người phải xương cốt 
bàn không ngay bởi tại tính tiên thiên, cho nên rất khéo 
là dùng mảnh chì, đo cho đều góc trên hai xương 
khoan-cốt, rồi lại đo lại chỗ lồi xương bắp vế. Lại có một 
phép đo xem là khiến người bệnh nẫm thẳng ở góc trên 
xương khoan-cốt đằng trước vạch thẳng một giây giở 
xuống. Bởi xương bắp về to chỗ lồi lên, thời vạch giây 
bằng qua giây thẳng, coi hai bên giây bằng đài ngắn thế 
nào, mới có thê phân biệt được dài ngắn. Phép giäng 
thẳng nói ở sau. 

PHÉP CHỮA.— Nên xem người già hay trẻ, mạnh hay 
yếu, như người tuôi già bị gẫy ở trong đối xương, hoặc 


là thân thề người hèn yếu, không thề ngủ lâu được, thời 


bệnh có phần nguy hiềm. Vả lại nên xét chỗ ngực có bệnh 
tâm phế hay không. №и có bệnh phôi và bệnh thồ, hoặc 


là đại tiều tiện khó và gồm cả những người tuồi già không 
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sức, lại có cái bệnh đau gầy Xương, thời trước hết phải 
cứu sinh mạnh làm gốc, đại khái xương đùi рау đứt, có hai 
phép chữa, một là phép chữa phải nên giäng thẳng, hai là 
phép chữa không nên giäng thẳng, 


1.—Phép chữa nên ciäng thẳng thời trước hết dùng vải 

băng сао racine de jalap đề giản vào, lại dem ván ghép 

bến thước chiều dài, bốn tấc chiều rộng, lấy khăn tay: 
cùng với băng vải bọc vào, Trong dùng bỏng đệm kỹ, 

không cứ gì có kéo dài ra hay không, đều phải уап ghép 

đài tự nách gio xuống, thẳng đến chân là cùng, ở bụng và 
chỗ khoanh đùi, lúc gói nên dùng vải băng rộng, trước 

hết ở hai chỗ ấy buộc khít lại, sau lại phóng ra bàn tròn 

và miếng sắt treo trong đồ ấy, cuối girờng thời nên đệm 

cao lên, đề cho mình người bệnh, có thề đối mặt kéo dài 

ra được. 


2.— Phép chữa không nên giäng thẳng, thời lấy hai 
vuông băng vải, một cài buộc ở gót chân, một cài buộc ở 
chỗ giáp đùi, dë cho hai dáng kéo giắt nhau thời được, nếu 
gây ở đoạn giữa, thời dùng một cài ép ở hai bên buộc chặt, 
những phép chữa này, trên không thê qua chỗ giáp айі, + 
giưới không qua sau đầu gối. Lại lấy ván ghép dài bọc Ü 1 
mặt ngoài; nếu kéo thẳng ra khó, thời làm phép dành tê: 
mê cả mình người bệnh. 


2 — XƯƠNG ĐÙI TRÉ CON GÂY BÚT 


Xương đùi trẻ соп gây đứt bì với bệnh người nhớn thời 
khó chữa hơn. Dùng phép khô ráo và phép không động 
đêu không phải là việc dễ, cho nên xương đùi tré con оду 
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dứt, nên dùng vån ghép dài ở hai bên. Nói tóm lại là khiến 
cho không động một chút nào, nhưng xương đùi trå con 
айу đứt, thời phép chữa rất hay, không gì bằng dùng 
băng thạch-cao bọc vào. 


3.— XƯƠNG ĐẦU GỐI GÂY 

Xương này gây đứt, sự rất lo hơn cả là đốt xương 
chuyên động, thường đến nỗi rơi rách. Và xương đầu gối 
rất là cái xương hoạt động. 

PHÉP CHỮA. — Trước hết đem giuói chỗ gẫy buộc 
chặt, dòng bông đệm vào, rồi dùng vải cao đắp racine de 
jalap, gián ở bốu bên, lấy đai cao-xu tiếp vào mà giäng liền 
cho đủ. Hoëäc ở bên trên hay bên giuói xương dầu gối, 
dùng hai miếng vải giản cao buộc nhw hình chac ba giáng 
nhau mà kéo giät. 

XƯƠNG HĨNH CỐT, XƯƠNG BÀI CỐT 
HAI XƯƠNG GÂY BÚT 


PHÉP CHỮA. -- Trước hết dùng vải cao gián racine 
de jalap hình như cải quạt, gián lên trên mà kéo ra, saw 
dùng ngón tay nắn nót chỗ xương cũng như lúc không có 
bệnh, rồi dùng ván ghép như lối ci hòm, ngoài bọc khăn 
tay, ở mặt trước hai bên, đệm sai cho tốt, sau dùng bằng 
vải buộc chặt. Lại một phép, ván ghép đã ghép chặt rồi 
thời cài đùi nhỏ nên đề khuất vào trong chỗ đệm, 


KẾT LUẬN 


Trước đã nói phép chữa Ngoai-khoa, thầy thuốc phương 
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Đông còn kém thầy thuốc phương Tây xa lắm, vẫn là thế 
rồi. Nhưng cái hay của thầy thuốc phương Đông, cũng 
không có thề vùi gìm đi mà khônÿ nói đến được. 

Này thử xét xem như chữa bệnh ung-thư, trừ vài phép 
ra như đồ, gián, rắc, bồi, châm-đốt ngải-cứa, chỉ đau ra, 
còn có hai phép nội-tiêu nội-thác nữa, Nội-tiêu là gì, là 
phép chữa bệnh nhọt sắp thành mà uống thuốc tiêu 
đi. Nôi-thäc là gì, là phép chữa bệnh nhọt đã thành 
mà uống thuốc thác-tiêu đi được. Không phải chữa ngoài 
mà bệnh tiêu, không phải giao mồ mà bệnh khỏi. Sẽ hỏi 
thầy thuốc Tây có phép ấy không, còa như phép chữa 
bệnh Binh-sang, nếu độc Đinh~sang mà chạy lồng lên, 
thời cứ theo chỗ chạy ấy mà chích bó máu xấu đi, đề giữ 
sinh mạnh cho người. Thử hỏi thầy thuốc Tây có làm 
được nghề ấy không. Lại như các loài bệnh anh-lựu, thời 
thường dùng các vị thuốc như Hải-tảo Côn-bố, đề thu hút 
mà biến được chất đi, xem như thế thời phép chữa thuốc 
phương Đông cũng được như phép chữa thuốc phương Tây. 

Bởi thế nên quốc-túy nước nhà, không thể đào thải được. 
Còn như các phép của thầy thuốc phương Tây, như là giết 
vi-trüng tiêu-độc, mồ-cắt, chỉ-huyết, cùng là phép đánh 
tê mê, thời сас nhà làm thuốc Tây đều có chỗ học được 
đến nơi đến chốn, mà làm cho thầy thuốc phương Đông 
muốn theo không kịp được, nay ta đề cử bàn chung vẫn. 
không thề khiến được khoa học chữa khác thời khác, 
khoa học chữa cùng thời cùng, hay là khiến cho cùng khoa 
học mà chữa khác, khác khoa học mà chữa cùng, đề làm 
cho người đi học đời sau nghiên cứu khoa học mà thống 
nhất, tóm lại một mỗi. j 

Nhưng tôi chắc rằng; đến bao giờ Y-học cũng phải hợp 
lại một mối thời mới hoàn toàn được, 
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